PHẦN THỨ NHẤT: ĐỊA LÝ
CHƯƠNG I: ĐỊA LÝ HÀNH CHÍNH TĨNH GIA
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ VỊ THẾ CỦA HUYỆN

Tĩnh Gia là một tỉnh đồng bằng ven biển thuộc tỉnh Thanh Hoá, trung tâm huyện cách thành phố Thanh Hoá 45 km về phía Nam theo quốc lộ 1A. Tổng diện tích đất tự nhiên là 45.828,66 ha, dân số trung binh năm 2009 là 214.420 người, mật độ dân số 468 người/km2.
Vị trí địa lý của huyện Tĩnh Gia được xác định cụ thể như sau:

- Hệ tọa độ địa lý
Lãnh thổ Tĩnh Gia có hệ thống kinh, vĩ độ là:

+ Vĩ độ: Từ 19017’12’’ đến 19037’15’’ vĩ độ Bắc.
+ Kinh độ: Từ 104037’51’’ đến 105055’52’’ kinh độ Đông. 
- Theo cách tính Thiên Văn của các nhà sử học xưa, vị trí vùng đất huyện Tĩnh Gia thuộc sao Dực và sao Chẩn, đóng ở Thứ1 Thuần Vỹ. Sách Đại Nam nhất thống chí dẫn theo sách Đường địa lý chí thì Tĩnh Gia thuộc về sao Dực và sao Chẩn, từ đông sang tây 60 dặm, từ bắc xuống nam 70 dặm. 

- Vị trí tiếp giáp:
Huyện Tĩnh Gia được xác định tiếp giáp với các đơn vị hành chính sau:

+ Phía Bắc: giáp huyện Quảng Xương - tỉnh Thanh Hoá
+ Phía Nam: giáp huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
+ Phía Đông: giáp Vịnh Bắc Bộ 
+ Phía Tây: giáp huyện Nông Cống, huyện Như Thanh - tỉnh Thanh Hoá.
Huyện Tĩnh Gia nằm trong vùng trọng điểm kinh tế Tây Nam của tỉnh Thanh Hoá và là 1 trong 10 khu kinh tế trọng điểm ven biển quốc gia, cảng nước sâu Nghi Sơn nằm trong quy hoạch hệ thống cảng biển quốc gia với tiềm năng phát triển thành cảng trung chuyển quốc tế của miền Bắc - Việt Nam và khu vực, trong tương lai có thể trở thành một trong những cửa ngõ quan trọng thông thương các tỉnh trong nước, với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Huyện có đường quốc lộ 1A chạy dọc theo chiều Bắc - Nam với chiều dài khoảng 34 km, tuyến đường sắt khoảng 29,5 km và đường bờ biển dài khoảng 42 km với 3 cửa lạch lớn: Lạch Ghép, Lạch Bạng, Lạch Hà Nẫm, đặc biệt là có cảng biển nước sâu Nghi Sơn. Ngoài ra, huyện còn có tuyến đường tỉnh lộ 12 từ xã Tân Dân đi Nông Cống; tuyến đường 8 liên huyện từ Chợ Kho (Hải Ninh) đi Nông Cống; tuyến đường tỉnh lộ Nghi Sơn đi Bãi Trành, nối với đường Hồ Chí Minh. Đây là một vị trí thuận lợi mà không phải huyện nào cũng có thể có được, tạo nên vị thế kinh tế - xã hội cao cho huyện Tĩnh Gia, đã và đang được khai thác, phục vụ nhu cầu phát triển dân sinh, kinh tế.

Trên địa bàn huyện Tĩnh Gia có sự hội tụ 2 vùng sinh thái đặc trưng cho Thanh Hóa: vùng đồng bằng ven biển ở phía Đông và vùng trung du, miền núi ở phía Tây; đây chính là điều kiện để Tĩnh Gia trở thành vùng kinh tế động lực của tỉnh Thanh Hoá với sự phát triển đa dạng, tổng hợp kinh tế công, nông nghiệp, kinh tế miền núi bán sơn địa và kinh tế biển.

Tĩnh Gia còn là một vùng đất cổ, nơi đây từ lâu đã có sự hiện diện của con người với bằng chứng là dấu vết của nền văn hóa Đông Sơn cách đây hơn 2.000 năm tại di chỉ Núi Chè; đây cũng là mảnh đất có truyền thống lịch sử lâu đời, là nơi tập kết của thủy quân Tây Sơn trên đường tiến ra Bắc tiêu diệt quân Thanh vào cuối năm 1788 đầu năm 1789; là vùng đất có truyền thống văn hóa lâu đời, mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi đây đã sinh ra và nuôi dưỡng nhiều nhà văn hóa, chính trị kiệt xuất của tỉnh Thanh Hóa hay lớn hơn là của Việt Nam như Ngô Chân Lưu, Đào Duy Từ, Đỗ Tương, Nguyễn Lệnh Dự, Lương Chí... 
Tóm lại, vị trí địa lí đặc thù đã tạo điều kiện thuận lợi cho huyện Tĩnh Gia trong việc giao lưu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội với các địa phương khác trong tỉnh, với các tỉnh bạn lân cận, và từ đó với các địa phương khác trên phạm vi cả nước và quốc tế, đặc biệt với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để nối sang các nước ASEAN lục địa. Bên cạnh đó, với vị trí tiếp giáp với biển, huyện có đủ điều kiện phát triển kinh tế biển như có tiềm năng lớn về nguồn thuỷ hải sản, phát triển du lịch biển, cảng biển, dầu khí, v.v… và thông qua cảng Nghi Sơn, nối tiếp mối kết giao, phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội với các nước ASEAN đại dương. Đó là thế mạnh để Tĩnh Gia có thể đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của mình nhằm khai thác triệt để những tiềm năng hiện có, tạo ra động lực mạnh mẽ làm thay đổi toàn bộ diện mạo kinh tế huyện, phục vụ mục tiêu nâng cao đời sống và chất lượng cuộc sống nhân dân. Với thế mạnh đó, Tĩnh Gia đã và đang trở thành vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, tạo được vị thế kinh tế vững chắc trong địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng như trên phạm vi cả nước.

II. NHỮNG BIẾN ĐỔI HÀNH CHÍNH QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ
Căn cứ vào các nguồn sử liệu thời phong kiến trong và ngoài nước cũng như các tư liệu nghiên cứu về lịch sử và khảo cổ của các nhà khoa học ngày nay, có thể mô tả quá trình hình thành và biến đổi các đơn vị hành chính vùng đất Tĩnh Gia xưa và nay như sau:
Theo Di chỉ khảo cổ Núi Chè, huyện Tĩnh Gia, ngay từ thời xa xưa vào khoảng thời kỳ Đồ đồng – Văn hóa Đông Sơn, ở khu vực Tĩnh Gia ngày nay đã có sự xuất hiện của con người. Còn theo các sách sử xưa ghi chép, thời cổ xưa, Tĩnh Gia thuộc vùng đất Nam Giao, đến thời Nhà Chu (1115-1079 TCN) thuộc vùng đất có tên là Việt Thường.

Thời Hùng Vương gọi nước là Văn Lang ( 2879 TCN): Theo sử sách ghi chép, nước Văn Lang phía đông đến biển, phía tây đến đất Ba Thục, phía bắc đến hồ Động Đình, phía nam giáp nước Hồ Tốn (tức là nước Chiêm Thành). Nước Văn Lang đóng đô ở Phong Châu, chia nước ra thành 15 bộ (Giao Chỉ, Chu Diên, Vũ Ninh, Phúc Lộc, Việt Thường (Quảng Bình, Quảng Trị), Ninh Hải, Dương Truyền, Lục Hải, Vũ Định, Hoài Hoan, Cửu Chân1 (Thanh Hóa), Bình Văn, Tân Hưng, Cửu Đức, trong đó huyện Tĩnh Gia thuộc vào bộ Cửu Chân.

Thời An Dương Vương (257-207 TCN): Thục Phán ở đất Ba Thục đã thôn tính nước Văn Lang và đổi tên nước là Âu Lạc, huyện Tĩnh Gia thuộc về phần đất của nhà nước Âu Lạc của Thục Phán An Dương Vương. Năm Đinh Hợi (214 TCN), An Dương Vương thần phục Nhà Tần, chia Bách Việt và Âu Lạc thành 3 quận: Nam Hải, Quế Lâm và Tượng Quận (Bắc-Việt), lúc này huyện Tĩnh Gia là một vùng đất nhỏ thuộc Tượng Quận1 của Nhà Tần.

Thời Nhà Triệu (207-111 TCN): Họ Triệu, tên húy là Đà, người huyện Chân Định thuộc nước Hán, nhân lúc Nhà Tần suy yếu đã chiếm lấy vùng đất Lâm Ấp và nước Âu Lạc (Tượng quận), lập ra nước Nam Việt, tự xưng là Nam Việt Vương. Chia nước Âu Lạc thành 2 quận là Giao Chỉ và Cửu Chân, huyện Tĩnh Gia thuộc huyện Cư Phong của quận Cửu Chân, là một vùng đất thuộc quyền cai trị của Nhà Triệu.

Thời thuộc Hán (110 TCN- 39): Năm 110 TCN (thuộc thời Tây Hán), Nhà Hán lấy nước Nam Việt của Nhà Triệu, cải thành Giao Chỉ bộ, chia thành 9 quận, trong đó nước Âu Lạc vẫn được chia thành 2 quận là Giao Chỉ và Cửu Chân như thời Triệu Đà đồng thời mở rộng xuống vùng đất phía nam quận Cửu Chân, lập quận mới là Nhật Nam. Nhà Hán đem 3 quận mới lập và 4 quận ở miền Nam Trung Quốc là Nam Hải, Thương Ngô, Uất Lâm, Hợp Phố và 2 quận ở đảo Hải Nam là Châu Nhai và Đạm Nhĩ lập thành bộ Giao Chỉ2. Theo sách Tiền Hán thư và Thủy kinh chú, quận Cửu Chân3 gồm có 7 huyện là Tư Phố, Cư Phong, Đô Lung, Dư Phát, Hàm Hoan, Vô Thiết, Vô Biên. Huyện Tĩnh Gia thời Hán là huyện Cư Phong4 thuộc quận Cửu Chân, Giao Chỉ bộ của Nhà Hán.
Thời Tam Quốc (220-280): Năm 222 nước ta thuộc về Nhà Đông Ngô, vua Ngô là Tôn Quyền lấy cớ rằng Giao Châu1 xa quá, chia đất Giao Châu, từ Hợp Phố về phía bắc gọi là Quảng Châu, từ Hợp Phố về phía nam là Giao Châu. Đến cuối đời Nhà Ngô, tách Cửu Châu thành 2 quận là Cửu Chân và Cửu Đức. 

- Cửu Chân gồm 7 huyện, 3.000 hộ: Tư Phố, Di Phong2, Trạm Ngô, Kiến Sơn, Thường Lạc, Phù Lạc và một huyện mới là Tùng Nguyên.

- Cửu Đức gồm 8 huyện: Cửu Đức, Hàm Hoàn, Nam Lăng, Dương Thành, Phù Linh, Khúc Tư, Đô Hào. Dương Thành được Nhà Tấn đổi thành Dương Toại, sau đó Dương Toại lại được tách ra, lập Phố Dương và Phố An.

Như vậy, vào thời Tam Quốc huyện Tĩnh Gia ngày nay thuộc địa phận huyện Thường Lạc3, quận Cửu Chân.

Đến năm Canh Tý (280), Nhà Ngô mất nước về tay Nhà Tấn, Giao Châu thuộc về Nhà Tấn. Về mặt địa lý hành chính, Nhà Tấn chia Giao Châu làm 7 quận, 50 huyện, lúc này huyện Tĩnh Gia vẫn thuộc địa phận huyện Thường Lạc, quận Cửu Chân.

Thời Nam Bắc-Triều (420-588): Vùng đất Giao Châu thuộc về Nam Triều gồm Nhà Tống, Nhà Tề, Nhà Lương, Nhà Trần kế nghiệp trị vì. Theo như Đào Duy Anh dẫn các sách Tống thư, Châu quận chí: Ngoài các huyện thuộc quận Cửu Chân thời Tấn, trong Tống thư có chép thêm các huyện Cao An4, Quân An, Vũ Ninh, Ninh Di. Quận Cửu Chân đến thời Nhà Tống có 11 huyện5, các huyện Cao An, Quân An, Vũ Ninh, Di Ninh tương đương với phần đất huyện Tĩnh Gia ngày nay.

Nhà Tề (497-502): bỏ huyện Di Ninh; sửa huyện Đô Lung thành Cát Lung. Huyện Di Ninh bỏ đi chưa thấy sử sách ghi rõ ghép vào huyện nào. Như vậy thời Nhà Tề, huyện Tĩnh Gia ngày nay bao gồm các huyện Cao An, Quân An, Vũ Ninh và Di Ninh thời nhà Tống nhưng đã được ghép vào huyện nào đó (về điều này chưa thấy sách sử nào ghi rõ).

Thời Nhà Lương (502-557): Nhà Lương đã tiến hành chia Giao Châu cũ thành nhiều Châu mới, lấy quận Cửu Chân đặt là Ái Châu. Tĩnh Gia thuộc vùng đất Ái Châu.

Thời Tùy - Đường (581-905):

Nhà Tùy (581-617): Đầu nhà Tùy, đổi quận thành châu, đến năm thứ 3 niên hiệu Đại Nghiệp lại đổi châu thành quận, chia Giao Châu ra thành 5 quận 32 huyện: quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Lâm Ấp, Ty Ảnh. Quận Cửu Chân thời nhà Tùy có 7 huyện (Cửu Chân, Di Phong, Tư Phố, Long An1, Quân An, An Thuận, Nhật Nam). Huyện Tĩnh Gia ngày nay chính là huyện An Thuận thời Tùy (tức huyện Thường Lạc đời Tấn), thuộc quận Cửu Chân.
Nhà Đường (618-905): Theo Đại Nam nhất thống chí (quyển thứ 16, phần Thanh Hóa) dẫn theo sách Đường thư địa lý chí gọi quận Cửu Chân thuộc Ái Châu, bao gồm 6 huyện là Cửu Chân, An Thuận, Sùng Bình, Quân Ninh, Nhật Nam và Trường Lâm. Nhà Đường vẫn theo qui tắc của Nhà Hán, cho Châu thống trị huyện.

Dẫn theo Đào Duy Anh, năm thứ 3 đời Vũ Đức thứ 5 (622), đem quận Cửu Chân thời Tùy đặt thành Ái Châu2, lĩnh 4 huyện là Cửu Chân, Tùng Nguyên, Dương Sơn và An Thuận. 

Theo Đại Nam nhất thống chí, năm thứ 5 đời Vũ Đức, đem đất An Thuận đặt ra Thuận Châu, lại chia đặt 3 huyện là Đông Hà, Kiến Xương và Biên Hà. Năm Chinh Quán lại bỏ Châu, bớt đi 3 huyện (Đông Hà, Kiến Xương và Biên Hà) và cho sáp nhập lại thành huyện An Thuận. Như vậy, huyện Tĩnh Gia thời Đường qua rất nhiều lần biến đổi, chia tách rồi lại sáp nhập, đến cuối Nhà Đường vẫn lấy theo tên cũ thời Nhà Tùy, Tĩnh Gia là phần đất của huyện An Thuận thuộc quận Ái Châu.

Thời Nhà Ngô (939-967): Tĩnh Gia là vùng đất thuộc huyện An Thuận, quận Ái Châu như thời Nhà Đường1.

Thời Nhà Đinh – Tiền Lê (968-1009): Theo Đào Duy Anh dẫn từ các nguồn sử liệu: Đinh Tiên Hoàng sau khi dẹp yên 12 xứ quân thống nhất bờ cõi, chia nước làm 10 đạo, hiện nay không rõ danh hiệu và vị trí các đạo thế nào. Tuy nhiên, thấy sử cũ vẫn chép tên các châu đời Đường như Ái Châu, Hoan Châu, Phong Châu, thì biết rằng danh hiệu các châu đời Đường bây giờ vẫn được dùng. Như vậy có lẽ, huyện Tĩnh Gia vẫn là phần đất tương đương huyện An Thuận chăng! Đến thời nhà Lê (980), sau khi Lê Hoàn thay thế Nhà Đinh, lấy tên nước là Đại Cồ Việt, đổi các đạo thành lộ, phủ, châu2 và phong cho các con ra trấn ở các địa phương. Tĩnh Gia thời này vẫn giữ nguyên các địa danh hành chính như thời Nhà Đường.

Thời Nhà Lý (1010-1225): Sau khi lên ngôi vào năm 1010, Lý Công Uẩn dời đô về thành Đại La, chia nước thành 24 lộ3, mỗi lộ lại gồm 2 hoặc 3 phủ và nhiều châu. Tuy nhiên, tên các châu phủ không thấy ghi rõ. Đến năm Tân Mão (1111), đổi thành phủ Thanh Hóa (tức là vùng Hoan Châu, Ái Châu trước kia). Đến năm Chiêu Hoàng (1223), lại đổi thành Thanh Hóa lộ, thuộc vào lộ đó là 3 phủ: Thanh Hóa, Cửu Chân, Ái Châu. Vùng đất Tĩnh Gia lúc này thuộc phủ Cửu Chân4, lộ Thanh Hóa. 

Dẫn theo một số tài liệu lịch sử như: Sách Lãnh ngoại đại đáp của Châu Khứ Phi đời Tống ghi chép lại danh sách các phủ, châu, trại thuộc vùng đất Giao Chỉ1, có ghi tên của phủ Thanh Hóa và châu Thanh Hóa, như vậy theo tài liệu này, huyện Tĩnh Gia thuộc Thanh Hóa lộ (phủ Thanh Hóa), châu Thanh Hóa, còn tên vùng đất tương ứng thuộc huyện nào thì không tìm thấy tư liệu lịch sử nào nói rõ. 

Thời Nhà Trần - Hồ: Năm Thiên Ứng Chánh Bình thứ 11, đời vua Trần Thái Tông (1242), đổi 24 lộ Nhà Lý làm 12 lộ2, huyện Tĩnh Gia thuộc Thanh Hóa (phủ, lộ)3. Năm Quang Thái thứ 10 (1397) lại đổi thành Thanh Đô trấn; Thanh Đô trấn bao gồm 7 huyện, 3 châu (mỗi châu 4 huyện). Tĩnh Gia có tên gọi là huyện Cổ Chiến4 thuộc châu Cửu Chân.

Đến năm 1403 đời Nhà Hồ, Hồ Hán Thương đổi Thanh Đô trấn thành phủ Thiên Xương, gồm cả Cửu Chân, Ái Châu gọi là Kinh Kỳ tam phụ, Tây Đô. Như vậy, đến thời Nhà Hồ, Tĩnh Gia vẫn giữ tên gọi là Cổ Chiến thuộc vào châu Cửu Chân.

Thời thuộc Minh: Sau khi Nhà Minh diệt Nhà Hồ, đặt đổi nước ta làm Quận Giao Chỉ, về mặt địa lý hành chính, nhà Minh cơ bản vẫn giữ nguyên theo hệ thống hành chính thời Nhà Hồ. 
Năm 1407, đặt các châu, huyện lệ thuộc vào 15 phủ và châu lớn trực thuộc quận Giao Chỉ, đổi trấn Thanh Đô thành phủ Thanh Hóa5, huyện Cổ Chiến thuộc châu Cửu Chân đổi thành huyện Cổ Bình. Như vậy thời thuộc Minh, huyện Tĩnh Gia ngày nay tương đương với huyện Cổ Bình thuộc châu Cửu Chân, phủ Thanh Hóa.

Đến năm thứ 8 thời thuộc Minh, Nhà Minh đã thực hiện nhiều thay đổi về mặt địa lý hành chính bằng việc sáp nhập các huyện vào các bản châu, lúc này Tĩnh Gia là một phần đất thuộc bản châu mới sáp nhập này (gồm các huyện Cổ Bình, Tế Giang, Chi Nga, Hà Trung, Thống Ninh, Duyên Giác, Kết Thuế).

Thời Lê: Chia đất nước thành 5 đạo1, chia các lộ, phủ, châu, huyện vào các đạo. Huyện Tĩnh Gia thuộc Tây Đạo. Năm Thiệu Bình thứ 2 (1435), thuộc phủ Tĩnh Gia. Năm 1466 (năm Quang Thuận thứ 7), chia cả nước thành 12 đạo thừa tuyên, đổi lộ làm phủ, đổi trấn làm châu. Huyện Tĩnh Gia thuộc về phủ Tĩnh Gia, thừa tuyên Thanh Hóa. Phủ Tĩnh Gia lĩnh 3 huyện là Ngọc Sơn2, Nông Cống, Quảng Xương; huyện Tĩnh Gia ngày nay thuộc địa phận huyện Ngọc Sơn. Đến đời Lê Quang Thuận thuộc về phủ Tĩnh Ninh, đời Lê Trang Tông thuộc về phủ Tĩnh Giang3.

Thời Nhà Nguyễn (1802-1858): Sau khi chiến thắng Tây Sơn, Nhà Nguyễn đặt tên nước là Việt Nam, lấy Phú Xuân làm kinh đô. Đến năm đầu triều Nguyễn, đời Gia Long (1802), đổi thừa tuyên Thanh Hóa làm Thanh Hóa trấn, lĩnh 4 phủ, 16 huyện, 3 châu. Tĩnh Gia ngày nay tương đương huyện Ngọc Sơn, thuộc phủ Tĩnh Gia, Thanh Hóa trấn4. 

Theo Đại Nam nhất thống chí thì huyện Ngọc Sơn từ đông sang tây rộng 60 dặm, nam sang bắc rộng 70 dặm, phía đông giáp biển, phía tây giáp huyện Nông Cống thuộc phủ Thiệu Hóa, phía nam giáp Quỳnh Lưu thuộc tỉnh Nghệ An, phía bắc tới huyện Quảng Xương. 

Vào năm 1831-1832, tức năm Minh Mệnh thứ 12, đã thực hiện cuộc cải cách hành chính lớn, đổi trấn thành tỉnh, chia đất nước thành 31 đơn vị hành chính cấp tỉnh trực thuộc triều đình trung ương. Huyện Tĩnh Gia bấy giờ thuộc về phủ Tĩnh Gia thuộc Hữu Kỳ1, bao gồm 3 huyện (huyện Ngọc Sơn, Nông Cống, Quảng Xương), phần lớn diện tích huyện Tĩnh Gia ngày nay là thuộc địa phận huyện Ngọc Sơn. Thời gian này, Minh Mệnh tiến hành chia tổng Văn Trinh và Văn Trường thuộc huyện Ngọc Sơn ra thành 4 tổng, trước lãnh 7 tổng. Đến năm Thành Thái thứ 13, lại trích 2 tổng Văn Trinh và Ngọc Đới vào huyện Quảng Xương; lúc này huyện Ngọc Sơn (Tĩnh Gia) gồm 5 tổng, 183 xã, thôn. 
Như vậy, cho tới những năm đầu thế kỷ XIX (khoảng giữa đời Gia Long), huyện Ngọc Sơn (Tĩnh Gia) gồm 4 tổng, 220 xã, thôn, phường, tộc, giáp2:
Tổng Văn Trinh có 13 xã, 52 thôn: 

1. Xã Văn Trinh: Thôn Đông, Đoài, Quần Ngọc, Yến, Bắc, Cửa Ngoài, Miếu, Lưu, Đa Cảm, Kỳ Vĩ, Cảm Giang, Nguyễn Xá Tây, Ngoại, thôn Trào;
2. Xã Can Trúc: Thôn Đông Đường, Xuân, An Lãng, Bái Lục, Tĩnh, Tự, Bái Đông; 
3. Xã Thiên Linh: Thôn Đông An, Đoài, Đông, Mỹ Cảnh, Cổ Duệ, Viên Đông, Thọ Vực, Viện Đoài;
4. Xã Thiều Xuyên: Thôn Lộc Long, Quang Tiền, Bái Đông;
5. Xã Hòa Trường: Thôn Để, Đông Triều, Nữu, Thượng;
6. Xã Tông Lương: Thôn Lộc Trường, Phúc Chiêm, Quang Chiêm, Phúc Chiêm Thượng;
7. Xã Uy Nỗ: thôn Hội, Thượng, Cao Xá, Trung;
8. Xã Văn Khê: Thôn Bái Môn, Linh Lộ;
9. Xã Ngọc Đới: Kim Quất, Ngọc Đới;
10. Xã Ngọc Bôi: (thôn Ngọc Bôi, Ngọc Nhĩ); 

11. Xã Văn Triền;
12. Xã Văn Nham;
13. Xã Bình Nậu.
Tổng Văn Trường có 17 xã, 70 thôn trang: 

1. Xã Văn Trường: Thôn An Lăng, Lai, Noa, Nhân Hậu, Trung Liệt;
2. Xã An Tôn: Thôn An Tôn, Kiểu, Đông, Nhân Lễ Thượng, Hậu, Ngọ, Kiến Phúc, Song, Quần Điềm, Phú Nhuận, trang Đồng Nặc, Trúc, Cổ Trinh, Cầu Ngỏ, Các, Nhân Lễ Thái, Vân, Đạo;
3. Xã Thạch Nội: Thôn Đường Lại, Nga Thượng, Tự Long, Hoa Lâm, Cự Phú, Phú Triều, Cát, Lễ, Hoa Tượng, Tuấn Mao, Phú Long;
4. Xã Tào Sơn: Thôn Tào, Để;
5. Xã Bồng Dậu: Thôn Bài, Bồng;
6. Xã Phương Ao;
7. Xã An Cư: Thôn An Phú, Đồng Hương, Đa Lộc, Trung Áng; 

8. Xã An Mỹ: Thôn Sơn Nãi, Hào Vịnh, Kỳ Lộng;
9. Xã Thạch Ngoại: Thôn Trường Phúc;
10. Xã Quỳnh Côi: Thôn Độ, Bất Nộ, Phú Viên, Minh Côi;
11. Xã Can Trúc Nội: Thôn Long Vực, Phú Đa Hậu, Phú Đa Tiền;
12. Xã Văn Phái Nội: Thôn Thọ Trường, Quỳnh Thượng, Trúc Cảnh, thôn Nhân Mỹ;
13. Xã Văn Phương: Thôn Phú Đa, Thọ Nga, Cự Phú, Phú Nguyên;
14. Xã Hương La: Thôn Đoài, thôn Đông; 

15. Xã Hoành Phố;
16. Xã Nhuyễn Sơn: Trang Chân, thôn Nhuyễn, thôn Cố La;
17. Xã Phượng Trì: Thôn Thượng Phúc, Xuyết Tân, Các Hạc.
Tổng Liên Trì có 14 xã, 67 thôn, phường, tộc, giáp: 

1. Xã Liên Trì: Thôn Vĩnh Đông, Phong Thái Đoài, Xuân Viện Đông, Xuân Viện Trung, Nguyệt Chử, Ngòi, Phúc Mỹ, Xuân Áng, Trường Thọ, Hoàng Xá, Tĩnh Đoài, Ô Cách;
2. Xã Bào Môn: Thôn Mai, Hào, Yêm, Hậu Đại, Thượng, Trung, Hậu Thạch, Đông; 

4. Xã Phù Sa: Thôn Phao, thôn Y, Nhân Trai, Quan Nội, Công Phú;
5. Xã Hải Châu: Thôn Năng Cải, Hiếu Hiền, Tiêu Lý, Đa Hộ, Nhân Hưng, Trường Mỹ;
6. Xã Vân Liễn: Thôn Thượng, Trung, Nạp Bàng, Thổ Sơn;
7. Xã Liên Xá Quật: Thôn Thượng Trai, Phú Xá, Tào Trung, Nhân Trai, Thọ Quan, Nhân Vũ;
8. Xã Du Xuyên;
9. Xã Thạch Than;
10. Xã Lê Xá;
11. Xã Vân Trai: Thôn Đồng Phú, Nhân Trai, Ngao, giáp Vinh, tộc Nhân Trai, thôn Phú Vinh, giáp Nỗ, giáp Bụng, giáp Bạn, Bồng Doanh, thôn Giai, phường Hải Ngoại;
12. Xã Điêu Bàn : Thôn Dũ Hiền, Phú Thọ;
13. Xã Sen Hồ: thôn Đông Lý, Hào, Hậu;
14. Phường Thuận An.
Tổng Duyên La có 13 xã, 31 thôn, phường, giáp: 

1. Xã Duyên La: Thôn Mậu Xuân, giáp Khoa Trường, thôn Phong Bá;
2. Xã Đồng Đội: Thôn Trung Dịch, Cao Lư, Ngọc Lâm, Văn Lâm, Vinh Hoa, Kim Cốc, Hữu Lại;
3. Xã Phấn Tỉnh: Thôn An Lạc, Đội Tỉnh;
4. Xã Du Lịch;
5. Xã Như Áng;
6. Xã Lập Hòa: Thôn Bộ Đầu, thôn Trung, Hà Niệm, thôn Thượng;
7. Xã Mỹ Ngự: thôn Ngao Điện, thôn Sa, thôn Đồi;
8. Xã Duyên La Thái: Thôn Dự Quần, Hữu Lộc, Văn Thủy, Đội Trà;
9. Xã Đồng Loan: Thôn Thạch Luyện, Chỉ Trung;
10.  Phường tứ chiếng Biện Sơn;
11.  Phường tứ chiếng Phù Cừ;
12.  Xã Khánh Miên;
13.  Xã Đồng Hòa: Thôn Thượng.
Thời Pháp thuộc (1858-1945): Lãnh thổ Việt Nam chia thành 3 khu vực riêng biệt: Nam Kỳ, Bắc Kỳ, Trung Kỳ. Nam Kỳ tính từ Bình Thuận trở vào; từ Bình Định trở ra tới địa giới phía nam tỉnh Ninh Bình gọi là An Nam (Trung Kỳ); từ địa giới phía nam tỉnh Ninh Bình trở ra tới biên giới Việt -Trung gọi là Tonkin (tức Bắc Kỳ). Huyện Tĩnh Gia thuộc phủ Tĩnh Gia nằm trong xứ Trung Kỳ.

Nghị định ngày 20/12/1899 của Toàn quyền Đông Dương qui định kể từ ngày 1/1/1900, tất cả các đơn vị hành chính cấp tỉnh ở Đông Dương đều thống nhất gọi là tỉnh, tỉnh trực tiếp cai trị tổng và xã. Từ sau năm 1900, thực dân Pháp mới thiết lập một cấp trung gian giữa tỉnh và tổng, gọi là đại lý hành chính (délégation administrative) hay đồn hoặc bốt hành chính. Mỗi đại lý hay đồn, bốt gồm một số tổng; mỗi tổng gồm một số xã. Đơn vị hành chính trung gian giữa tỉnh và tổng được gọi chung là quận.

Ở Trung Kỳ, theo hiệp ước giữa triều đình Nhà Nguyễn với Pháp ngày 6/6/1884 thì Trung Kỳ gồm 12 tỉnh: Bình Thuận, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Theo số liệu thống kê diện tích dân số các tỉnh miền Trung năm 1936, thì Phủ Tĩnh Gia địa bàn rộng lớn bao gồm 5 tổng, 108 xã. Đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, huyện Tĩnh Gia gồm 5 tổng1 với 206 làng, thôn.
Từ 1945 đến nay có những biến đổi về mặt địa lý hành chính như sau:
Thời kỳ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945: Hiến pháp năm 1946 (Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua ngày 9/11/1946) quy định: Nước Việt Nam về phương diện hành chính gồm có 3 bộ: Bắc, Trung, Nam. Mỗi bộ chia thành tỉnh, mỗi tỉnh chia thành huyện, mỗi huyện chia thành xã. Chính quyền địa phương gồm 4 cấp: xã, huyện, tỉnh, bộ (trước gọi là kỳ). Từ sau Cách mạng tháng Tám, phủ Tĩnh Gia đổi thành huyện Tĩnh Gia, phần lớn diện tích huyện Tĩnh Gia ngày nay là thuộc huyện Ngọc Sơn (cũ) và trong suốt giai đoạn từ 1945 – 1963, tên gọi và địa giới hành chính của huyện Tĩnh Gia không có thay đổi.
Sau năm 1963, vào tháng 12/1964, theo Quyết định số 177-CP ngày 16/12/1964 của Hội đồng Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Thọ Xuân, Nông Cống, Tĩnh Gia thuộc tỉnh Thanh Hóa: Thành lập một huyện mới lấy tên là huyện Triệu Sơn, gồm 33 xã, trong đó có 13 xã của huyện Thọ Xuân, 20 xã của huyện Nông Cống. Sáp nhập vào huyện Nông Cống 7 xã của huyện Tĩnh Gia là: Trường Minh, Trường Trung, Trường Giang, Trường Sơn, Tượng Văn, Tượng Lĩnh, Tượng Sơn.

Ngày 15/3/1965, theo quyết định số 99-NV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thành lập một xã mới thuộc huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, lấy tên là xã Tân Trường. Xã Tân Trường gồm các xóm: Thông Bái thuộc xã Trường Lâm, Tam Sơn, Đồng Lách thuộc xã Tùng Lâm và các hợp tác xã khai hoang ở khu Bái Ràn, Ấp Cố, Đông Vàng, Đông Kỳ thuộc địa phận hai xã Tùng Lâm, Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia.

Theo Quyết định số 20-BT ngày 15/3/1973 của Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, điều chỉnh địa giới của một số xã thuộc huyện Hà Trung, Nga Sơn và thành lập một xã mới, lấy tên là xã Phú Lâm thuộc huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Xã Phú Lâm: phía bắc giáp núi Lâm Động, xã Kỳ Thanh thuộc huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; phía đông giáp núi Hữu Lộc, xã Trúc Lâm thuộc huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; phía tây giáp làng Mới, xã Thanh Kỳ thuộc huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, phía nam giáp xã Tân Trường và Hùng Sơn thuộc huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Theo Quyết định số 278-CP ngày 29/8/1980 của Chính phủ, điều chỉnh địa giới một số xã của các huyện Hoằng Hóa, Như Xuân, Trung Sơn và Tĩnh Gia thuộc tỉnh Thanh Hóa. Chia tách xã Thanh Kỳ thuộc huyện Như Xuân thành hai xã, lấy tên là Thanh Kỳ và Phú Sơn. Sáp nhập xã Phú Sơn vào huyện Tĩnh Gia. Địa giới của xã Phú Sơn: phía bắc giáp huyện Nông Cống, phía nam giáp xã Phú Lâm, phía đông giáp các xã Xuân Lâm, Nguyên Bình, Hải Nhân của huyện Tĩnh Gia và phía tây giáp xã Thanh Kỳ.

Theo Quyết định số 163-HĐBT ngày 14/2/1984 của Hội đồng Bộ trưởng về việc Phân định ranh giới một số xã và thị trấn thuộc các huyện Quan Hoa, Như Xuân, Bá Thước, Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, ranh giới huyện Tĩnh Gia thay đổi như sau: 

1. Chia xã Hải Thượng thành 3 xã, lấy tên là Nghi Sơn, Hải Hà và Hải Thượng.

+ Xã Nghi Sơn, gồm toàn bộ đảo Nghi Sơn. Địa giới xã Nghi Sơn ở phía đông giáp biển đông; phía tây giáp xã Hải Thượng và Hải Hà; phía nam giáp biển đông; phía bắc giáp biển đông.

+ Xã Hải Hà gồm làng Quyết Tâm và làng Hà Nẫm. Địa giới xã Hải Hà ở phía đông giáp Nghi Sơn, phía tây và phía nam giáp tỉnh Nghệ An; phía bắc giáp xã Hải Thượng. 

+ Xã Hải thượng gồm 4 làng: Thượng, Cao Hoa Lư, Ngọc Sơn và Liên Sơn. Địa giới xã Hải Thượng ở phía đông giáp xã Nghi Sơn, phía tây giáp xã Trường Lâm; phía nam giáp xã Hải Hà; phía bắc giáp xã Hải Yến. 

2. Tách 21,6 ha đất thuộc xã Hải Nhân, 18 ha đất thuộc xã Bình Minh, 26,5 ha đất thuộc xã Hải Hòa, 22,4 ha đất thuộc xã Nguyên Bình để thành lập thị trấn huyện lỵ của huyện Tĩnh Gia, lấy tên là thị trấn Tĩnh Gia.

Địa giới thị trấn Tĩnh Gia, ở phía đông giáp xã Hải Hòa và Bình Minh; phía tây giáp xã Nguyên Bình và Hải Nhân; phía nam giáp xã Nguyên Bình, phía bắc giáp xã Hải Nhân.

Như vậy, tên và địa giới hành của huyện Tĩnh Gia đã biến đổi qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, mãi đến sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 mới có tên Tĩnh Gia và giữ nguyên cho đến tận ngày nay, mặc dù về địa giới lãnh thổ vẫn tiếp tục có những thay đổi.
III. CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH HIỆN NAY

Huyện Tĩnh Gia tính đến năm 2009, có 33 xã và 1 thị trấn:

1. Thị trấn Tĩnh Gia, tên cũ gọi là thị trấn Còng, gồm 7 tiểu khu
: Tiểu khu 1, tiểu Khu 2, tiểu khu 3, tiểu khu 4, tiểu khu 5, tiểu khu 6, tiểu khu 7.
2. Xã Hải Châu
, gồm 10 thôn: Nam Châu, Yên Châu, Bắc Châu, Thanh Bình, Liên Thành, Liên Hải, Thanh Đông, Thắng Lợi, Thanh Trung, Hòa Bình.
3. Xã Thanh Thủy, gồm 4 thôn: thôn Tào Sơn, thôn Nhật Tân (trước có tên là làng Tuế), làng Phương Cát, làng Đồng Minh (trước kia gồm 2 làng, làng Trung và làng Đức).
4. Xã Thanh Sơn, gồm 11 thôn: thôn Trung Sơn, thôn Xuân Sơn, thôn Sơn Hạ, thôn Sơn Thượng, thôn Đông Thành, thôn Phương Áng, thôn Thanh Châu, thôn Trung Thành, Cao Bình, thôn Phúc Lý, thôn Văn Phúc.

5. Xã Triêu Dương, hiện nay gồm 6 thôn: thôn Đông Lân, thôn Thanh Cao (trước là làng Tây Lan), thôn Hồng Phong, thôn Hưng Nghiệp, thôn Thống Nhất, thôn Bắc Sơn.
6. Xã Hải Ninh
, gồm 9 thôn, làng: thôn Hồng Kỳ, thôn Hồng Phong, thôn Hạnh Phúc, thôn Đồng Minh, thôn Thanh Bình, thôn Nam Thành, thôn Bắc Thành, thôn Nam Tiến, làng Nhân Hưng.
7. Xã Anh Sơn, gồm 6 thôn: Xuân Canh, Kiều, Bái (tên gọi cũ là làng Bài Liệt), Cổ Trinh (tên cũ là An Tôn), An Cư (tên cũ là làng Trại Ron).

8. Xã Ngọc Lĩnh, gồm có 9 thôn: thôn 8 (trước có tên là làng Phúc Mỹ), thôn 9 (trước là làng Ô Cách Giáp), thôn 10 (trước có tên là Nguyệt Chủ), thôn 11, thôn 12, thôn 13
, thôn 14, thôn 15
, Thôn 16 (gồm làng Hiều và làng Hồ Trang trước gọi là Sen Hồ).

9. Xã Hải An, gồm 5 thôn
: Thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5.

10. Xã Hùng Sơn, gồm 7 thôn: thôn Thượng, thôn Thái, thôn Song, thôn Đông, thôn Ngọc Sơn, thôn Liên Sơn, thôn Cầu Đông.

11. Xã Các Sơn
, gồm có 10 thôn: thôn Lạn (làng Lạn), thôn Phú Sơn (có tên là làng Phúc Thiện), thôn Kim Sơn (có tên là làng Kim Tam), thôn Lam Sơn (có tên làng Khả Lam), thôn Quế Sơn (có tên là làng Quế Lâm), thôn Hải Sơn (có tên là làng Hải Đông, làng Quế, làng Nga), thôn Các (có tên là làng Các), thôn Minh Thịnh (còn có tên là làng Phú Nhuận), thôn Châu Thành (có tên làng Ngọc Châu), thôn Hoàng Sơn (có tên làng Hoành, làng Đậu).

12. Xã Tân Dân, gồm 8 thôn: thôn Minh Sơn (trước có tên là Dũ Huyền thuộc tổng Liên Trì), thôn Tiền Phong (còn có tên là Cửu Thọ), thôn Thịnh Hùng (trước có tên là Thịnh), thôn Quang Trung (trước có tên là làng Quang Trung), thôn Hồ Nam (trước có tên là Hồ Thượng), thôn Thanh Minh (trước có tên là làng Văn Chỉ), thôn Tân Sơn.
13. Xã Hải Lĩnh
, gồm 12 thôn: Thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 6, thôn 7, thôn 8, thôn 9, thôn 10, thôn 11, thôn 12.

14. Xã Định Hải, gồm 9 thôn: thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 6, thôn 7, thôn 8, thôn 9.
15. Xã Phú Sơn, gồm 6 thôn: thôn Đông Sơn, Trung Sơn, Nam Sơn, Bắc Sơn, Tây Sơn, Bình Sơn.

16. Xã Ninh Hải, gồm 6 thôn làng: Thôn Sơn Hải (tên cũ là làng Hậu hay Hậu Thạch), thôn Đại Tiến (tên cũ là Hậu Đại), thôn Quang Trung (tên cũ làng Giữa hay còn gọi là làng Trung), thôn Thống Nhất (trước có tên là làng Mai hay làng Hải Hợi), thôn Đức Thành (trước có tên là làng Mai, tên chữ là Lâm Lợi), thôn Văn Sơn (trước có tên là làng Mới, tên chữ làng Văn Xá).
17. Xã Nguyên Bình, gồm 8 thôn: thôn Cao Thắng (trước có tên làng Nổ Giáp thuộc tổng Liên Trì), thôn Vạn Thắng (trước có tên chữ Phú Quật, tên Nôm là Vạn thuộc tổng Liên Trì), thôn Quyết Thắng, thôn Sơn Thắng, thôn Tào Trung (trước có tên Nôm là làng Tào thuộc tổng Liên Trì), thôn Phú Quang, thôn Xuân Nguyên, thôn Thành Công.
18. Xã Hải Nhân
, gồm 10 thôn: thôn Nhân Sơn, thôn Văn Nhân, thôn Khánh Vân (trước tên Nôm là làng Pheo), thôn Đồng Tâm (trước thuộc làng Còng), thôn Thượng Nam, thôn Thượng Bắc, thôn Bắc Hải, thôn Bắc Sơn, thôn Xuân Sơn, thôn Sơn Hậu.

19. Xã Hải Hòa, gồm 8 thôn
: Xuân Hòa, Trung Chính, Tân Hòa, Vinh Tiến, Tiền Phong, Đông Hải, Nhân Hưng, Giang Sơn.
20. Xã Bình Minh, gồm 10 thôn: Thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6
, thôn 7 (trước có tên là làng Bạng), thôn 8 (có tên là làng Giai), thôn 9, 10 (có tên là Khánh Trạch).

21. Xã Hải Thanh, gồm 7 thôn: thôn Thanh Đình (trước có tên làng Do thuộc tổng Liên Trì), thôn Thanh Nam, thôn Thanh Đông, thôn Thanh Xuyên
, thôn Thượng Hải, thôn Quang Minh, thôn Xuân Tiến.
22. Xã Phú Lâm
, gồm 9 thôn: thôn Trường Sơn (có tên là làng Hải Hòa), thôn Đại Đồng (còn có tên làng Hải Hòa), thôn Phúc Thịnh (có tên làng Hải Lĩnh), thôn Thịnh Hùng (có tên làng Tân Dân), thôn Văn Sơn (có tên làng Tân Dân), thôn Thống Nhất (có tên làng Triêu Dương), thôn Trung Cối, thôn Khe Dứa, thôn Thanh Cao.
23. Xã Xuân Lâm, gồm 4 thôn làng: thôn Phố Thành, thôn Vạn Xuân, làng Sa Thôn
, làng Dự Quần (trước thuộc tổng Tuần La, tên gọi là Dựa Cồn).
24. Xã Trúc Lâm, gồm 5 thôn: thôn Đại Thủy (trước là làng Thủ Vây), thôn Hữu Lộc, thôn Giảng Tín (trước là làng Giác), thôn Lan Trà (trước gọi là làng Tứ chiếng Phù Cư), thôn Sơn Trà.
25. Xã Hải Bình, gồm 8 thôn: thôn Đoan Hùng (trước là làng Khả La), thôn Tiền Phong (tên cũ là làng Du Độ), thôn Liên Hưng (trước thuộc làng Bộ Đầu), thôn Liên Thịnh (trước thuộc làng Bộ Đầu), thôn Nam Hải (trước thuộc làng Bộ Đầu), thôn Liên Đình (trước thuộc làng Như Áng), thôn Tân Hải (trước thuộc làng Như Áng), Tân Vinh. 

26. Xã Tân Trường, gồm 8 làng: Làng Tân Phúc, làng Thông, làng Bái, làng Thanh Cao, làng Tam Sơn, làng Đồng Lách, làng Quyết Thắng, làng Mới.

27. Xã Tùng Lâm, gồm 7 thôn: thôn Khoa Trường (trước có tên là xóm Cung), thôn Trường Sơn 1 (trước có tên là làng Mục), thôn Trường Sơn 2, thôn Trường Sơn 3, thôn Thế Vinh, làng Lưng Điền, làng Bình Lâm.

28. Xã Tĩnh Hải, gồm 3 thôn: thôn Liên Vinh (trước có tên là làng Vinh Quang), thôn Thắng Hải (trước là làng Cao Lư, tên Nôm là làng Cao thuộc tổng Tuần La), thôn Trung Sơn (trước thuộc làng Trung Dịch, tên Nôm là làng Diệc thuộc tổng Tuần La).
29. Xã Mai Lâm, gồm 4 thôn: thôn Trường Thanh (tên cũ là làng Hữu Lại, tên Nôm là làng Hữu), thôn Kim Tiến (tên cũ là làng Cốc), thôn Tân Thành (tên cũ là làng Trung Chính), thôn Hải Lâm.

30. Xã Trường Lâm
, gồm 13 thôn: thôn Minh Tâm (trước tên là làng Đồng Minh), thôn Trường Cát (trước có tên làng Trường Trung), thôn Trường Sơn (trước là làng Thạch Luyện), thôn Trường Thanh (trước có tên làng Phượng Cát), thôn Ninh Sơn (trước là làng Mai), thôn Bình Minh (trước có tên là làng Sơn Hải), thôn Trường An (trước thuộc làng Quỳnh Dị thuộc tỉnh Nghệ An), thôn Minh Châu (trước có tên làng Sơn Châu, tên Nôm là làng Rú Đất), thôn Nam Trường (trước thuộc làng Quỳnh Dị, tên Nôm là Chôm Mắm), thôn Sơn Thủy (trước là làng Đồng Minh), thôn Hòa Lâm
, thôn Tân Thanh
, thôn Tân Lập (trước là làng Nhất Mỹ).

31. Xã Hải Yến, gồm 6 thôn: thôn Bắc Yến, thôn Văn Yến, thôn Trung Yến, thôn Trung Hậu, thôn Đông Yến, thôn Nam Yến.
32. Xã Hải Thượng
, gồm 8 thôn: thôn Liên Sơn (trước có tên làng Mới); thôn Liên Đình (trước có tên Nôm là Trung Đình); thôn Liên Trung (trước có tên Nôm là Trung Tiến); thôn Liên Hải (trước là làng Đông Hải); thôn Bắc Hải (trước là làng Đông Hải); thôn Cao Bắc; Thôn Cao Nam; thôn Nam Hải; thôn Ngọc Sơn (trước có tên Nôm là làng Biện, tên chữ Ngọc Sơn).
33. Xã Nghi Sơn, gồm 4 thôn
: Bắc Hải, Trung Sơn, Thanh Sơn, Nam Sơn.
34. Xã Hải Hà
, gồm 8 thôn: Hà Bắc, Hà Tân, Hà Tây, Hà Trung, Hà Đông, Hà Nam, Hà Phú, Hà Thành.
CHƯƠNG II: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN HUYỆN TĨNH GIA

I. HỆ THỐNG TỰ NHIÊN 

1. Địa hình 

Địa hình toàn huyện có hướng nghiêng dần từ Đông Bắc xuống Đông Nam và được chia làm 3 tiểu vùng:

1.1. Vùng đồng bằng

Bao gồm các xã phía Tây và Tây Bắc, vùng có địa hình khá bằng phẳng và hình thành khu vực đồng bằng với nhiều sông rạch chảy qua, thích hợp cho việc trồng cây lúa, cây lương thực thực phẩm cũng như cây công nghiệp và cây ăn quả, chăn nuôi đại gia súc, gia cầm. Trong khu vực này, một số xã giáp với vùng bán sơn địa có khả năng phát triển trồng cây công nghiệp ngắn ngày như Triêu Dương, Ngọc Lĩnh,… 
1.2. Vùng ven biển

Bao gồm các xã phía Đông đường quốc lộ 1A như Hải Châu, Hải An, Tân Dân, Hải Ninh, Hải Lĩnh, Hải Hòa, Hải Thanh, Hải Bình, Nghi Sơn, v.v… Trong đó, có một số xã có lạch suối chạy qua, tạo một kiểu dáng khác hẳn so với 2 vùng địa hình đồng bằng và bán sơn địa. Địa hình ở đây thấp và có xu hướng nghiêng ra biển, tạo điều kiện phát triển kinh tế biển. Dọc ven biển, địa hình có dạng lượn sóng bao gồm những dải cồn cát cao và những dải đất trũng có dạng hình lòng máng dốc dần theo hướng Bắc - Nam xen kẽ nhau. Phía trong là dải đồng bằng hẹp chạy dọc theo biển và dọc theo các con sông có độ cao từ + 2,00 đến + 20,00 m tương đối bằng phẳng, có điều kiện phát triển kinh tế nông nghiệp và là nơi có điều kiện để phát triển du lịch, dịch vụ. 

1.3. Vùng trung du và bán sơn địa

Bao gồm các xã phía Tây và Tây Nam của huyện có địa hình cao, được bao trùm bởi một dãy núi chạy dài tạo nên dạng địa hình bán sơn địa rõ nét. Vùng núi và bán sơn địa trải rộng trên địa phận của 13 xã, trong đó 6 xã địa hình núi non hiểm trở là Tùng Lâm, Phú Lâm, Phú Sơn, Định Hải, Tân Trường, Trường Lâm, cộng thêm với 7 xã có địa hình bán sơn địa là Hải Nhân, Nguyên Bình, Các Sơn, Anh Sơn, Hùng Sơn, Mai Lâm, Trúc Lâm. 

Trên vùng địa hình núi non bán sơn địa cho phép Tĩnh Gia có thể sử dụng phát triển lâm nghiệp, chăn nuôi đại gia súc, khai thác tài nguyên khoáng sản, đất đá. Vùng núi, các đỉnh núi có cao độ từ 100 – 250 m là vùng đầu nguồn nước, có điều kiện thuận lợi để phát triển thuỷ lợi, lâm nghiệp.

Một số ngọn núi tiêu biểu trong địa bàn huyện Tĩnh Gia:

- Núi Bợm: còn gọi là Ngọc Sơn hay núi Liên Xá (Đại Nam nhất thống chí), nay thuộc địa phận hai xã Tân Dân và Hải An. Truyền thuyết: núi có hòn Ngọc Mái dụ được hòn Ngọc Trống của khách buôn nước ngoài cho nên khen là “Bợm” (tức là giỏi lắm!). Đôi Ngọc từ đó, tối bay ra Hòn Mê kiếm ăn gần sáng lại bay về núi này, vua Lê Thánh Tông đặt tên là Ngọc Sơn (Đại Nam nhất thống chí). Vùng núi Bợm có đá chịu lửa, trữ lượng rất lớn.

- Núi Am Các: ở xã Các Sơn; hình núi quanh co 9 ngọn, xưa có trúc hoa và trồng chè rất tốt. Trên núi Am Các có bàn cờ tiên, nơi tu tiên xưa.

- Núi Chùa Hang: xưa gọi là núi Hậu Thạch, nay thuộc xã Ninh Hải. Đại Nam nhất thống chí chép: “mặt nam mặt bắc của núi đều có đền thờ, cuối núi có động đá, trong động có chùa, phía tây nam có đường (tức đường thiên lý xưa, nay là quốc lộ 1A), voi cọp thường qua lại”.
- Núi Khoa Trường: xưa gọi là Thục Sơn, nay thuộc địa phận xã Trường Lâm. Núi có khe Nước Lạnh (Lãnh Khê) nằm kề bên trên quốc lộ 1A.

- Núi Thề: còn gọi là núi Nguyền, tên chữ là núi Thệ Nguyện, trên núi có dấu bàn chân ông Khổng Lồ. Truyền thuyết kể về chàng trai chống thần biển dâng nước phá mùa màng và xóm làng. Thần biển phải giảng hoà, lấy bàn chân làm dấu, nước biển không dâng lên quá chỗ có dấu bàn chân. Núi Thề thuộc thôn Nổ Giáp, xã Nguyên Bình.

- Núi Long Cương: thuộc xã Nguyên Bình, nơi xưa Đào Duy Từ làm lều đọc sách, làm ra khúc “Long Cương ngâm” trước khi vào Nam giúp chúa Nguyễn.

- Núi Nga Mi: ở Tĩnh Gia có hai nơi có núi Nga, một ở xã Nguyên Bình nằm trong dãy núi Long Cương, một ở làng Tào Sơn (còn gọi là Núi Nồm) 

- Non Tiên: núi ở làng Du Xuyên, xã Hải Thanh. Phía Nam núi trông ra cửa Bạng, có hòn Câu Chử. Trên núi có chùa Đót Tiên.

2. Khí hậu 
Theo tài liệu của Trạm Dự báo và phục vụ khí tượng thủy văn Thanh Hóa, Tĩnh Gia nằm trong tiểu vùng khí hậu ven biển. Có khí hậu nhiệt đới, gió mùa và chịu ảnh hưởng tương tác của khí hậu vịnh Bắc Bộ và khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ. Do vậy, vùng có các đặc trưng nổi bật về khí hậu như sau:

2.1. Nhiệt độ

Tổng nhiệt độ trong năm từ 8.500 – 8.600 0C, biên độ năm 12 - 130C, biên độ nhiệt độ ngày từ 5,5 - 60C. Nhiệt độ trung bình tháng I: 16,5 - 170C. Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối chưa dưới 50C. Nhiệt độ trung bình tháng VII từ 29 - 29,50C. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối chưa quá 410C. 
2.2. Lượng mưa

Lượng mưa trung bình năm 1.600 mm – 1.800 mm (thuộc khu vực có lượng mưa trung bình trong vùng), lượng mưa tập trung vào các tháng 6, 7, 8, 9, 10, chiếm đến 80% lượng mưa cả năm. Tháng 9 có lượng mưa lớn nhất, lượng mưa ít nhất vào các tháng 12 và 1 hàng năm. 
2.3. Nắng và bức xạ mặt trời

Tổng số giờ nắng trung bình cả năm 1.730 giờ, số giờ nắng cao nhất trong năm là 2.133 giờ. Các tháng 5, 6, 7 có số giờ nắng nhiều nhất, đạt trên 200 giờ/tháng. Tổng lượng bức xạ trung bình ngày đạt mức 280 - 320 cal/cm2/ngày. 

2.4. Độ ẩm không khí

Độ ẩm không khí trung bình 80%, cao nhất lên tới 86% và cũng có khi xuống 76%. 

2.5. Gió, bão

Do nằm ở vị trí gần biển Đông nên là cửa ngõ đón gió bão, gió mùa đông bắc và các luồng gió từ biển Đông tràn vào. Tốc độ gió ở đây khá mạnh, trung bình năm đạt từ 1,8 - 2,2 m/s. Tốc độ gió mạnh nhất đo được trong bão lên tới trên 40 m/s và trong gió mùa đông bắc là 25 m/s. Các luồng gió từ phía Tây tràn đến, nhưng ảnh hưởng ở mức độ yếu hơn. 
Hướng gió thịnh hành tháng 1 là gió Đông Bắc, hướng gió thịnh hành tháng 7 là gió Đông Nam. Hàng năm khu vực chịu ảnh hưởng của bão đổ bộ vào khu vực Bắc miền Trung. Sức gió mạnh tới cấp 12 (36 m/s). 
Nếu tính riêng vùng Nghi Sơn thì từ năm 1985 - 1995 có 9 cơn bão đổ bộ vào với số lượng thay đổi thất thường. Tốc độ của gió lớn nhất nhiều năm ghi được là 40 m/s theo hướng Tây.

Theo chuỗi số liệu khí tượng được quan sát tại trạm khí tượng huyện Tĩnh Gia giai đoạn 2000 - 2009, thì tình hình khí hậu tại địa phương trong những năm gần đây có những biến động tương đối phức tạp, liên quan đến biến đổi khí hậu của khu vực và đến các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Bảng 2.1: Tổng hợp nhiệt độ hàng năm của huyện Tĩnh Gia giai đoạn 2000 - 2009 (0C)

	Tháng
	Nhiệt độ trung bình 
	Nhiệt độ tối cao TB
	Nhiệt độ tối thấp TB

	2000
	23,8
	28,2
	21,3

	2001
	23,8
	24,8
	24,1

	2002
	24,2
	28
	21,9

	2003
	24,7
	28,5
	22,1

	2004
	23,7
	27,7
	21,2

	2005
	24
	27,9
	21,7

	2006
	24,4
	28,4
	22

	2007
	24,3
	28,1
	21,8

	2008
	21,1
	21,6
	21,1

	2009
	24,5
	28,2
	22
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Bảng 2.2: Tổng hợp lượng mưa hàng năm giai đoạn 2000 - 2009 và so sánh trung bình 10 năm (lượng trung bình là 1.800 mm)
	 Năm
	Lượng mưa

(mm)
	So với trung bình 10 năm (1.867,7 mm) %
	So với trung bình nhiều năm (1.800 mm) %

	2000
	1.464
	78,38
	81,33

	2001
	1.742
	93,30
	96,78

	2002
	2.762
	147,88
	153,44

	2003
	1.786
	95,62
	99,22

	2004
	1.535
	82,19
	85,28

	2005
	2.398
	128,39
	133,22

	2006
	2.287
	122,45
	127,06

	2007
	1.484
	79,46
	82,44

	2008
	1.838
	98,41
	102,11

	2009
	1.381
	73,94
	76,72

	TB
	1.867,7
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Bảng 2.3: Tổng hợp số giờ nắng hàng năm giai đoạn 2000 - 2009 và tính trung bình

	Năm
	Giờ nắng
(giờ)
	Chênh lệch so với 
trung bình 10 năm

(1.510,8 giờ) %
	Chênh lệch so với 
TB nhiều năm

(1.500 giờ) %

	2000
	1.512
	100,80
	100,80

	2001
	1.492
	98,76
	99,46


	2002
	1.362
	90,15
	90,80

	2003
	1.703
	112,72
	113,53

	2004
	1.585
	104,91
	105,66

	2005
	1.376
	91,078
	91,73

	2006
	1.570
	103,92
	104,67

	2007
	1.479
	97,89
	98,60

	2008
	1.417
	93,79
	94,47

	2009
	1.612
	106,70
	107,47

	Tổng
	15.108
	
	

	TB
	1.510,8
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2.6. Sương mù và tầm nhìn xa

Trung bình mỗi năm có 10,6 ngày sương mù, chủ yếu xuất hiện vào các tháng mùa đông, tháng 3 là tháng có nhiều sương mù nhất trong năm (từ 3 - 9 ngày). Do ảnh hưởng của sương mù nên tầm nhìn xa bị hạn chế, trong năm có 2,6 ngày có tầm nhìn xa dưới 1 km, 31,5 ngày có tầm nhìn xa từ 1 - 10 km và 330,9 ngày có tầm nhìn xa trên 10 km. 
* Thiên tai: Chủ yếu là gió bão và gió mùa đông bắc, đôi khi cũng có hạn hán xảy ra, gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Nhìn chung, huyện Tĩnh Gia có điều kiện khí hậu, thời tiết tương đối thuận lợi cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp, phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của nhiều loại cây trồng, vật nuôi, có nhiều điều kiện để thâm canh tăng vụ, nhất là đối với cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày. Các tác động tiêu cực của thời tiết được nhận định là không lớn.

3. Thuỷ văn
Trên địa bàn huyện có các con sông tự nhiên và sông đào gồm: Sông Kênh Than, sông Ghép, sông Lạch Bạng, sông Yên Hoà (lạch Hà Nẫm)... và các con suối nhỏ là nơi tiêu thoát, cung cấp nước phục vụ cho sản xuất và đời sống sinh hoạt của một bộ phận dân cư. 

Sông Lạch Bạng bắt nguồn từ phía Nam vùng rừng núi Như Thanh chảy qua huyện Tĩnh Gia và đổ ra biển ở cửa Bạng (Du Xuyên). Sông Lạch Bạng có chiều dài là 34,5 km (trong đó 18 km miền núi), tổng diện tích lưu vực 236 km2, trong đó, đoạn chảy qua Tĩnh Gia với chiều dài khoảng 23 km, chiếm khoảng 55,08% tổng diện tích lưu vực sông.
Sông có đặc điểm là ngắn và dốc, lớp phủ thực vật nghèo nàn, phân phối dòng chảy trong năm cũng như nhiều năm biến động rất lớn, vùng cửa sông chịu ảnh hưởng của triều mạnh. 

Sông Yên (sông Ghép) nằm ở phía cực Bắc Tĩnh Gia, ranh giới huyện Tĩnh Gia với huyện Quảng Xương, sông Yên đổ ra biển ở cửa Ghép. Sông Yên bắt nguồn từ vùng Như Xuân (ở độ cao 100 – 125 m) len lỏi qua vùng rừng rậm rạp, xuôi về đồng bằng Nông Cống, Quảng Xương rồi ra biển ở cửa Hải Ninh (lạch Ghép). Sông dài 89 km, trong đó hơn một nửa chảy qua vùng rừng núi. Diện tích lưu vực là 1.850 km2 (trong đó 900 km2 là vùng núi). Sông Yên còn có tên sông Mực, trên thượng nguồn gọi là sông Hàn. Chiều dài sông trong địa bàn huyện Tĩnh Gia khoảng 14 km, diện tích lưu vực khoảng 145 km2.

Sông Cầu Đáy bắt đầu từ sông Cầu Yên chảy vào giữa huyện theo hướng Bắc - Nam, nối với kênh Than để vào Nghệ An trong hệ thống kênh nhà Lê xưa tới sông Bà Hoà.

Sông Thị Long bắt nguồn từ Nghĩa Đàn (Nghệ An) chảy qua các huyện Tĩnh Gia, Nông Cống và đổ vào sông Yên ở Ngã ba Tuần. Sông có chiều dài 54 km, tổng diện tích lưu vực khoảng 309 km2, trong đó đoạn sông chảy qua địa bàn huyện Tĩnh Gia có chiều dài khoảng 26 km, chiếm 48,14% tổng diện tích lưu vực sông. Do nằm trong khu vực có lượng mưa lớn, vùng thượng nguồn sông lại dốc, nhiều đồi trọc, vùng hạ du thì chịu tác động mạnh của thủy triều nên lũ trên sông tập trung rất nhanh và rút chậm, gây ra úng ngập rất nghiêm trọng. 

Sông Kênh Than là hệ thống sông nhà Lê thời xưa, có chiều dài khoảng 23 km, sông Kênh Than nối từ sông Ghép đến sông Lạch Bạng.
Sông Yên Hoà (còn gọi là lạch Hà Nẫm hay lạch Nẫm) gồm hai nhánh chính. Nhánh phía tây bắc là kênh Xước, bắt nguồn từ xã Mai Lâm, chảy giữa hai núi Cam và núi Xước, theo hướng đông nam đổ xuống hồ Đồng Chùa nhập vào sông chính. Nhánh thứ hai chảy từ phía tây nam, chạy giữa dãy núi Xước và núi Bằng Me, theo hướng đông bắc nhập vào sông chính, sau đó, sông Yên Hoà chảy qua địa bàn xã Hải Hà đổ ra cửa Nghi Sơn. Dòng sông Yên Hoà vừa cung cấp nguồn nước tưới tiêu phục vụ sinh hoạt và sản xuất, vừa là con đường thuỷ thuận lợi cho thuyền bè ra vào bến bãi. 
Ngoài hệ thống sông ngòi, trên địa bàn huyện Tĩnh Gia còn có kênh Xước chảy từ núi Xước ở xã Mai Lâm, chảy đổ vào cửa Bạng; trên địa bàn huyện có 46 đập hồ lớn nhỏ. Phần lớn sông ngòi trên địa bàn bị nhiễm mặn, lợ; chỉ có sông Kênh Than và một số sông, suối từ các hồ lớn là nước ngọt.

Tĩnh Gia nằm trong vùng ảnh hưởng triều, có chế độ nhật triều không đều, hàng tháng vẫn có mấy ngày bán nhật triều, đỉnh triều dao động trung bình từ 0,6 m đến 1,5 m. 

Vùng huyện Tĩnh Gia là khu vực hay bị ngập úng ở các xã ven biển, do đặc điểm của hệ thống sông suối trong khu vực là ngắn và dốc, bắt nguồn từ phía Tây đổ ra biển, khi ra gần đến biển, phần lớn bị các cồn cát chạy song song với bờ biển chặn lại, do đó trong mùa lũ thường khó tiêu thoát và gây ngập úng cho các xã ven biển.

Điều kiện địa hình của huyện thuận lợi cho việc xây dựng hồ thủy lợi nên trên địa bàn có rất nhiều hồ đập thuỷ lợi các loại, kể cả dung tích lớn, vừa và nhỏ, tạo khả năng cung cấp nước đáp ứng các nhu cầu sử dụng trong nông nghiệp, sinh hoạt; lại vừa đóng vai trò điều tiết lũ như hồ Yên Mỹ và một số hồ đập nhỏ khác.

Trữ lượng nước ngầm trong vùng nhìn chung ít, chất lượng không cao, tập trung ở Tân Trường, Trường Lâm. Khu vực phía Tây, nước dưới đất chủ yếu là nhóm nước khe nứt, chiều dày tầng chứa nước (chiều dày đới nứt nẻ và karst hoá) từ 30 đến khoảng 100 m. Chất lượng nước tốt, tổng độ khoáng hoá 0,1 - 0,5 g/l với thành phần đồng nhất là bicarbonat canxi. Nhìn chung tầng chứa nước rất không đồng nhất, tính chứa nước phụ thuộc vào mức độ nứt nẻ karst hoá, nhưng nhìn chung không thể cung cấp nước tập trung. Vùng phía Đông do đặc điểm địa chất và điều kiện địa chất thuỷ văn phức tạp, các đối tượng chứa nước hầu hết nghèo nàn, không đồng đều, chúng thay đổi cả chất lượng, trữ lượng trong cự ly ngắn, vì vậy, trữ lượng khai thác nước dưới đất nhìn chung đạt chất lượng không cao, hơn nữa, các tầng chứa nước dưới đất thuộc các xã ven biển hầu hết đều chịu tác động của thuỷ triều nên bị nhiễm mặn. 

Do có hệ thống sông và chịu ảnh hưởng của chế độ triều nên rất thuận lợi cho việc nuôi trồng thuỷ sản nước lợ, mặn, đây được xem là một trong những tiềm năng thế mạnh của Tĩnh Gia để phát triển thuỷ sản. Hệ thống sông ngòi, kênh, hồ nước là những yếu tố giải quyết cho những nhu cầu tưới tiêu, thuỷ lợi. Đồng thời, có thể phát triển dịch vụ du lịch sông nước.

Với những đặc điểm của địa hình huyện, cộng với chế độ khí hậu, thuỷ văn đặc thù nên hàng năm liên tục diễn ra tình trạng ngập lụt, hạn hán,… ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của nhân dân. Tính riêng năm 2009, tình hình thời tiết khá phức tạp, đầu năm rét đậm rét hại, liên tiếp các đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao nhất thống kê được có lúc lên đến 390C và mưa lũ, lượng mưa cả năm chỉ đạt 1.381 mm, trong khi lượng mưa trung bình các năm là 1.800 mm, đặc biệt những tháng cuối năm lượng mưa rất thấp so với trung bình nhiều năm nên hạn hán diễn ra trên diện rộng, các hồ đập nhỏ thiếu nguồn nước sinh thuỷ, do đó mực nước các hồ, sông suối vào những năm ít mưa này xuống thấp. 

Tóm lại, nguồn nước của huyện Tĩnh Gia bao gồm hai nguồn sau:

- Nguồn nước mặt: được khai thác sử dụng từ các sông, ngòi, ao, hồ có trên địa bàn, đặc biệt là hệ thống thuỷ nông hồ Yên Mỹ, nguồn nước sông Yên, v.v… Mạng lưới ao, hồ, nhỏ khá dày đặc, đây là nguồn cung cấp, dự trữ nước khi mực nước các sông chính xuống thấp, nhất là vào mùa khô. Lượng nước mưa hàng năm cũng là nguồn cung cấp, bổ sung nước ngọt quan trọng cho sản xuất và cho sinh hoạt của nhân dân. Tuy vậy, có những năm ít mưa, nguồn sinh thủy thiếu làm cho thiếu nước vào mùa khô hạn dẫn đến việc nước mặn tràn vào hoặc bốc mặn, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

- Nguồn nước ngầm: Tĩnh Gia nằm trong dải nước ngầm đồng bằng ven biển Thanh Hoá có bề dày từ 10 – 100 m (tài liệu khảo sát sơ bộ của Trạm Dự báo và phục vụ Khí tượng thuỷ văn Thanh Hoá), chia thành 2 lớp: Lớp trên có độ dày từ 10 - 15 m, đất đá chứa nước là các hạt mịn, hạt trung bình màu xám và xám nâu. Lớp nước tương đối phong phú, lưu lượng có giếng khoan đạt 9 - 10 l/s. Do ảnh hưởng của thuỷ triều nên lớp nước này có hàm lượng muối bicacbonat, cloruacanxi, cloruanatri với độ khoáng hoá phần lớn dưới 1 g/l. Lớp dưới là lớp nước ngầm có áp lực yếu, lượng nước khá phong phú, có hố khoan cho lưu lượng tới 15 - 17 l/s, lớp nước này bị nhiễm mặn, độ khoáng hóa từ 1 - 2,5g/l. 

Có hai loại nguồn nước ngầm chính:

+ Nguồn nước ngầm mạch sâu trên địa bàn huyện có trữ lượng rất ít, khả năng khai thác nguồn nước ngầm này phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất còn gặp nhiều khó khăn nên cần hạn chế khai thác nguồn nước ngầm để phục vụ cho các công trình cấp nước tập trung trong khu vực. Yêu cầu đặt ra là cần điều tra, khảo sát, thăm dò về nguồn nước ngầm mạch sâu trong khu vực để phục vụ cho các nhu cầu sử dụng nước.

+ Nguồn nước ngầm mạch nông được đa số các hộ dân cư sử dụng (giếng đào, giếng khoan), cũng có một số hộ dân cư đang sử dụng nước ngầm mạch sâu từ các giếng khoan nhỏ, với chiều sâu hố khoan từ 25 – 70 m. Nhưng chất lượng nước chưa đảm bảo được tiêu chuẩn vệ sinh hiện hành.

Nguồn nước ở Tĩnh Gia trong giai đoạn đến năm 2010 có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu cho sản xuất và sinh hoạt, nhưng khi khu công nghiệp Nghi Sơn phát triển mạnh, các cơ sở công nghiệp lớn ra đời và các đô thị phát triển thì cần phải có nguồn nước cung cấp từ nơi khác về, nhất là nguồn nước cấp từ các sông suối ở các huyện phía Tây Thanh Hoá.
Hiện nay, do ảnh hưởng của khí hậu toàn cầu, hiện tượng thiên tai, bão lụt trên địa bàn huyện Tĩnh Gia xảy ra thường xuyên hơn, với cường độ mạnh và diễn biến bất thường đã gây thiệt hại lớn về người và của. Ví dụ, năm 2009, áp thấp nhiệt đới, bão xuất hiện sớm, đồng thời rét đậm, rét hại, khô hạn kéo dài trên diện rộng, lượng mưa trong năm 2009 chỉ đạt 1.381 mm, bằng 76% lượng mưa trung bình nhiều năm. 
Bảng 2.4: Các xã có diện tích gieo trồng chiêm xuân bị hạn năm 2010 

	STT
	Tên xã
	Tổng DT gieo trồng (ha)
	Tổng DT hạn hán 
(ha)

	1
	Mai Lâm
	240
	240

	2
	Trường Lâm
	305
	205

	3
	Tùng Lâm
	280
	270

	4
	Tân Trường
	440
	140

	5
	Phú Sơn
	230
	200

	6
	Phú Lâm
	180
	110

	7
	Trúc Lâm
	240
	180

	8
	Xuân Lâm
	210
	190

	9
	Nguyên Bình
	450
	300

	10
	Hải Nhân
	400
	250

	11
	Định Hải
	190
	70

	12
	Bình Minh
	150
	130

	13
	Hải Hoà
	190
	190

	14
	Ninh Hải
	185
	135

	15
	Hải Lĩnh
	190
	100

	16
	Tân Dân
	185
	155

	17
	Hải Ninh
	160
	100

	18
	Hải Châu
	90
	90

	19
	Hùng Sơn
	250
	80

	20
	Triêu Dương
	180
	100

	21
	Hải An
	200
	80

	Tổng cộng
	4.945
	3.315


 Nguồn: Phòng Nông nghiệp huyện Tĩnh Gia 2010

Cũng trong năm 2009, xuất hiện 11 cơn bão và 6 đợt áp thấp nhiệt đới, đặc biệt áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 9 từ ngày 24/9 đến ngày 29/9/2009 gió cấp 10, cấp 11 giật trên cấp 12 đổ bộ vào địa bàn huyện, kết hợp với triều cường và mưa lớn trên 300 mm đã gây thiệt hại lớn cho sản xuất, các công trình hạ tầng cơ sở, phúc lợi xã hội gây khó khăn cho các hoạt động xã hội và đời sống nhân dân. Các cơn bão khác không đổ bộ vào địa bàn huyện, nhưng đều là những cơn bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, hướng di chuyển rất phức tạp, mức độ tàn phá lớn.
Bảng 2.5: Số xã bị ngập lụt trên địa bàn huyện Tĩnh Gia năm 2009 

	STT
	Đơn vị
	Số hộ (hộ)
	Số nhân khẩu (người)

	I
	Các xã ở cửa sông, cửa lạch
	
	

	1
	Hải Châu
	780
	4.800

	2
	Hải Ninh
	716
	3.071

	3
	Hải Thanh
	375
	1.449

	4
	Hải Bình
	1.432
	6.061

	5
	Hải Thượng
	687
	3.400

	6
	Nghi Sơn
	170
	517

	7
	Hải Hà
	292
	1.226

	
	Tổng
	4.452
	20.524

	II
	Các xã bãi ngang ven biển
	
	

	1
	Hải An
	50
	228

	2
	Tân Dân
	53
	370

	3
	Hải Lĩnh
	490
	1.077

	4
	Ninh Hải
	393
	1.548

	5
	Hải Hoà
	339
	1.281

	6
	Tĩnh Hải
	69
	352

	7
	Hải Yến
	186
	373

	
	Tổng
	1.580
	5.593

	III
	Khu vực quanh sông Bạng
	
	

	1
	Trúc lâm
	401
	1.610

	2
	Xuân Lâm
	1.230
	6.100

	3
	Bình Minh
	10
	54

	4
	Mai Lâm
	415
	1.700

	
	Tổng
	2.056
	9.464


 Nguồn: Phòng Nông nghiệp huyện Tĩnh Gia

4. Địa chất và khoáng sản

4.1. Địa chất

Những nghiên cứu về địa chất của tỉnh Thanh Hoá đã được các nhà địa chất Pháp bắt đầu tiến hành từ đầu thế kỉ XX (J. Deprat, 1934; Ch. Jacob, 1921). Tiếp theo đó là những công trình nghiên cứu của các nhà địa chất Việt Nam và các nhà địa chất thuộc Liên Xô trước đây. Trong đó, nhiều tài liệu quan trọng về địa chất và khoáng sản ở đây đã được nhiều công trình nghiên cứu của các nhà địa chất Việt Nam tiến hành trong vài thập kỉ gần đây, nhất là những kết quả tìm kiếm thăm dò địa chất của các đoàn địa chất thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và các tư liệu thăm dò địa chất do địa phương tiến hành. Theo cứ liệu địa chất đã có, lịch sử hình thành Tĩnh Gia (Thanh Hoá) nằm trong tiến trình hình thành cấu trúc địa chất chung của cả nước, theo đó, nền móng lãnh thổ thể hiện thông qua sự có mặt của đá biến chất tuổi Proteozoi muộn - Cambri sớm, hình thành cách đây trên 550 triệu năm (hệ tầng Nậm Cô). 

Theo các tài liệu địa chất hiện có hai cấu trúc địa chất lớn ở nước ta là khối Bắc Bộ - Hoa Nam và khối Indosinia khớp nối qua đứt gãy Sông Mã, do vậy, cấu trúc địa chất của lãnh thổ huyện Tĩnh Gia chịu sự chi phối của các quá trình địa chất dưới tác động của hoạt động địa chất từ hai đơn vị cấu trúc trên mà có những nét riêng.

Về cơ bản cấu trúc núi trên đất liền của Việt Nam được hình thành từ hoạt động tạo núi Inđôsini diễn ra vào cuối kỉ Trias (cách đây khoảng 220 - 245 triệu năm), đây là một hoạt động tạo núi lớn, diễn ra trên phạm vi lãnh thổ rộng lớn gần khắp Đông Nam Á, từ phía Myanma qua Thái Lan, Vân Nam của Trung Quốc đến bán đảo Đông Dương. Hoạt động tạo núi Inđôsini có liên quan với tác động giữa lục địa cổ Âu - Á ở Bắc bán cầu với lục địa Gonvana ở Nam bán cầu và sự khép lại của biển cổ Tetit. Chính hoạt động tạo núi Indosini tạo nên cấu trúc núi và biển cả vùng Đông Nam Á nói trên trở thành lục địa, những đá của các hệ tầng Đồng Đỏ tuổi Trias muộn ở vùng Núi Xước (Tĩnh Gia).

Bước sang Kainozoi do ảnh hưởng mạnh mẽ của chuyển động tạo núi Hymalaya, với sự xô húc của 2 mảng lục địa là Âu - Á và Ấn Độ đã có ảnh hưởng lớn đối với sự thay đổi to lớn về địa chất của Đông Nam Á, kéo theo những chuyển động chuyển dịch ngang của nhiều cấu trúc địa chất, trong đó, những khối đá siêu mafic phân bố rải rác từ Núi Nưa theo hướng tây bắc lên Sơn La từng gọi là vết sẹo Thanh Hoá được trồi lên do chuyển động trượt ngang được nhiều nhà nghiên cứu địa chất xem là hệ quả của sự dịch chuyển đó. Những khối đá siêu mafic này vốn là sản phẩm của quá trình địa chất dưới sâu (vỏ đại dượng), bị đảo lên do quá trình trồi trượt diễn ra dọc đứt gãy sông Mã và chen vào những thành tạo địa chất, nên không cùng tuổi với thành tạo địa chất mà chúng chen vào.

Sự xô húc của hai lục địa Âu - Á và Ấn Độ làm thay đổi cả địa hình, làm trẻ lại địa hình núi của bán đảo Đông Dương nói chung cho đến lãnh thổ Thanh Hóa và lãnh thổ huyện Tĩnh Gia nói riêng.

Sang kỉ Đệ Tứ hoạt động địa chất ở đất liền của Tĩnh Gia chỉ có những biến cố cục bộ. Hiện tượng bóc mòn diễn ra mạnh mẽ trên các vùng núi và sự hình thành đồng bằng tam giác châu thổ do phù sa sông Mã bồi đắp đã dần tạo nên dáng vẻ của lãnh thổ Tĩnh Gia hiện nay. Những đợt biển tiến và biển rút mang tính chất của chuyển động đẳng tĩnh xảy ra vào Haloxen (khoảng dưới 10.000 năm gần đây). Biển tiến tràn vào phần đất liền của đồng bằng mới hình thành để tạo nên các hệ tầng trầm tích nguồn gốc sông, đầm lầy pha biển ở vùng ven biển hiện đại.

Trên bình đồ cấu trúc địa chất của cả nước, đứt gãy sông Mã có một vai trò quan trọng, đứt gãy này kéo dài từ Điện Biên theo hướng Đông Nam chạy gần dọc theo hướng sông Mã qua Thanh Hoá rồi ra Biển Đông. Đây là ranh giới của hai khu vực cấu trúc lớn là Bắc Bộ nằm ở phía Bắc thuộc khối nền Bắc Bộ - Hoa Nam và khu vực Việt - Lào thuộc khối nền Inđôsinia nằm về hai phía của đứt gãy. Do vậy, về mặt sinh khoáng, phần diện tích ở phía Bắc của đứt gãy sông Mã thuộc đầu mút đông nam của phức nếp lồi sông Mã (đới sinh khoáng sông Mã) và phụ đới cấu trúc Ninh Bình. Phần phía nam đứt gãy sông Mã thuộc đới cấu trúc - sinh khoáng Sầm Nưa - Hoành Sơn với thành phần đá chủ yếu thuộc các thành tạo lục nguyên, lục nguyên - phun trào (các hệ tầng Đồng Trầu, Mường Hinh, Đồng Đỏ, Tĩnh Gia…), ở vùng này cũng phổ biến các thành tạo xâm nhập granitoid và granitoid kiềm tuổi Mesozoi muộn - Kainozoi sớm (phức hệ sông Chu - Bản Chiểng), phổ biến khá rộng rãi. Vì thế, Tĩnh Gia cũng là nơi khá phổ biến các thành tạo macma có thành phần từ siêu mafic, maific đến axit. Đã phát hiện ở một số nơi có các dị thường địa vật lí dạng dải có cường độ lớn. Dọc đứt gãy sông Mã có những chấn tâm của hoạt động địa chấn vào các giai đoạn địa chất trước kia.

Nhìn một cách tổng quát, lãnh thổ Tĩnh Gia nói riêng có một số nét đặc trưng về địa chất và khoáng sản như sau:

- Phụ thuộc vào phương hướng cấu trúc chung của khu vực nên phương cấu trúc của Tĩnh Gia nói riêng và Thanh Hoá nói chung, kể cả phương của đứt gãy lớn, đều theo hướng Tây Bắc - Đông Nam.

- Các đứt gãy tạo quặng thường có phương á kinh tuyến, nói cách khác chúng có phương gần thẳng góc với phương của cấu trúc chung.

- Sự có mặt của nếp lồi Cẩm Thuỷ và các đứt gãy á kinh tuyến cùng với các thể xâm nhập có thành phần khác nhau từ mafic đến axit có thể được xem như là tiền đề quan trọng về tạo quặng mỏ nội sinh như crom, đồng, thiếc, vàng và đá quý,… trên lãnh thổ Tĩnh Gia

4.2. Địa tầng

Địa bàn huyện Tĩnh Gia thuộc phần phía Nam của đứt gãy sông Mã. Phần đứt gãy này có những đặc điểm như sau:
Paleozoi

Hệ tầng Đồng Đỏ tuổi Trias muộn (T3 - r.dd)

Cách đây khoảng 205 - 230 triệu năm là thể địa tầng trầm tích lục địa phổ biến ở nhiều nơi thuộc Bắc Trung Bộ, trong địa phận huyện Tĩnh Gia, đá thuộc hệ tầng lộ ra chủ yếu dọc theo phía Đông và phía Tây của tuyến đường sắt. Trong đó mặt cắt khá tốt có thể quan sát được ở vùng Núi Xước, gồm đá màu xám, cuội kết,… sạn kết, cát kết, đôi khi có những lớp kẹp đá phiến sét, chúng phân bố theo dạng nhịp, một đôi nơi có màu đỏ, hoặc những thấu kinh than. Tổng bề dày của hệ tầng có thể đạt tới 1.500 - 1.800 m. Tuổi Trias muộn (Nori - Ret) của hệ tầng được xác định trên cơ sở đối sánh với các trầm tích Mesozoi chứa than ở những nơi khác nhau của Việt Nam.

Kainozoi

Trầm tích Kainozoi ở Tĩnh Gia chủ yếu là trầm tích Đệ Tứ, theo những mẫu liệu từ các mũi khoan ở vùng đồng ruộng Tĩnh Gia thì những lớp trầm tích này là cuội kết, cát kết, cuội sỏi, độ gắn kết kém được coi là trầm tích Neogen nhưng chưa chắc chắn. 

Trầm tích Đệ Tứ phân bố chủ yếu trên bề mặt, hoặc dưới bề mặt không sâu lắm của vùng đồng bằng, bao gồm các vật liệu bở rời, ngoài ra cũng còn có bazan ở đôi chỗ. 

Lớp phủ badan tuổi Pleistoxen trung (β QII-III)

Trầm tích này quan sát thấy ở bắc Tĩnh Gia, chúng được hình thành dạng lớp phủ mỏng (30 – 50 m). Đó là loại badan olivin, phần dưới của lớp phủ là badan dạng đặc axit, màu xám tro còn phần trên là badan dạng bọt màu xám nâu, phớt tím.

Haloxen trung (QIV2)

Trầm tích Haloxen trung phân bố rộng khắp trên phạm vi huyện, đó là những trầm tích đa nguồn gốc (sông, biển, đầm lầy - biển, biển).

- Trầm tích tướng pha sông - biển (am QIV2): trải rộng trên phần lớn diện tích đồng bằng, ở độ cao 4 – 5 m so với mực nước biển, đạt đến độ sâu trung bình là 20 m, đôi chỗ tới độ sâu 30 – 40 m. Thành phần gồm cát, cát mịn, sét nhưng sét chiếm vai trò chủ yếu và có thể sử dụng làm gạch ngói và dung dịch khoan máy.

- Trầm tích đầm lầy - biển (bm QIV2): bao gồm sét, cát mịn, cát màu xám đen, nâu đen, đôi khi có sản phẩm của than bùn. Di tích vi sinh vật chứng tỏ môi trường thành tạo là biển ven bờ có độ tuổi nhạt, bề dày trầm tích khoảng 20 m.

Haloxen thượng (QIV3)
Trầm tích Haloxen thượng có kiểu nguồn gốc sông hỗn hợp sông - biển và biển - gió hỗn hợp.

- Trầm tích sông (a QIV3): phân bố chủ yếu ở các lòng sông lớn gồm có cát, sạn, sỏi và các bãi bồi sét, á sét, cát mịn. Bề dày từ 0,5 - 1 m đến 5 - 10 m.

- Trầm tích sông - biển hỗn hợp (am QIV3): phân bố ở vùng cửa sông Yên, sông Lạch Bạng gồm các loại sét, á sét, cát mịn tạo thành các bãi bồi ven sông hoặc giữa lòng sông.

- Trầm tích biển - gió hỗn hợp (mv QIV3): phân bố chủ yếu ven biển, hình thành các đụn cát, doi cát dày 2 – 4 m. Đôi nơi do tác dụng của gió, cát đang bị di chuyển vào phía đất liền, tạo nguy cơ đất bị cát phủ. 

Ngoài những trầm tích Đệ Tứ đã nêu ở trên, trên địa bàn huyện còn xuất hiện một số bãi bồi, bãi đá sườn tích, lũ tích chưa được xác định tuổi chính xác.
4.3. Khoáng sản

Trên toàn bộ địa bàn huyện Tĩnh Gia hiện nay, nguồn tài nguyên khoáng sản nhìn chung có trữ lượng và chất lượng hạn chế, chủ yếu là một số loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng như cát, sỏi, đá vôi, sét làm xi măng, làm gạch ở Trường Lâm, Các Sơn, v.v… Trong đó, mỏ đá vôi làm xi măng có trữ lượng lớn là nguồn cung cấp nguyên liệu cho nhà máy xi măng Nghi Sơn, riêng mỏ đá vôi ở phía Tây Nam huyện (xã Tân Trường, Trường Lâm, Tùng Lâm) với trữ lượng hàng tỷ mét khối. Một số loại khoáng sản có giá trị kinh tế nhưng nằm ở vùng núi cao của huyện là mỏ chì, kẽm ở Tân Trường; mỏ sắt ở Phú Sơn; đá chịu lửa, đá xây dựng các loại ở Tân Dân, Ngọc Lĩnh, Định Hải. 

Vùng ven biển có cát biển, cát đen chứa titan; cát xây dựng; cát thuỷ tinh ở Nguyên Bình. 

5. Tài nguyên đất 
5.1. Phân theo mục đích sử dụng
Tĩnh Gia có diện tích tự nhiên 45.828,66 ha, hiện đang được sử dụng vào các mục đích như sau: 

- Đất nông nghiệp: 26.015,9 ha

- Đất phi nông nghiệp: 12.165,19 ha

- Đất chưa sử dụng: 7.647,57 ha.

Chi tiết sẽ được thể hiện ở bảng 2.6:

Bảng 2.6: Hiện trạng sử dụng đất huyện Tĩnh Gia 
Đơn vị: ha
	STT
	Tổng diện tích tự nhiên
	45.828,66

	1
	Đất nông nghiệp
	26.015,90

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	10.724,81

	1.1.1
	 Đất trồng cây hàng năm
	9.963,98

	1.1.1.1
	 Đất trồng lúa
	6.962,76

	1.1.1.2
	 Đất cỏ dùng vào chăn nuôi
	1,46

	1.1.1.3
	 Đất trồng cây hàng năm khác
	2.999,76

	1.1.2
	 Đất trồng cây lâu năm
	760,83

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	14.253,69

	1.2.1
	 Đất rừng sản xuất
	4.405,94

	1.2.2
	 Đất rừng phòng hộ
	9.847,75

	1.3
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	793,19

	1.4
	Đất làm muối
	241,71

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	2,50

	2
	Đất phi nông nghiệp
	12.165,19

	2.1
	Đất ở
	3.695,07

	2.1.1
	 Đất ở tại nông thôn
	3.653,65

	2.1.2
	 Đất ở tại đô thị
	41,42

	2.2
	Đất chuyên dùng
	5.843,13

	2.2.1
	 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	53,65

	2.2.2
	 Đất quốc phòng
	638,22

	2.2.3
	 Đất an ninh
	1,17

	2.2.4
	 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	1.598,30

	2.2.5
	 Đất có mục đích công cộng
	3.551,79

	2.3
	Đất kênh mương, ao hồ, sông suối

Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	14,49

	2.4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	461,07

	2.5
	Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	2.149,79

	2.6
	Đất sử dụng cho mục đích tôn giáo
	1,64

	3
	Đất chưa sử dụng
	7.647,57

	3.1
	Đất bằng chưa sử dụng
	2.082

	3.2
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	4.905,82

	3.3
	Núi đá không có rừng cây
	659,75


 Nguồn: Phòng Nông nghiệp huyện Tĩnh Gia

Trong tổng diện tích tự nhiên toàn huyện, đất đã và đang được khai thác chiếm 66,53% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện. Còn lại là đất chưa sử dụng bao gồm đất hoang đồng bằng, đồi núi trọc, cồn cát, bãi bồi ven sông, ao hồ, sông suối,… 

Đất dành cho nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất (56,8%), tập trung chủ yếu ở các xã Các Sơn, Anh Sơn, Hùng Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thuỷ, Ngọc Lĩnh, Trúc Lâm, Hải Nhân, Định Hải, Nguyên Bình. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch vùng lúa tập trung của huyện và đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển khu vực trồng lúa cao sản, bảo đảm lương thực cho toàn huyện và phục vụ cho phát triển công nghiệp chế biến và chăn nuôi. Đất trồng màu tập trung chủ yếu vào địa phận của một số xã Hải Ninh, Triêu Dương, Ngọc Lĩnh, Hải Nhân, Nguyên Bình, Xuân Lâm, Tùng Lâm, An Hải, Tân Dân, Hải Bình, Ninh Hải, Hải Hoà, Bình Minh, Tĩnh Hải, Hải Yến, Mai Lâm, Phú Lâm, Phú Sơn.

Đất lâm nghiệp tập trung chủ yếu ở địa phận của 13 xã: Tùng Lâm, Phú Lâm, Phú Sơn, Định Hải, Tân Trường, Trường Lâm, Hải Nhân, Nguyên Bình, Các Sơn, Anh Sơn, Hùng Sơn, Mai Lâm, Trúc Lâm. Nguồn tài nguyên đất lâm nghiệp giúp cho Tĩnh Gia hình thành khu vực kinh tế rừng, bao gồm các khu chuyên canh cây nguyên liệu cho ngành công nghiệp giấy của tỉnh, khu chuyên canh trồng cây ăn quả, cây mía nguyên liệu, kết hợp với phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm.

Đất phi nông nghiệp tập trung chủ yếu vào quỹ đất sử dụng cho mục đích mở mang cơ sở hạ tầng như hệ thống đường giao thông và hệ thống các công trình thuỷ lợi.
5.2. Phân theo các đặc tính thổ nhưỡng

Theo tài liệu "Điều tra nghiên cứu bổ sung xây dựng bản đồ thổ nhưỡng phục vụ sản xuất và quản lý nguồn tài nguyên đất của tỉnh Thanh Hoá (bản đồ phân loại đất theo mục đích sử dụng) tỷ lệ 1/100.000 bằng phương pháp FAO - UNESCO" năm 2000, đất đai Tĩnh Gia bao gồm các loại sau:

Bảng 2.7: Diện tích, loại thổ nhưỡng huyện Tĩnh Gia
	STT
	Tên đất
	Diện tích (ha)

	I
	Nhóm đất phù sa
	7.742,73

	1
	Đất phù sa biến đổi bão hoà bazơ - Eutric Cam bic Fluvisols
	599,99

	2
	Đất phù sa biến đổi kết von sâu - Endoferri Cam bic Fluvisols
	1.659,42

	3
	Đất phù sa biến đổi Glây nông - Epigleyi Cam bic Fluvisols
	2.708,86

	4
	Đất phù sa chua Glây nông - Epigleyi Dytric Fluvisols
	554,10

	5
	Đất phù sa bão hoà bazơ cơ giới nhẹ - Areni Eutric Fluvisols
	734,20

	6
	Đất phù sa bão hoà bazơ glây nông - Epigleyi Eutric Fluvisols
	2.116,16

	II
	Nhóm đất mặn
	7.990,90

	1
	Đất mặn điển hình gley nông - Epigleyi Haplic Salic Fluvisols
	5.697,32

	2
	Đất mặn ít và trung bình cơ giới nhẹ - Areni Mollic Salic Fluvisols
	352,65

	3
	Đất mặn ít và trung bình glây nông - Epigleyi Mollic Salic Fluvisols 
	1.940,93

	III
	Đất cát biển
	6.033,62

	1
	Đất cát biển biến đổi - Cam bic Arenosols
	1.597,52

	2
	Đất cát biển điển hình bão hoà bazơ - Eutric Haplic Arenosols
	3.242,77

	3
	Đất cồn cát điển hình - Haplic Luvic Arenosols
	1.193,33

	IV
	Đất xám
	16.813,90

	1
	Đất xám feralic điển hình - Happi feralit Acrisols
	5.119,88

	2
	Đất xám feralit đá lẫn nông - Epilithi feralit Acrsols
	11.694,02

	V
	Đất đỏ
	143,75

	1
	Đất nâu đỏ điển hình - Rhodic Ferralsols
	143,75

	VI
	Đất tầng mỏng 
	2.217,16

	1
	Đất tầng mỏng bão hoà bazơ điển hình - Haplic Eutric Leptosols
	1.101,79

	2
	Đất tầng mỏng chua - Epilithi Dytric Leptosols
	1.115,37


Các đặc tính của đất được khái quát theo vùng như sau:

- Vùng đất phía Tây Quốc lộ 1A bao gồm các nhóm đất xám, đất nâu đỏ (phân bố ở đồi núi), đất phù sa. Thành phần cơ giới chủ yếu là thịt nặng, thịt trung bình. Đất phù sa có hàm lượng các chất dinh dưỡng từ dưới trung bình đến trung bình thích hợp cho trồng lúa và trồng màu. Đất đồi núi có tầng đất trung bình từ 0,5 - 1,2 m, xen lẫn đá nông, khả năng và hướng sử dụng phù hợp với mục đích phát triển lâm nghiệp trồng các loại cây như bạch đàn, keo, thông... vừa cải tạo môi trường vừa cho thu nhập về kinh tế.

- Vùng đất phía Đông Quốc lộ 1A bao gồm các nhóm đất cát biển, cồn cát có thành phần cơ giới nhẹ (cát tơi, cát pha, thịt nhẹ), loại đất này tuy nghèo đạm, lân và mùn song giàu kali, tơi, xốp và thoát nước tốt, thích hợp cho nhiều loại cây trồng, nhất là cây trồng màu công nghiệp ngắn ngày như vừng, lạc, đậu... Các dải đất cát ven bờ biển phẳng, cát mịn rất thích hợp cho việc phát triển các bãi tắm, nghỉ dưỡng. Đất mặn phân bố ven sông và các bãi triều, diện tích đất mặn rất thích hợp cho việc nuôi trồng thuỷ sản; một số nơi có hàm lượng muối cao rất tốt cho việc sản xuất muối. 

6. Tài nguyên rừng

6.1. Hiện trạng rừng Tĩnh Gia

Đến thời điểm năm 2009, toàn huyện có 14.297, 40 ha đất lâm nghiệp, trong đó: Rừng tự nhiên có 3.875,69 ha, rừng trồng là 10.421,71 ha, độ che phủ rừng đạt 28,6%. Chủ yếu là rừng thứ sinh, rừng hỗn giao có trữ lượng không lớn, cây rừng phần lớn là gỗ tạp như: trám, dẻ… và cây bản địa. Động vật rừng hiện chỉ còn các loại thú nhỏ như: chồn, cáo, gà rừng... Rừng trồng có 9.017, 99 ha, chủ yếu là các loại cây như: keo lá tràm, bạch đàn, thông...

Rừng Tĩnh Gia thuộc loại rừng nghèo, động thực vật quý hiếm hầu như không còn. Tuy nhiên, với trữ lượng rừng hiện tại cùng với rừng non đang phát triển, nếu được đầu tư, khai thác hợp lý - lâm nghiệp sẽ là một trong những ngành có ý nghĩa về kinh tế của huyện trong những năm tới mà còn có ý nghĩa lớn đối với môi trường, môi sinh.

Bảng 2.8: Bảng hiện trạng rừng trên địa bàn huyện Tĩnh Gia phân theo đơn vị hành chính 
	STT
	Tên xã
	Diện tích đất có rừng (ha)
	Diện tích rừng trồng (ha)
	Độ che phủ rừng (%)

	1
	Anh Sơn
	296,94
	6,61
	26,3

	2
	Bình Minh
	51,24
	-
	7,7

	3
	Các Sơn
	912,80
	315,42
	33,2

	4
	Hải An
	70,36
	-
	10,5

	5
	Hải Bình
	337,68
	246,84
	37,1

	6
	Hải Châu
	38,78
	-
	6,6

	7
	Hải Hoà
	40,14
	-
	5,8

	8
	Hải Hà
	274,14
	16,72
	13,0

	9
	Hải Lĩnh
	183,15
	-
	19,3

	10
	Hải Nhân
	421,92
	-
	25,6

	11
	Hải Ninh
	22,28
	-
	4,1

	12
	Hải Thanh
	68,91
	-
	28,4

	13
	Hải Thượng
	803,19
	298,88
	33,5

	14
	Hải Yến
	41,75
	-
	5,4

	15
	Hùng Sơn
	460,09
	130,25
	32,0

	16
	Mai Lâm
	418,72
	-
	24,0

	17
	Nghi Sơn
	221,98
	-
	56,1

	18
	Nguyên Bình
	1.589,67
	7550,09
	53,1

	19
	Ngọc Lĩnh
	130,15
	-
	9,7

	20
	Ninh Hải
	145,26
	-
	18,8

	21
	Phú Lâm
	998,53
	55,60
	49,8

	22
	Phú Sơn
	1.502,51
	922,05
	34,9

	23
	Thanh Sơn
	148,28
	-
	15,4

	24
	Thanh Thuỷ
	22,34
	-
	2,6

	25
	Thị Trấn
	-
	-
	-

	26
	Triêu Dương
	-
	-
	-

	27
	Trường Lâm
	1.129,75
	55,47
	28,5

	28
	Trúc Lâm
	610,93
	-
	34,3

	29
	Tân Dân
	273,32
	-
	30,2

	30
	Tân Trường
	1.225,34
	697,95
	25,0

	31
	Tĩnh Hải
	53,57
	-
	6,1

	32
	Tùng Lâm
	389,70
	-
	31,2

	33
	Xuân Lâm
	134,45
	-
	13,8

	34
	Định Hải
	1.279,53
	397,81
	51,5

	Tổng cộng toàn huyện
	14.297,40
	3.875,69
	28,6


 Nguồn: Kiểm lâm huyện Tĩnh Gia

6.2. Công tác phát triển rừng

Công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trong nhiều năm, nhất là trong năm 2009 gặp nhiều khó khăn do thiên tai, hạn hán và sự suy thoái kinh tế làm ảnh hưởng rất lớn công tác trồng và bảo vệ rừng, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở và sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân, nên công tác trồng và bảo vệ rừng được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, không để xảy ra cháy rừng, dịch sâu, bệnh gây hại và khai thác trái phép cơ bản đã được ngăn chặn. Năm 2009, trồng cây nhân dân và cây phát tán đạt trên 10 vạn cây, đầu tư trồng mới 15 ha rừng ven biển và rừng ngập mặn. Khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung: 100 ha (Đảo Mê). Đồng thời, trồng mới được 91,0 ha rừng sản xuất, chủ yếu là Keo tai tượng Úc và Bạch đàn Uro, bảo vệ 4.673 ha rừng hiện có, chăm sóc 484,5 ha rừng mới trồng.

Bên cạnh việc đầu tư phát triển vốn rừng, công tác quản lý bảo vệ rừng được củng cố và tăng cường, hạn chế những tác động xấu đến rừng, từ đó chất lượng rừng tăng lên đáng kể, rừng và đất lâm nghiệp ngày càng phát huy hiệu quả kinh tế, phòng hộ môi trường, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và tôn tạo cảnh quan môi trường.

6.3. Công tác bảo vệ rừng

Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ rừng, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật bảo vệ rừng, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy theo hướng xã hội hoá. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng trừ sâu bệnh hại rừng cho các trưởng thôn (bản), cán bộ nghiệp vụ, tiểu khu trưởng, lực lượng bảo vệ rừng, chủ hộ nhận khoán.
7. Tài nguyên biển

Tĩnh Gia có 42 km bờ biển, trên đó có 3 cửa lạch: Lạch Ghép, Lạch Bạng và Lạch Hà Nẫm với tổng diện tích vùng triền hàng nghìn ha thuận lợi cho phát triển nuôi trồng thuỷ hải sản mặn - lợ. Nồng độ muối trong nước biển ở Tĩnh Gia khá cao, kết hợp với điều kiện thời tiết nắng to, gió lớn là điều kiện rất thuận lợi cho phát triển nghề làm muối. Ngoài ra, huyện còn có nhiều bãi biển đẹp như bãi biển Hải Hoà, Hải Ninh,... là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghỉ mát. 

Vùng biển ở Tĩnh Gia có bãi tôm Hòn Mê với trữ lượng khá, nguồn lợi cá đáy, cá nổi ở đây là một tiềm năng to lớn để các xã có bãi ngang trong việc nuôi trồng và đánh bắt xa bờ. Đáy biển vùng gần bờ có độ dốc thoải và bằng phẳng có thể phát triển nghề nuôi trai ngọc, ngao... làm cho sản phẩm ngày càng phong phú.

II. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

1. Nguồn nước mặt và hiện trạng môi trường nước

Đặc điểm của hệ thống sông suối trên địa bàn huyện Tĩnh Gia là ngắn và dốc. Khi ra gần đến biển phần lớn bị các cồn cát chạy song song với bờ biển chặn lại, do đó trong mùa lũ thường khó tiêu thoát và đây được xem là một trong những nguyên nhân gây ngập úng cho các xã ven biển. Trong khi đó, tại vùng bán sơn địa, điều kiện địa hình thuận lợi nên đã xây dựng được rất nhiều hồ đập thuỷ lợi, trong đó, có một số hồ đập có dung tích lớn vừa có khả năng về nguồn nước cho nông nghiệp lại vừa có khả năng điều tiết lũ như hồ Yên Mỹ và một số hồ đập nhỏ khác.

Vùng phía Đông do đặc điểm địa chất và điều kiện địa chất thuỷ văn phức tạp, các đối tượng chứa nước hầu hết nghèo nàn, duy chỉ có phức hệ chứa nước (T3nhm) có khả năng chứa nước phong phú, song lại không đồng đều, thay đổi cả về chất lượng và trữ lượng trong cự ly ngắn. Các xã ven biển hầu hết đều bị nhiễm mặn và chịu tác động của thuỷ triều.

Trên địa bàn toàn huyện hiện chưa có một hệ thống trang thiết bị xử lý nước thải. Khoảng 55% hộ gia đình có nhà vệ sinh với bể tự hoại có thể xử lý sơ bộ chất thải trước khi xả vào hệ thống cống, các kênh mương hở, các hố tự thấm, còn lại là xả thẳng ra môi trường tự nhiên. Nước thải chưa được xử lý hoặc được xử lý cục bộ từ bệnh viện và các ngành công nghiệp cũng được xả trực tiếp ra hệ thống cống và mương. Các loại nước thải này hiện đang là tác nhân gây tác hại rất lớn đối với nguồn nước mặt và nước ngầm. 

Đô thị trên địa bàn huyện chưa tách hệ thống thoát nước thải và nước mưa, nên nước thải và nước mưa đi chung vào hệ thống mương thoát được xây có nắp, đan. Nước thải sinh hoạt cư dân đô thị, cơ quan và công trình đô thị, cơ quan và công trình công cộng cũng chỉ mới được xử lý qua bể tự hoại rồi chảy ra hệ thống thoát nước mưa, chưa có hệ thống thoát nước thải riêng. Các nguồn thải khác chưa được thu gom xử lý, mà xả trực tiếp vào nguồn nước thiên nhiên.

Trong sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc mỗi năm thải ra số lượng phân và nước tiểu rất lớn mà chưa có hệ thống xử lý. Nguồn nước thải này có chứa nhiều hợp chất hữu cơ, virus, vi trùng, trứng giun sán,… gây ảnh hưởng đến môi trường đất, nước và không khí, ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng. Các nguồn thải này có nguy cơ trở thành nguyên nhân trực tiếp phát sinh và phát tán một số dịch bệnh cho đàn gia súc như: dịch lở mồm long móng, lợn tai xanh, dịch cúm gia cầm, có nguy cơ lan truyền một số bệnh sang người cần được xử lý thích hợp.

Trong chế biến thực phẩm, hải sản của các cơ sở chế biến với quy mô nhỏ, sản xuất theo mô hình làng nghề, nằm xen kẽ trong khu dân cư trên địa bàn huyện đã tạo ra lượng chất thải rắn, lỏng mà hầu hết chưa có hệ thống thu gom và xử lý. Nước thải rửa các bãi cá, mắm của các làng chế biến hải sản chứa hàm lượng chất hữu cơ cao: BOD, COD, Coliform lớn thải thẳng ra mương hoặc ao hồ trong khu vực tạo mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường đất, nước (nước mặt và nước ngầm), không khí khu vực xung quanh ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sức khoẻ của người dân, tạo nên nguồn lan truyền các bệnh về đường ruột thường gặp (dịch tiêu chảy, tả lỵ… ).

Tại bệnh viện và các phòng khám đa khoa mới chỉ có bệnh viện Tĩnh Gia đã xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải và rác thải, còn lại hầu như chưa có hệ thống thu gom và xử lý riêng nước thải trước khi đổ vào hệ thống thoát nước chung, nhiều nơi còn đổ thẳng vào đồng ruộng. 
Do chưa được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn nên các hợp chất hữu cơ, hoá chất của các dược phẩm, kim loại nặng, vi khuẩn gây bệnh… đã gây ô nhiễm đến môi trường tại các khu vực xung quanh bệnh viện. Nước thải bệnh viện cùng với các loại chất thải y tế là mầm chứa các loại vi trùng khác nhau từ máu, dịch, đờm, phân của người mang bệnh, ngoài ra, còn có các dung dịch chứa các phóng xạ phát sinh trong quá trình chẩn đoán, điều trị như nước tiểu của người bệnh, các bài tiết, nước rửa các dụng cụ y tế…

Trong khu công nghiệp Nghi Sơn một số cơ sở sản xuất đã xây dựng hệ thống xử lý chất thải chung, nhưng chưa đảm bảo tiêu chuẩn quy định. Các cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp mới chỉ đầu tư đẩy mạnh sản xuất và chế biến, nhưng chưa chú ý đến xử lý chất thải, vì vậy, các loại hình công nghiệp này đang tạo nên các nguy cơ gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường sống của dân cư trên địa bàn huyện.

Trong những năm tới, nguồn gây ô nhiễm nước tiềm năng là nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp. Nếu không quản lý và vận hành tốt hệ thống dẫn cũng như quy trình xử lý thì cả nước ngầm và nước mặt sẽ có nguy cơ bị ô nhiễm. 
Đặc biệt, khi diện tích đất nông nghiệp được thay thế bằng hệ thống đường giao thông và các công trình khác sẽ làm tăng dòng chảy mặt và suy giảm khả năng bổ trợ nước ngầm dẫn tới khả năng úng lụt, dẫn tới sự thất thoát, lan tràn nước thải và nước mưa làm ô nhiễm nguồn nước trên diện rộng. Tuy nhiên, nếu áp dụng tốt các giải pháp công nghệ và quản lý chặt chẽ đều có thể kiểm soát được những tác động tiềm năng này.

2. Môi trường không khí

Theo tài liệu đo đạc và khảo sát chất lượng môi trường không khí thì chất lượng môi trường tại huyện chưa bị nhiễm bẩn. Tuy vậy, cục bộ tại một số điểm đã có những dấu hiệu ô nhiễm, nhất là tại các công trường xây dựng hệ thống đường giao thông, các cơ sở công nghiệp,… Các khu vực bị ô nhiễm không khí mạnh là các trục giao thông do các hoạt động vận chuyển hàng hoá ra vào thông qua các trục lộ với mật độ lưu thông quá cao của nhiều phương tiện vận tải. Cường độ dòng xe trên đường sẽ được tăng lên, nhất là lượng xe cơ giới. Các xe vận chuyển các nguyên vật liệu, khoáng sản cũng là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí trong khu vực. Tuy nhiên, kích thước và đường đã mở rộng, mặt đường có chất lượng tốt hơn, giao thông không bị tắc nghẽn, do đó ô nhiễm môi trường không khí về khí độc hại như SO2, chì do giao thông gây ra sẽ ít hơn so với hiện nay, nhất là về nồng độ bụi. Các hoạt động đào đắp, sửa chữa đường sá cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng môi trường không khí.

Nhìn chung, chất lượng môi trường không khí của Tĩnh Gia còn sạch, trừ một vài đường giao thông chính và một số cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp (sản xuất gạch, ngói, nung vôi, v.v...), song vẫn ở mức độ nhẹ. Theo quy hoạch thì các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sẽ là những yếu tố thải vào môi trường không khí lượng bụi và những chất độc hại tương đối lớn. Vì vậy, trong quá trình quy hoạch cần có biện pháp xử lý phù hợp với công nghệ sử dụng nhằm giảm thiểu tối đa tác hại của các nguồn trên.

Trong quá trình phát triển, tác động trực tiếp và rõ rệt nhất đến môi trường không khí, tiếng ồn trong quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai là giao thông,… Bên cạnh đó, sự gia tăng lượng chất đốt sử dụng tại các nhà máy, khu công nghiệp, nhà dân cũng làm tăng các chất gây ô nhiễm không khí (COx, NOx, SO2,…). Ngoài ra, quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ như: nước thải, chất thải rắn sẽ phát sinh do các chất ô nhiễm như H2S, CH4,… với tải lượng ngày một tăng do đô thị hoá.

Quy hoạch phát triển các khu đô thị được thực hiện thì tất cả các đường giao thông chính nội thị cũng như hệ thống các loại đường liên tỉnh, liên huyện, liên xã – liên thôn sẽ được cải tạo, nâng cấp sẽ hạn chế tác động ô nhiễm của hoạt động giao thông. Hệ thống vành đai cây xanh và tỷ lệ diện tích đất trồng cây xanh trong đô thị cũng như tại các vành đai cách ly sẽ tăng lên góp phần giảm thiểu ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn.

3. Những thay đổi của môi trường tự nhiên có thể gia tăng do tác động phát triển kinh tế - xã hội
3.1. Hoạt động mở rộng đô thị - gia tăng dân số, dịch chuyển dân cư
+ Làm tăng nhu cầu sử dụng tài nguyên đất, nước, năng lượng và hạ tầng đô thị dẫn đến thu hẹp diện tích thảm thực vật, không gian mặt nước, thay đổi cân bằng nhiệt, ẩm làm mất cân bằng sinh thái tự nhiên của đô thị.

+ Tiêu thụ tài nguyên làm suy giảm chất lượng và trữ lượng nguồn nước ngầm, hạ thấp mực nước ngầm và biến động về thuỷ văn, tăng xâm nhập mặn, nhiễm mặn đất đai đối với vùng ven biển của Tĩnh Gia.

+ Sinh hoạt đô thị tạo ra nguồn nước thải, chất thải rắn từ dân cư đô thị, bệnh viện,… làm ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm bởi các chất hữu cơ (BOD, COD) cặn lơ lửng, các chất dinh dưỡng, vi sinh vật gây bệnh, suy giảm đa dạng sinh học,…

3.2. Phát triển các khu công nghiệp gắn với hoạt động sản xuất công nghiệp

+ Thu hẹp diện tích đất canh tác, thảm thực vật, mất cân bằng sinh thái tự nhiên. Làm ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí bởi các chất thải độc hại thải ra trong quá trình sản xuất công nghiệp.

+ Công nghiệp hoá lọc dầu, các cơ sở sản xuất hoá chất, khí thải có chứa CO2, H2S, CO, SO2, các chất ô nhiễm hữu cơ (BOD, COD), các hợp chất hữu cơ, chất thải axit, kim loại nặng hoặc kiềm...

+ Công nghiệp luyện kim thải ra các chất ô nhiễm như dầu mỡ, NH+4, CN-, Cr, Phenol, cặn lơ lửng và các kim loại nặng khác.

3.3. Phát triển giao thông, các cảng biển, sông

+ Làm gia tăng ô nhiễm bụi, tiếng ồn, khí CO, CO2, NOx tại các trục giao thông và hành lang giao thông.

+ Ô nhiễm dầu, tràn dầu, chất thải sinh hoạt, gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm tích tụ trong trầm tích biển vùng ven bờ.

+ Sạt lở bờ sông, lắng đọng hay sạt lở với các vùng ven biển ảnh hưởng thay đổi dòng chảy đối với sông và ven biển.

III. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Môi trường kinh tế - xã hội chung

Dân số của huyện Tĩnh Gia tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng ven biển, dọc trục quốc lộ 1A, còn các vùng miền núi dân cư thưa thớt với mật độ dưới 100 người/km2.

Về thành phần dân tộc, dân tộc Kinh chiếm đa số, tuy nhiên, trong thành phần tôn giáo lại có sự phân hoá theo các tôn giáo khác nhau giữa các dân tộc. Theo thống kê thì số dân theo đạo Thiên Chúa giáo trên địa bàn chiếm khoảng 5 - 8%.

 Trong hoạt động kinh tế thì chủ yếu dân số sinh sống bằng hoạt động nông nghiệp. So với mặt bằng chung của cả nước thì huyện Tĩnh Gia tuy nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nhưng hiện trạng kinh tế còn thấp. Hiện nay huyện vẫn đang có nền kinh tế phát triển thấp, thu nhập bình quân đầu người cũng như trình độ dân trí còn nhiều yếu kém, đời sống của nhân dân trong huyện còn gặp nhiều khó khăn.
1.1. Ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của huyện.

Trong huyện ngoài khu kinh tế Nghi Sơn có sự phát triển đáng kể do có nguồn vốn đầu tư nước ngoài và vốn Trung ương, các địa phương còn lại vẫn trong tình trạng lạc hậu kém phát triển, sản phẩm đơn điệu, chất lượng, giá trị mặt hàng thấp. Các mặt hàng thiên về tình trạng tự cung tự cấp và có ưu thế về công nghiệp chế biến thuỷ sản.

1.2. Ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản

Trong ngành nông nghiệp, trồng trọt chiếm vai trò chủ yếu, trong đó tập trung vào cây lương thực, với cây lúa là cơ bản. Trong lâm nghiệp đã tiến hành giao đất, giao rừng cho người dân, tạo điều kiện giải quyết công ăn việc làm và nâng cao mức sống của nhân dân trong vùng.

1.3. Kinh tế biển

Nghề biển được đổi mới theo hướng cơ giới hoá, nâng cao năng lực đánh bắt, khắc phục tình trạng độc nghề, hướng ra đánh bắt xa bờ, kết hợp nuôi trồng chế biến hải sản và dịch vụ sản xuất muối. Bên cạnh đó, các ngành chế biến thuỷ hải sản cũng được phát triển theo hướng đa dạng hoá sản phẩm nâng cao chất lượng, từng bước tiếp cận thị trường nước ngoài. Dịch vụ hậu cần biển được quan tâm đầu tư, cảng cửa Lạch là một trong các khu neo đậu được quy hoạch trong quy hoạch tổng thể hệ thống tránh trú và neo đậu tàu thuyền của cả nước.

2. Môi trường đô thị

2.1. Tình hình phát triển hệ thống đô thị và nông thôn

* Đô thị: Hiện trạng phát triển đô thị tại huyện Tĩnh Gia hiện nay vẫn còn thấp kém. Theo thống kê năm 2009, tổng dân số toàn huyện Tĩnh Gia là 214.420 người, trong đó, dân số đô thị là 4.602 người (chiếm khoảng 2,15% tổng dân số toàn huyện). Dân đô thị tập trung trong khu kinh tế Nghi Sơn là trung tâm hành chính văn hoá của huyện. Với việc hình thành và phát triển khu kinh tế Nghi Sơn (bao gồm cả phát triển đô thị) và xây dựng Tĩnh Gia thành đô thị loại III trong tương lai, thì những vấn đề môi trường đô thị cần phải được quan tâm.

* Nông thôn : Trên địa bàn huyện hiện có 34 xã và thị trấn với tổng dân số là 214.420 người (số liệu năm 2009), trong đó, dân cư của 33 xã nông thôn là 209.818 người (chiếm 97,85% tổng dân số). Trong đó có 2 vùng dân cư tập trung chính là:

- Vùng đồng bằng, nhất là đồng bằng ven biển, dân số tập trung với mật độ là trên 550 người/km2. Dân cư ở đây đa phần làm diêm nghiệp, ngư nghiệp, sống tập trung tại các cửa sông, lạch. Dân diêm nghiệp phân bố tập trung ở các vùng ngập mặn. Hai loại dân cư này tuy nghề nghiệp khác nhau nhưng phân bố tương tự nhau. Các điểm dân cư diêm nghiệp có liên hệ gắn bó với đồng muối và khoảng cách từ nơi ở ra đến nơi làm việc là rất ngắn. 
Vùng đồng bằng nội địa mật độ phân bố dân cư tương đối cao khoảng 5.000 người/km2, diện tích đất canh tác trên đầu người thấp: dưới 1.000 m2/1 lao động, dân cư sản xuất nông nghiệp là chủ yếu. Do địa hình tương đối bằng phẳng nên phân bố dân cư thuận lợi, các điểm phân bố dân cư dày, xen kẽ với đồng ruộng, khoảng cách đi làm cũng rất ngắn.

- Vùng trung du hay vùng núi thấp, đất đai sản xuất nông nghiệp xen kẽ với đồi núi hoặc các triền đồi, địa hình vùng này là vùng bát úp, ít có những cánh đồng rộng. Dân cư ở đây phân bố chủ yếu ở các triền đồi thấp theo những hướng gió thích hợp, quy mô nhỏ, các điểm dân cư khoảng 50 - 100 hộ. Mật độ dân số khoảng 250 người/km2.

Các điểm dân cư nông thôn tập trung dày đặc tại các huyện ven biển và thưa dần về phía Tây Bắc. Trình độ dân trí, tập quán canh tác, thu nhập giữa các khu vực dân cư nông thôn ven biển, trung du và miền núi có khoảng cách khá xa nhau. Dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ lệ rất thấp trong cơ cấu kinh tế của khu vực dân cư nông thôn, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, nuôi trồng đánh bắt hải sản, lâm nghiệp.

Xu hướng di dân từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp diễn ra mạnh mẽ. Đặc biệt là định cư tạm thời theo công việc vào các tỉnh, thành phố phía Nam. Một bộ phận dân cư nông thôn thoát ly khỏi nông nghiệp, phục vụ sản xuất công nghiệp, sinh hoạt vật chất nông thôn,… những ngành nghề đó có thể gọi là dịch vụ nông thôn, lực lượng lao động này tụ cư quanh các xí nghiệp công nghiệp, sống chung với công nhân công nghiệp tạo thành các thị tứ, cấu thành lực lượng lao động công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn. Phần khác tụ cư ở các đầu mối giao thông trung tâm các xã, tạo thành các trung tâm cụm xã, các điểm dân cư phi nông nghiệp. Tuy quy mô còn nhỏ nhưng đó là tiền đề để hình thành các điểm đô thị, là hình ảnh bước đầu của đô thị hoá nông thôn.

2.2. Những tác nhân làm ảnh hưởng đến môi trường nông thôn và đô thị

* Trong sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi
Tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tuỳ tiện, không đúng thời điểm và không đúng liều lượng. Tình trạng vứt vỏ chai, bao bì đựng thuốc trừ sâu bừa bãi ngoài bờ ruộng. Theo tính toán, trung bình có khoảng 50% thuốc trừ sâu được phun đã rơi xuống đất, tồn tại trong đất hoặc bị rửa trôi theo dòng nước chảy ô nhiễm môi trường nước. Trong nhiều năm qua, các cơ quan quản lý đã kết hợp với nhiều cơ quan chuyên môn điều tra, nghiên cứu đánh giá thực trạng gây ô nhiễm đến môi trường nước, đất và không khí tại các khu vực có tồn đọng thuốc trừ sâu rất lớn, để lại nhiều căn bệnh hiểm nghèo như rụng tóc, thần kinh, não…

* Khai thác nuôi trồng và chế biến thuỷ sản

Tĩnh Gia là huyện có nhiều thế mạnh để phát triển ngành thuỷ sản, nhưng nó cũng đang ngày càng tác động đến môi trường nghiêm trọng. Cụ thể, tàu thuyền hoạt động khai thác tạo ra lượng chất thải sinh hoạt của ngư dân thải ra biển. Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ phát triển, cùng với các chất thải từ ao nuôi đã trở thành nguy cơ gây ô nhiễm cho các vùng ven biển. Chế biến thuỷ sản hầu hết chưa có hệ thống xử lý vì điều kiện tài chính hạn chế, công nghệ và thiết bị xử lý đắt tiền, công tác quản lý môi trường còn lỏng lẻo. Quá trình chế biến thủy hải sản còn tạo nên nguy cơ gây ô nhiễm môi trường không khí (khí H2S từ các chất hữu cơ thối rữa ra của bãi thải) và nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất nếu không có biện pháp quản lý và xử lý nước thải.

Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, làng nghề những năm gần đây phát triển nhưng chưa chú ý đến đầu tư công nghệ xử lý môi trường và đảm bảo sức khoẻ của người dân. Các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, như nhà máy xi măng Nghi Sơn, Công Thanh, nhà máy gạch Tuynen Trường Lâm,… đã thải ra sông suối một lượng lớn nước thải làm ảnh hưởng đến chất lượng nước trong tự nhiên.

* Nghĩa trang, nghĩa địa

Hầu hết thị trấn và các xã của vùng còn nghĩa địa đang rải rác không được quy hoạch, nhiều chỗ đã quá tải và gần kề khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường. Việc hình thành các khu đô thị sẽ tạo ra một lượng chất thải lớn, hầu hết điểm đến của các loại rác thải, nước thải lại là các vùng ngoại ô, nhưng quy trình xử lý chưa đảm bảo, gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường khu vực nông thôn.

Theo quy hoạch, chủ trương phát triển các khu công nghiệp và du lịch sẽ đẩy mạnh sức hút đô thị của khu vực quy hoạch hiện tại và trong những năm tới, tuy có thể tạo nên cơ hội việc làm và khả năng tăng thu nhập cho một số vùng nông thôn, những tác động của các dự án phát triển có những tác động tích cực về phương diện kinh tế - xã hội. Nhưng cũng đang tạo nên sức ép đối với môi trường trên các mặt:
- Đô thị hoá mạnh sẽ dẫn đến sự phân hoá giàu nghèo ngày một rõ rệt, xung đột xã hội giữa người đô thị mới đến nhập cư về văn hoá, lối sống.

- Do xuất phát từ nền kinh tế kém phát triển hơn, người dân nông thôn muốn ổn định cuộc sống lâu dài ở đô thị hoặc chỉ tìm chốn nương thân để kiếm tiền thì sẽ thường phải định cư ở những khu vực có dịch vụ xã hội thấp kém hơn, tại những “khu nhà ổ chuột”, có nguy cơ thiếu nước sạch và dịch vụ vệ sinh, ít có cơ hội tiếp cận đến dịch vụ y tế thông thường, do vậy, nguy cơ bệnh tật đến với nhóm thu nhập thấp là cao, điều này cần được đặc biệt quan tâm bằng công tác việc quản lý việc di dân và tái định cư.

- Trên một góc độ khác, nhóm thu nhập cao trong đô thị sẽ có cơ hội phát triển mạnh về kinh tế nhờ sự phát triển của công nghiệp và du lịch, dịch vụ. Sự giàu có về kinh tế trong một đô thị có sự giao lưu văn hoá mạnh với bên ngoài thông qua các hoạt động du lịch, thương mại một mặt sẽ làm cho người dân trở nên năng động hơn. Mặt khác, cũng tạo nên cơ hội phát tán phong cách sống phương Tây và đem đến những tệ nạn xã hội như ma tuý và mại dâm, v.v... Do vậy, cần ngăn chặn bằng các biện pháp xã hội hoá thông qua phát triển hệ thống giáo dục phổ thông, chuyên nghiệp cũng như các trung tâm thể dục thể thao lành mạnh và chế tài về an ninh xã hội. 

- Bên cạnh đó, sự tiếp biến văn hoá các vùng miền bởi du khách cũng có thể ảnh hưởng các mối quan hệ truyền thống trong gia đình và xã hội nên cần có giải pháp truyền thông để giáo dục cộng đồng, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên trong việc bảo tồn và phát triển các truyền thống, văn hoá, lịch sử tốt đẹp. 

Tóm lại, Tĩnh Gia là một huyện rất giàu có về mặt tự nhiên như có vị trí địa lí thuận lợi, quỹ đất ưu đãi cho phát triển một ngành nông nghiệp, lâm nghiệp với hướng chuyên môn hoá cao, có tiềm năng về nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng… Bên cạnh đó, tiềm năng về hải sản, ngư nghiệp và du lịch biển do có vị trí tiếp giáp với biển. Đồng thời Tĩnh Gia cũng có nguồn tài nguyên nhân văn khá phong phú và đa dạng, đang có sự chuyển dịch theo xu hướng công nghiệp hoá trên con đường CNH, HĐH. Mặt khác, huyện Tĩnh Gia nằm trong hệ thống khu kinh tế ven biển miền Trung nên đang tạo được thế cạnh tranh lớn, có lợi thế so sánh để tạo dựng các mối liên kết khu vực.

Tuy vậy, hiện nay Tĩnh Gia vẫn được xem là một huyện nghèo và đang phải đối mặt với những thách thức trong phát triển là:

Địa hình tương đối phức tạp và bị chia cắt bởi hệ thống núi, hệ thống sông suối trên địa bàn.

Khí hậu khắc nghiệt, đó là các hiện tượng thường xuyên xảy ra trên địa bàn như: lũ, hạn hán, bão,…

Mạng lưới hạ tầng đang được đầu tư nhưng còn yếu và chưa đáp ứng được nhu cầu.

Mức độ đô thị hoá còn rất thấp.

Để khắc phục những khó khăn và từng bước đưa huyện thoát khỏi tình trạng yếu kém thì Tĩnh Gia sẽ phải có những bước đi sáng tạo và những hướng đi cụ thể nhằm:

- Khai thác tối đa nguồn lực sẵn có về điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng xã hội, kinh tế kỹ thuật, các tiềm năng về con người trên cơ sở phát triển bền vững.

- Tạo điều kiện tốt nhất, tận dụng cơ hội đầu tư từ các nguồn lực ngoại vùng, tạo bước phát triển đột phá để thay đổi cơ bản cơ cấu kinh tế.

- Đưa ra mô hình quản lý lãnh thổ một cách tổng thể, từ đó có cơ chế chính sách đồng bộ hiệu quả, phát huy lợi thế so sánh của huyện nhằm tạo đà cho sự phát triển bền vững.
CHƯƠNG III: DÂN CƯ HUYỆN TĨNH GIA

I. DÂN SỐ HUYỆN TĨNH GIA
1. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển dân cư huyện Tĩnh Gia

Huyện Tĩnh Gia có lịch sử lâu đời, thời thuộc Hán là phần đất phía đông nam huyện Cư Phong. Thời Tam Quốc là miền đất tương đương huyện Thường Lạc. Thời Tuỳ - Ðường là miền đất tương đương với huyện An Thuận. Thời Ðinh, Lê, Lý, giữ nguyên như thời Tuỳ - Ðường. Thời Trần - Hồ, huyện Tĩnh Gia bao gồm huyện Cổ Chiến và phía bắc huyện Tĩnh Gia ngày nay, sau đó thuộc huyện Kết Duyệt (hay Kết Thuế - gộp với Quảng Xương ngày nay). Thời thuộc Minh đổi tên thành huyện Cổ Bình. Thời Lê Quang Thuận đổi tên là huyện Ngọc Sơn thuộc phủ Tĩnh Gia (còn gọi là phủ Tĩnh Ninh). Phủ Tĩnh Gia, gồm cả Ngọc Sơn, Nông Cống và Quảng Xương. Thời Nguyễn vẫn giữ nguyên do phủ Tĩnh Gia kiêm lý.

Ðến đầu thế kỷ XX, các huyện Nông Cống và huyện Quảng Xương trực thuộc cấp tỉnh, tên huyện Ngọc Sơn không còn mà gọi là phủ Tĩnh Gia trực thuộc tỉnh Thanh Hoá. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, đổi phủ thành huyện Tĩnh Gia với 34 xã và 1 thị trấn. Dân cư sinh sống ở huyện Tĩnh Gia hiện tại mới có hơn hai trăm ngàn người phân bố chủ yếu ở ba vùng địa hình: đông nhất và tập trung ở dải đồng bằng theo trục quốc lộ và dải đồng bằng ven biển, còn thưa hơn ở vùng bán sơn địa và vùng núi. 

Tĩnh Gia là huyện cực Nam của tỉnh Thanh Hóa, phía nam giáp tỉnh Nghệ An, phía đông giáp biển, phía bắc giáp huyện Quảng Xương, phía tây giáp huyện Nông Cống và huyện Như Thanh. Diện tích tự nhiên 458,28 km2, dân số trung bình 232.867 người
. Tĩnh Gia nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung là mảnh đất có điều kiện tự nhiên khá khắc nghiệt cho phát triển nông nghiệp, cho nên đời sống của đa phần nông dân sống dựa vào nông nghiệp rất khó khăn. Có lẽ, cũng chính vì thế mà con người nơi đây đã hình thành những đức tính mà nhân dân các vùng khác không có được, đó chính là sự hiếu học, cần cù chăm chỉ và ý chí vươn lên của con người Tĩnh Gia. Đó là đặc điểm nổi bật, cũng là điều kiện thuận lợi của nguồn nhân lực Tĩnh Gia trong thời kỳ hội nhập và phát triển kinh tế như ngày nay.

2. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng tới quá trình phát triển dân số

Tĩnh Gia là huyện vừa có biển, vừa có núi rừng cùng nhiều danh thắng, huyện Tĩnh Gia có nhiều lợi thế phát triển kinh tế tương đối toàn diện, đặc biệt là phát triển du lịch, công nghiệp và thuỷ, hải sản.

Vùng ven biển Tĩnh Gia, chạy dọc theo bờ biển gồm vùng các cửa sông Yên và sông Bạng. Bờ biển dài, tương đối bằng phẳng, có những vùng đất đai rộng lớn thuận lợi cho việc lấn biển, nuôi trồng thuỷ sản, phân bố các khu dịch vụ, khu công nghiệp, phát triển kinh tế biển (ở Hải Châu, Hải Bình, Hải Thanh, Nghi Sơn).

Ðịa hình bán sơn địa bao gồm những hang động hoang sơ, vùng đồng bằng và đất bãi ven biển. Bờ biển dài 42 km với 3 cửa lạch và hệ thống sông ngòi khá dày đặc, bãi triều rộng lớn đã tạo nên thế mạnh để Tĩnh Gia phát triển thuỷ, hải sản. Do vậy, trong những năm gần đầy, kinh tế biển có chuyển biến rõ rệt và thu được kết quả quan trọng cả trong khai thác, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ hậu cần nghề biển. 

Là miền tiếp giáp với cả vùng đồng bằng Bắc Bộ thuộc vùng sinh thái nhiệt đới ẩm gió mùa, sự phân hoá theo độ cao không lớn, do vậy mọi địa điểm đều có hệ sinh thái đảm bảo cho con người sinh sống và hoạt động lao động sản xuất. 

Quá trình khai thác lãnh thổ và sinh sống cũng là quá trình phát triển và giao thoa, hội tụ và tiếp xúc. Trải qua quá trình diễn biến của lịch sử, cùng với các hoạt động chính trị, xã hội cũng như phát triển kinh tế, nơi đây đã trở thành vùng đất hội nhập dân cư từ phía bắc xuống và vùng đồng bằng phía nam lên sinh cơ lập nghiệp.
2.1. Sản xuất và tiêu dùng, đặc biệt là lương thực, với dân số

Dân số tăng nhanh gây ra nhiều khó khăn cho đời sống nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội do sản xuất chưa cân đối với tốc độ tăng dân số và những tư liệu sinh hoạt mà trước tiên là lương thực. Các nhà khoa học đã tính ra được hệ số - nói cách khác là điều kiện cần và đủ cho mối quan hệ giữa sự phát triển dân số và lương thực. Khi dân số tăng 1% thì buộc lương thực phải tăng 2,5% mới bảo đảm được tính ổn định và an toàn tối thiểu. 

Trong những năm đầu thế kỷ XXI, sản lượng lương thực bình quân đầu người của huyện Tĩnh Gia nhìn chung cũng vẫn còn rất thấp. Mặc dầu trong thời kỳ này sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, song do trình độ canh tác còn thấp cộng với năng suất của các giống lúa cũng thấp nên sản lượng lương thực thu được không cao. Trong khi tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trong thời kỳ này còn khá cao, trung bình khoảng 9,87%/năm, do vậy sản lượng lương thực bình quân đầu người còn thấp. Năm 2001, sản lượng bình quân là 180 kg/người và các năm tiếp theo có xu hướng tăng dần, cho đến năm 2004 là 240 kg/người. 

Một số năm gần đây, sản lượng lương thực bình quân đầu người của huyện đang có chiều hướng giảm, ảnh hưởng mạnh mẽ tới khả năng đảm bảo an toàn lương thực của huyện. Năm 2006, sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người là 247 kg/người, năm 2007 là 239 kg/người và đến năm 2008 chỉ còn 220 kg/người. Sự chuyển dịch về cơ cấu kinh tế hiện nay theo hướng công nghiệp, dịch vụ kéo theo sự giảm diện tích và sản lượng gieo trồng các loại cây lương thực. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là định hướng của huyện nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội. Song hành với sự chuyển dịch này là sự chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất dành cho sản xuất nông nghiệp sang các loại mục đích khác, làm giảm diện tích đất gieo trồng nông nghiệp. Tuy nhiên, cũng cần chú ý rằng an toàn lương thực cũng là một vấn đề quan trọng trong sự phát triển của một vùng lãnh thổ. Vì vậy, cần phải đảm bảo một diện tích gieo trồng cây lương thực hợp lý trong quá trình chuyển dịch cơ cấu cũng như phát triển kinh tế chung của huyện.

Theo số liệu thống kê từ năm 2008 đến nay, sản lượng cây có hạt ở đa số các xã đều có xu hướng giảm trong những năm gần đây, trong khi dân số thì vẫn tiếp tục tăng làm nảy sinh mâu thuẫn giữa khả năng đáp ứng nhu cầu lương thực cho dân cư và sự gia tăng dân số. Như vậy, rõ ràng đây là một vấn đề rất cần được quan tâm trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của các xã trong huyện. Nên chăng, các xã cần quan tâm cân đối như thế nào giữa diện tích sản xuất cây lương thực, tỷ lệ gia tăng dân số, phát triển kinh tế xã hội và các biện pháp nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu lương thực cho dân cư của các xã trong huyện. 

2.2. Môi trường tự nhiên với dân số

Tĩnh Gia cũng như các huyện, thị khác của nước ta, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên có xu hướng giảm. Tuy nhiên, quy mô dân số bao giờ cũng tăng, dẫn đến nhu cầu sản xuất và tiêu dùng gia tăng. Vì vậy, nhu cầu sử dụng tài nguyên gia tăng, cũng đồng nghĩa với việc gia tăng sự xả thải ra môi trường làm cho nguồn tài nguyên bị cạn kiệt dần và môi trường bị suy thoái. Dân số gia tăng, nhu cầu về lương thực, thực phẩm gia tăng trong khi diện tích đất sản xuất nông nghiệp hiện nay có xu hướng giảm dần. Để đáp ứng được các nhu cầu về lương thực, thực phẩm của địa phương, nhân dân địa phương với trình độ canh tác ngày càng tiến bộ đã áp dụng các giống cây trồng có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao đồng thời thâm canh tăng vụ, mỗi năm canh tác hai đến ba vụ. Điều này dẫn đến tình trạng đất đai bị bạc màu, không có thời gian khôi phục độ phì nhiêu vốn có.
Qua số liệu thống kê của huyện, dễ nhận thấy rằng diện tích đất nông nghiệp trong những năm gần đây đang giảm dần về diện tích. Đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối đều giảm về diện tích. Trong khi dân số hiện nay và đòi hỏi nhu cầu về lương thực, thực phẩm và các nhu cầu tiêu dùng khác tăng. Để gia tăng năng suất nhằm đảm bảo nhu cầu lương thực người dân phải tiến hành thâm canh tăng vụ, sử dụng các loại phân bón, hóa chất kích thích, thuốc trừ sâu gia tăng làm ô nhiễm môi trường đất. Các chất độc hóa học tích tụ lại trong đất gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng tới các loài động, thực vật và ảnh hưởng mạnh tới sức khỏe con người.
Diện tích đất nông nghiệp giảm do bị chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác như đất dành cho công nghiệp, giao thông, giãn dân và các cơ sở hạ tầng khác… Cùng với sự gia tăng dân số và sử dụng ngày càng nhiều nguyên liệu và năng lượng là sự xả thải ra môi trường ngày càng nhiều như khói, bụi, khí độc, nước thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt… đang là những vấn đề rất cần được quan tâm, nhất là khi kinh tế còn chưa phát triển, chúng ta chưa có những hệ thống xử lý triệt để và những biện pháp xử lý tốt nhất. Trong giai đoạn hiện nay, Tĩnh Gia cũng như nhiều địa phương khác trên toàn tỉnh đang phải đối mặt với vấn đề rác thải sinh hoạt. Rác thải sinh hoạt có thể bắt gặp ở nhiều nơi trong huyện và hầu như chưa có biện pháp xử lý thích hợp. Điều này đòi hỏi cán bộ và nhân dân Tĩnh Gia lưu tâm để có hướng thích hợp xử lý các vấn đề này.

Diện tích rừng sản xuất giảm hơn 226 ha và rừng phòng hộ giảm hơn 129 ha chỉ trong vòng một năm, từ 2007 đến 2008. Nguyên nhân của sự phá rừng nhiệt đới không chỉ là do sự tăng trưởng dân số nhanh và sự nghèo khổ mà quan trọng là do xu hướng chỉ đơn thuần thừa nhận giá trị kinh tế của rừng mà chưa quan tâm nhiều đến giá trị quan trọng bảo vệ cân bằng sinh thái của rừng. Ngày nay, con người phá rừng là phá đi nhiều giá trị sinh thái của rừng. Rừng có ý nghĩa lớn trong việc làm tăng độ phì và chống xói mòn đất; rừng làm giảm cường độ và lượng nước chảy trên bề mặt khi mưa lớn, tăng cường khả năng thấm chuyển nước mặt thành nước ngầm, hạn chế lũ lụt về mùa mưa và trữ nước cho mùa khô; rừng có tác dụng điều hoà không khí… Bởi vậy, gìn giữ rừng là gìn giữ nhiều lợi ích của rừng cho con người.

Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội hiện nay, các loại chất thải do sản xuất và sinh hoạt ngày càng nhiều, đặc biệt là các chất khí gây hiệu ứng nhà kính như: khí cacbonic, mê tan,… đã làm cho khí hậu của thế giới thay đổi. Biến đổi khí hậu đang là một vấn đề lớn mang tính toàn cầu, nhiệt độ tăng, các tảng băng Bắc cực tan chảy dẫn đến mực nước biển ngày càng dâng cao và nó ảnh hưởng trước hết tới các vùng đất thấp và các vùng ven biển. Ở nước ta, vùng đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng duyên hải miền Trung là hai vùng chịu nhiều hậu quả của biến đổi khí hậu toàn cầu. Tĩnh Gia là một huyện ven biển của tỉnh Thanh Hóa, cũng nằm trong vùng chịu nhiều hậu quả do biến đổi khí hậu toàn cầu với những trận bão, lũ lụt liên tiếp xảy ra trong một số năm gần đây. Do vậy, đối với những vùng đất ven biển như Tĩnh Gia thì vai trò của rừng trong việc chắn bão, hạn chế lũ lụt lại càng quan trọng.

2.3. Tăng trưởng kinh tế với dân số 

Gia tăng dân số ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng kinh tế là tỷ lệ gia tăng tổng sản phẩm quốc dân (GNP) bình quân đầu người hàng năm. Gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại lẫn nhau. Công thức dưới đây dùng để minh hoạ cho mối quan hệ trên:
Tỷ lệ gia tăng GNP tính trên đầu người = Tỷ lệ gia tăng GNP - Tỷ lệ gia tăng dân số.

Như vậy, để tăng GNP bình quân đầu người thì tỷ lệ gia tăng tổng sản phẩm quốc dân (GNP) phải tăng nhanh hơn tỷ lệ gia tăng dân số. Và việc hạ thấp tỷ lệ gia tăng dân số (nếu không làm cho tỷ lệ GNP bị giảm sút) cũng sẽ làm tăng GNP tính trên đầu người. Năm 2007 tổng giá trị sản xuất theo giá cố định năm 1994 của huyện Tĩnh Gia là 809.550 triệu đồng, tăng 16,4% so với năm 2006, trong khi tỷ lệ gia tăng dân số là 0,8%. Năm 2008, tốc độ tăng trưởng kinh tế bị chậm lại, tổng giá trị sản xuất là 935.248 triệu đồng, chỉ đạt 15,5% so với năm 2007 nhưng tỷ lệ gia tăng dân số lại tới 0,808%. Như vậy, năm 2008, tỷ lệ gia tăng GNP bình quân đầu người bị giảm so với năm 2007
. 
Xét về khía cạnh hộ gia đình và cá nhân, việc kiểm soát được mức sinh và quy mô gia đình ít con có tác dụng trực tiếp đến việc tăng trưởng phúc lợi của hộ gia đình và cá nhân.

2.4. Giáo dục với dân số 

Gia tăng dân số ở Tĩnh Gia hiện nay tuy đã giảm nhưng vẫn ở mức xấp xỉ 1%. Việc gia tăng dân số cũng ảnh hưởng đến sự đầu tư cho giáo dục, đào tạo của nhà nước và của các gia đình cho con cái của họ. Khi dân số tăng nhanh, số lượng trường lớp và giáo viên không theo kịp số lượng gia tăng của trẻ em theo học.

Có thể thấy rằng tổng số trường phổ thông của huyện là 77 trường từ năm 2006 đến năm 2009 vẫn không thay đổi. Tuy nhiên số lớp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông giảm đi, trong khi số lượng giáo viên các cấp học lại tăng. Điều này cho thấy rằng giáo dục các cấp học đã được nâng cao hơn về đầu tư tuy chưa nhiều nhưng cũng đã được cải thiện. Hiện nay 100% các xã của huyện đã được công nhận xóa mù chữ và phổ cập tiểu học. 

2.5. Y tế với dân số 

Sự gia tăng dân số không kiểm soát được luôn dẫn đến những hệ quả tiêu cực đối với sức khoẻ của con người và xã hội. Đó là tình trạng trẻ em và phụ nữ ít được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, con người có nguy cơ cao bị nhiễm các bệnh lây nhiễm… Trong bối cảnh đó, công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ luôn gặp phải những khó khăn, trở ngại lớn cả về phạm vi, quy mô hoạt động cũng như phương hướng hoạt động cơ bản để nâng cao sức khoẻ con người. Con người sống trong môi trường tự nhiên nên môi trường có tác động trực tiếp đến sức khoẻ của họ. Môi trường trong sạch, tuổi thọ được nâng cao. Môi trường ô nhiễm sẽ gây ra nhiều loại bệnh tật nguy hiểm, làm tăng mức chết.
Các nhà nghiên cứu đều thống nhất trong nhận định về sự nguy hiểm tiềm ẩn của mức sinh cao đối với tình trạng sức khoẻ của phụ nữ. Trong những năm trước đây, khi tỷ lệ sinh ở Tĩnh Gia còn cao, người phụ nữ đẻ nhiều, đẻ dầy nên các loại bệnh về tai biến sản khoa tăng khá nhiều. Trên thực tế tỷ lệ tử vong của bà mẹ có thể giảm được hơn nữa nếu như việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại cơ sở được dễ dàng và thuận lợi hơn. Trong những năm qua việc chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ mang thai và sau khi sinh đã có những cải thiện đáng kể, số lượt phụ nữ khám thai và tỷ lệ khám thai bình quân cho một người đẻ cũng như tỷ lệ các ca đẻ tại cơ sở y tế đã tăng lên.

Số cơ sở y tế tăng mạnh nhưng chủ yếu rơi vào các cơ sở y tế tư nhân, cơ sở y tế nhà nước không tăng. Thực hiện chủ trương xã hội hóa ngành y tế, năm 2007 toàn huyện Tĩnh Gia mới chỉ có 2 cơ sở y tế tư nhân nhưng đến năm 2008 số cơ sở y tế tư nhân đã tăng lên tới 137 cơ sở, đã đáp ứng được một phần lớn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Số cán bộ y tế và số giường bệnh tăng, song với tỷ lệ tăng dân số của huyện và tình hình phát triển công nghiệp, nông nghiệp, các ngành khác gây ô nhiễm môi trường dẫn đến tỷ lệ bệnh tật của dân cư cũng gia tăng. Bởi vậy, mặc dù nhu cầu về khám chữa bệnh của dân cư đã được đáp ứng phần nào nhưng cũng chưa cải thiện được nhiều.

3. Dân số - quy mô dân số

Tổng điều tra dân số là nguồn số liệu quan trọng nhất về quy mô dân số. Quy mô dân số là tổng số dân sinh sống, cư trú trong một vùng lãnh thổ nhất định, vào những thời điểm xác định. Quy mô dân số được xác định thông qua tổng điều tra dân số hoặc thống kê dân số thường xuyên. Số liệu dân số là cơ sở dữ liệu không thể thiếu được trong việc lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của đất nước, xây dựng các dự án về nhà ở, y tế, giáo dục, giao thông, an ninh quốc phòng, v.v… Mặt khác, dân số (tức quy mô dân số) là một trong những căn cứ không thể thiếu được trong việc phân chia địa giới hành chính (tỉnh, huyện, xã) hoặc phân loại đô thị của tỉnh, của quốc gia.

Dân số là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế với số dân đông tỉnh sẽ có nguồn lao động dôì dào, đồng thời đây còn là một thị trường tiêu thụ rộng lớn. Tuy nhiên trong điều kiện hiện nay, nếu dân số quá đông sẽ lại là trở ngại lớn cho việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho nhân dân.

Năm 2000, huyện Tĩnh Gia trên tổng diện tích tự nhiên 458,28 km2 có 220.673 người với mật độ dân số trung bình 482 người/km2 (chiếm 6,3% dân số tỉnh Thanh Hoá). Vào trước thời điểm tổng điều tra dân số toàn quốc, 1/4/2009, huyện Tĩnh Gia năm 2008 có 232.867 người với mật độ dân số trung bình 510 người/km2, chiếm 6,3% dân số tỉnh Thanh Hoá).

Với tính đặc thù là một huyện đồng bằng ven biển có những điều kiện thiên nhiên thuận lợi cho cư dân sinh sống cho nên mật độ cư trú tương đối cao là điều dễ hiểu (trong khi mật độ dân số trung bình của tỉnh Thanh Hoá là 314 người/km2 vào năm 2000 và 333 người/km2 vào năm 2008).

Bảng 3.1: Biến động dân số Tĩnh Gia qua thời gian

	Năm
	Dân số 
(người)


	Dân số 
(người)
	Tỷ lệ so với tỉnh (%)

	
	Thanh Hoá
	Tĩnh Gia
	

	1986-1990
	2.550.000
	185.471
	7.31

	1991-1995
	2.674.000
	202.981
	7.59

	1996-2000
	3.441.200
	217.716
	6.32

	2000
	 3.646.600
	220.673
	6.05

	2001
	3.653.000
	221.995
	6.08

	2002
	3.593.100
	222.835
	6.20

	2003
	3.620.400
	224.630
	6.21

	2004
	 3.646..600 
	226.333
	6.21

	2005
	3. 671.400
	227.620
	6.20

	2006
	3. 682.000
	229.554
	6.23

	2007
	3.697.200
	231.148
	6.25

	2008
	3.725.000
	232.867
	6.28


Nguồn: Phòng Thống kê huyện Tĩnh Gia, Niên giám thống kê tỉnh Thanh Hoá và Niên giám thống kê Tổng cục Thống kê 
Nhìn chung, quá trình phát triển dân số của huyện Tĩnh Gia không có biến động lớn, trong thời gian gần đây, mỗi năm dân số tăng xấp xỉ 1.500 người, tỷ lệ dân số của Tĩnh Gia trong cơ cấu dân số của tỉnh Thanh Hoá cũng không biến động mạnh, chỉ từ 6% đến 6,28 % tổng số dân của tỉnh. 

Từ năm 2000, dân số trung bình của huyện đã tăng lên 227.620 người vào năm 2005 và năm 2008 là 232.867 người, đưa mật độ dân số từ 482 lên 510 người/km2 .

Như vậy là sau 9 năm (từ 2000 đến 2008), dân số huyện Tĩnh Gia tăng thêm 13.142 người, trung bình mỗi năm tăng thêm 1.460 người, có nghĩa mỗi năm số dân gia tăng đã gần bằng một nửa xã Phú Lâm (2.860 người). Ta có thể thấy rõ sự biến động của dân số huyện qua các bảng sau:

Bảng 3.2: Biến động dân số huyện Tĩnh Gia qua một số năm

	Năm
	Dân số trung bình

(người)
	Chỉ số phát triển DS so với năm trước (%)
	Số dân tăng so với năm trước (người)

	2000
	220,673
	100,00
	

	2001
	221.995
	100,59
	1.322

	2002
	222.835
	100,38
	840

	2003
	224.630
	100,81
	2.000

	2004
	226.333
	100,76
	1.703

	2005
	227.620
	100,57
	1.287

	2006
	229.554
	100,85
	1.934

	2007
	231.148
	100,69
	1.594

	2008
	232.867
	101,15
	2.667


Nguồn: Phòng Thống kê huyện Tĩnh Gia
Bảng 3.3: Dân số phân theo giới tính trên lãnh thổ hành chính

huyện Tĩnh Gia năm 2009
	STT
	Tên xã
	Diện tích (km2)
	Mật độ dân số
	Số nhân khẩu
	Giới tính

	
	
	
	
	
	Nam
	Nữ

	1
	TT Tĩnh Gia
	1,25
	3.584
	4.486
	2.103
	2.383

	2
	Định Hải
	26,71
	101
	2.689
	1.328
	1.361

	3
	Hải Châu
	9,09
	1.026
	9.327
	4.598
	4.729

	4
	Nghi Sơn
	3,03
	2.300
	6.964
	3.566
	3.398

	5
	Phú Lâm
	21
	136
	2.860
	1.418
	1.442

	6
	Tùng Lâm
	12,03
	311
	3.743
	1.875
	1.868

	7
	Thanh Sơn
	8,82
	762
	6.722
	3.296
	3.426

	8
	Hải Lĩnh
	8,27
	688
	5.690
	3.084
	2.876

	9
	Hải Hà
	12,25
	628
	7.693
	3.776
	3.917

	10
	Tân Dân
	9,64
	499
	4.813
	2.349
	2.464

	11
	Phú Sơn
	33,39
	138
	4.624
	2.362
	2.262

	12
	Hải Thượng
	24,22
	306
	7.417
	3.723
	3.694

	13
	Xuân Lâm
	9,86
	554
	5.464
	2.679
	2.785

	14
	Hải Yến
	6,63
	524
	3.471
	1.744
	1.727

	15
	Hải Hoà
	6,41
	1.025
	6.565
	3.144
	3.421

	16
	Thanh Thuỷ
	9,62
	606
	5.827
	2.752
	3.075

	17
	Hùng Sơn
	11,79
	348
	4.099
	1.966
	2.133

	18
	Bình Minh
	6,52
	725
	4.726
	2.294
	2.432

	19
	Hải Nhân
	17.66
	487
	8.604
	4.257
	4.347

	20
	Trường Lâm
	31,36
	251
	7.860
	3930
	3.930

	21
	Triêu Dương
	3,88
	797
	3.091
	1.508
	1.583

	22
	Tân Trường
	37,04
	187
	6.927
	3.522
	3.405

	23
	Các Sơn
	24,50
	327
	8.008
	4.163
	3.845

	24
	Mai Lâm
	17,93
	370
	6.631
	3.254
	3.377

	25
	Nguyên Bình
	32,12
	238
	7.643
	3.668
	3.975

	26
	Hải An
	6,16
	827
	5.101
	2.461
	2.640

	27
	Anh Sơn
	10,83
	428
	4.630
	2.262
	2.368

	28
	Hải Ninh
	6,14
	1.808
	11.103
	5.529
	5.574

	29
	Tĩnh Hải
	6,75
	761
	5.139
	2.497
	2.642

	30
	Ninh Hải
	6,56
	677
	4.439
	2.131
	2.308

	31
	Ngọc Lĩnh
	8,65
	654
	5.658
	2.762
	2.896

	32
	Hải Bình
	9,58
	1.112
	10.651
	5.283
	5.368

	33
	Hải Thanh
	2,74
	5.529
	15.147
	7.604
	7.543

	34
	Trúc Lâm
	15,85
	284
	4.503
	2.176
	2.327

	
	Tổng
	458,28
	469
	215.167
	107.646
	107.521


Nguồn: Phòng Thống kê huyện Tĩnh Gia 
II. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN DÂN SỐ

Gia tăng dân số tự nhiên

Sự biến động dân số đột xuất trong các lần điều chỉnh địa giới hành chính chỉ là thời điểm tổ chức lại lãnh thổ hành chính. Trên thực tế, tốc độ phát triển dân số thời kỳ 1986 đến 1995 của huyện Tĩnh Gia là cao do tỷ suất tăng tự nhiên ở mức cao. Vào thời kỳ đó, Tĩnh Gia là huyện có tỷ suất sinh cao và tỷ suất chết thấp. Nguyên nhân chủ yếu là số nguời trong độ tuổi sinh đẻ cao và trước kia nhân dân ít có ý thức về kế hoạch hoá dân số. Mặt khác, do nền kinh tế phát triển chủ yếu dựa vào nông nghiệp nên rất cần lao động. Vì vậy, việc sinh nhiêu con trước đây là tất yếu.

Bảng 3.4: Tỷ suất sinh, chết và tăng tự nhiên của huyện Tĩnh Gia

Đơn vị tính: ‰
	 Năm
	Tỷ suất sinh
	Tỷ suất chết
	Tỷ suất tăng tự nhiên

	1986 - 1990
	
	
	23,00

	1990
	24,40
	6,00
	18,40

	1991 - 1995
	23,60
	6,00
	17,60

	1996
	20,30
	6,10
	14,20

	1997
	19,00
	5,70
	13,30

	1998
	18,10
	5,70
	12,40

	1999
	17,00
	5,50
	11,50

	2000
	15,50
	5,60
	9,45

	2001
	14,68
	4,41
	10,27

	2002
	14,32
	4,56
	9,86

	2003
	15,92
	5,49
	10,43

	2004
	13,20
	4,10
	9,10

	2005
	14,99
	5,13
	9,86

	2006
	13,60
	5,1
	8,50

	2007
	13,30
	5,3
	8,00

	2008
	13,37
	5,29
	8,08


Nguồn: Phòng Thống kê huyện Tĩnh Gia
Ở huyện Tĩnh Gia sau ngày hoà bình lập lại, trình độ phát triển kinh tế - xã hội còn thấp. Những tập quán và tâm lý lạc hậu về số lượng con và con trai đã có tac động đến mức sinh cao. Trong nhân dân, tư tưởng trọng nam hơn nữ vẫn là yếu tố cản trở đến việc chấp nhận và thực hiện quy mô gia đình ít con. Tuy vậy, tỷ suất sinh nói chung đã giảm dần theo thời gian, do thế hệ trẻ nhận thức được rằng: gia đình đông con sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc nâng cao đời sống.

Qua bảng 3.4, ta thấy rõ sự cố gắng của huyện Tĩnh Gia bằng nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức của người dân trong phong trào kế hoạch hoá gia đình cũng như nhiều biện pháp và chính sách áp dụng trong thực tiễn phát triển của địa phương, đã đem lại kết quả tốt đẹp. 

Từ tình hình gia tăng dân số tự nhiên của huyện Tĩnh Gia còn ở mức cao 2,3% trong thời kỳ 1986 đến 1990 thì tỷ suất tăng tự nhiên của huyện đang có xu hướng giảm dần. Tỷ suất tăng tự nhiên năm 2000 đã giảm xuống còn 0,95% và đến năm 2008 còn có 0,81%.

Phân loại tỷ suất sinh

Tỷ suất sinh thấp: dưới 1,0%

Tỷ suất sinh trung bình: 2,0 – 3,0%

Tỷ suất sinh cao: Trên 3,0%

Tỷ suất sinh rất cao: 4,0%

Tỷ suất sinh của huyện Tĩnh Gia thuộc hạng: trung bình 

Phân loại tỷ suất chết

Tỷ suất chết thấp: dưới 1,2%

Tỷ suất chết trung bình: 1,2 – 1, 5%

Tỷ suất chết cao: 1,5 – 2, 5%

Tỷ suất chết quá cao: trên 2,5%

Tỷ suất chết của huyện Tĩnh Gia thuộc diện tỷ suất chết thấp

Đánh giá phân tích các chỉ tiêu tỷ suất sinh, tỷ suất chết và tỷ lệ gia tăng tự nhiên ta có thể thấy rõ động thái của quá trình phát triển dân số và gia tăng dân số tự nhiên của Tĩnh Gia. 

Tỷ suất sinh bình quân mỗi năm trong thời kỳ 1990 – 2000 giảm mạnh 12,5‰, trong đó thời kỳ 1990 đến 1995 mức giảm sinh đã giảm hơn 23‰. 

Tỷ lệ tăng dân số cũng liên tục giảm: từ 1,84% năm 1990 giảm xuống còn 0,95% năm 2000 và tiếp tục giảm và ổn định ở mức 0,8% năm 2006 -2008.

Hiện nay, đi đôi với việc cải thiện đời sống, sức khỏe cho nhân dân, ngành y tế, Ủy ban Dân số gia đình và trẻ em huyện Tĩnh Gia đang góp phần không nhỏ vào việc làm giảm mức tỷ lệ sinh đẻ theo kế hoạch đã định.

Bảng 3.5: Mức giảm sinh của dân số huyện Tĩnh Gia

	Năm 
	Tỷ suất sinh

(‰)
	Mức giảm sinh so với năm trước (‰)
	Tỷ lệ tăng tự nhiên

(‰)

	1990
	24,40
	
	18,40

	1991 - 1995
	23,60
	- 0,80
	17,60

	1996
	20,30
	- 2,30
	14,20

	1997
	19,00
	- 1,30
	13,30

	1998
	18,10
	- 0,90
	12,40

	1999
	17,00
	- 1,10
	11,50

	2000
	15,50
	- 1,50
	9,45

	2001
	14,68
	- 0,82
	10,27

	2002
	14,32
	- 0,36
	9,86

	2003
	15,92
	1,60
	10,43

	2004
	13,20
	- 2,72
	9,10

	2005
	14,99
	- 1,79
	9,86

	2006
	13,60
	- 1,39
	8,50

	2007
	13,30
	- 0,30
	8,00

	2008
	13,37
	-0,07
	8,08


Nguồn: Phòng Thống kê huyện Tĩnh Gia
III. KẾT CẤU DÂN SỐ

1. Kết cấu dân số theo dân tộc

Cơ cấu dân số theo dân tộc của huyện Tĩnh Gia có thành phần các dân tộc khác nhưng chiếm đa số là dân tộc Kinh, nhất là ở các vùng đồng bằng và vùng ven biển.

Bảng 3.6: Cơ cấu hộ nông thôn phân theo dân tộc của chủ hộ

và các xã của huyện Tĩnh Gia năm 2006
Đơn vị tính: %
	
	Tổng số
	Kinh 
	Tày
	Thái 
	Mường

	 Huyện Tĩnh Gia
	100,00
	99,59
	0,03
	0,31
	0,01

	 Xã Hải Châu
	100,00
	99,90
	
	
	

	 Xã Thanh Thủy
	100,00
	100,00
	
	
	

	 Xã Thanh Sơn
	100,00
	100,00
	
	
	

	 Xã Triêu Dương
	100,00
	99,67
	0,11
	
	0,11

	 Xã Hải Ninh
	100,00
	100,00
	
	
	

	 Xã Anh Sơn
	100,00
	100,00
	
	
	

	 Xã Ngọc Lĩnh
	100,00
	100,00
	
	
	

	 Xã Hải An
	100,00
	100,00
	
	
	

	 Xã Hùng Sơn
	100,00
	100,00
	
	
	

	 Xã Các Sơn
	100,00
	99,90
	0,05
	
	

	 Xã Tân Dân
	100,00
	99,64
	0,07
	0,22
	

	 Xã Hải Lĩnh
	100,00
	99,79
	0,07
	
	0,07

	 Xã Định Hải
	100,00
	100,00
	
	
	

	 Xã Phú Sơn
	100,00
	100,00
	
	
	

	 Xã Ninh Hải
	100,00
	100,00
	
	
	

	 Xã Nguyên Bình
	100,00
	99,95
	
	
	

	 Xã Hải Nhân
	100,00
	99,95
	
	
	

	 Xã Hải Hòa
	100,00
	100,00
	
	
	

	 Xã Bình Minh
	100,00
	100,00
	
	
	

	 Xã Hải Thanh
	100,00
	99,43
	0,21
	
	

	 Xã Phú Lâm
	100,00
	100,00
	
	
	

	 Xã Xuân Lâm
	100,00
	100,00
	
	
	

	 Xã Trúc Lâm
	100,00
	99,92
	0,08
	
	

	 Xã Hải Bình
	100,00
	100,00
	
	
	

	 Xã Tân Trường
	100,00
	100,00
	0,06
	9,42
	

	 Xã Tùng Lâm
	100,00
	100,00
	
	
	

	 Xã Tĩnh Hải
	100,00
	100,00
	
	
	

	 Xã Mai Lâm
	100,00
	99,55
	
	
	

	 Xã Trường Lâm
	100,00
	99,82
	
	
	

	 Xã Hải Yến
	100,00
	100,00
	
	
	

	 Xã Hải Thượng
	100,00
	100,00
	
	
	

	 Xã Nghi Sơn
	100,00
	99,93
	
	
	0,07

	 Xã Hải Hà
	100,00
	100,00
	
	
	


Nguồn: Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2006

Phân tích bảng trên, có thể thấy kết cấu dân tộc của huyện Tĩnh Gia chủ yếu là dân tộc Kinh chiếm đa số, các dân tộc thiểu số khác có tỷ lệ trong cơ cấu dân số của huyện rất ít, phần lớn là dưới 1% tổng số dân của các đơn vị hành chính cấp cơ sở. Riêng xã Tân Trường thì dân tộc Thái có tỷ lệ cao nhất là 9,42% tổng số dân của xã. Trong tổng số 34 đơn vị hành chính cấp cơ sở thì đã có tới 18 xã có tỷ lệ 100% là dân tộc Kinh. 

2. Kết cấu dân số theo độ tuổi

Trong quá trình nghiên cứu dân số phục vụ phát triển, bên cạnh việc nghiên cứu dân số theo giới, người ta cần phải nghiên cứu dân số chia theo lứa tuổi của mỗi giới nhằm xác định số người trong độ tuổi đi học; dưới, trong và trên độ tuổi lao động. Cơ cấu dân số theo lứa tuổi thay đổi theo thời gian.

Theo số liệu thống kê của Phòng Thống kê huyện Tĩnh Gia năm 2004, cơ cấu dân số huyện vào loại tương đối trẻ đang chuyển sang cơ cấu dân số già, toàn huyện có 26,5% dân số dưới tuổi lao động (từ 0 đến 14 tuổi). Trong khi đó, nhóm này ở Việt Nam chiếm khoảng 34%. Dân số trẻ, ở tầm ngắn hạn, làm tăng gánh nặng nuôi, dạy và chăm sóc trẻ em; ở tầm trung hạn thì sức ép về lao động, việc làm sẽ ngày càng tăng thêm.

Tuy nhiên, do quá trình giảm sinh tương đối mạnh trong những năm qua, tỷ trọng dân số trẻ đã có xu hướng giảm và tỷ trọng dân số già tăng lên (quá trình già hoá dân số). Năm 2004, nhóm người trong độ tuổi từ 60 trở lên chiếm 8,6% tổng số dân của huyện.

Nhờ thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình, kết cấu dân số theo độ tuổi có những biến động nhất định. Hiện nay rõ ràng với những kết quả đạt được trong phong trào sinh đẻ có kế hoạch và kế hoạch hoá gia đình, huyện Tĩnh Gia có tỷ suất sinh của dân số đã giảm nhiều trong những năm qua dần giữ mức ổn định 0,8%/năm trên cơ sở tỷ suất chết của dân cư không biến động nhiều lắm.

Bảng 3.7: Dân số Tĩnh Gia chia theo nhóm tuổi

	
	2003
	2004

	
	Số lượng (người)
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng (người)
	Tỷ lệ 
(%)

	Tổng số
	222.397
	100
	223.707
	100

	Nhóm 0
	3.285
	1.48
	3.203
	1.45

	1-4
	14.833
	6.67
	14.950
	6.68

	5-9
	20.452
	9.20
	20.572
	9.20

	10-14
	20.373
	9.16
	20.494
	9.16

	15-17
	13.665
	6.14
	13.745
	6.14

	18-19
	8.729
	3.93
	8.883
	3.95

	20-24
	23.023
	10.35
	23.158
	10.35

	25-29
	20.750
	9.33
	20.872
	9.33

	30-34
	16.847
	7.58
	16.936
	7.58

	35-39
	19.784
	8.89
	19.900
	8.89

	40-44
	16.594
	7.46
	16.681
	7.46

	45-49
	10.812
	4.86
	10.876
	4.86

	50-54
	7.813
	3.51
	7.859
	3.51

	55-59
	6.335
	2.85
	6.372
	2.85

	60-64
	5.939
	2.67
	5.974
	2.67

	65-69
	5.134
	2.31
	5.164
	2.31

	Trên 70
	8.030
	3.61
	8.067
	3.61


Nguồn: Phòng Thống kê huyện Tĩnh Gia

Qua bảng nhóm tuổi năm 2004 của dân cư huyện Tĩnh Gia, ta có thể nhận thấy tỷ lệ dân số dưới 15 tuổi chiếm 26,5% tổng số dân (223.707 người), tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động từ 15 tuổi đến 60 tuổi chiếm tới 64,9% tổng số dân, tỷ lệ dân số trên 60 tuổi chiếm 10,21% tổng số dân. Hay nói cách khác, tỷ lệ dân cư không tham gia lao động chiếm khoảng 35,1% tổng số dân. Điều đó có ý nghĩa ở chỗ, thực tế huyện Tĩnh Gia có nguồn bổ sung lao động tương đối lớn so với nhiều địa phương khác (thông thường trong thời điểm hiện tại tỷ lệ dân cư không tham gia lao động theo độ tuổi lao động do luật định ở Việt nam thường ở mức 40 đến 45% tổng số dân). Ngoại trừ số học sinh đi học và một tỷ lệ thất nghiệp nhất định nhưng ta cũng có thể nói rằng hiện tại huyện có nguồn nhân lực khá dồi dào. 
3. Kết cấu dân số theo giới tính

Kết cấu dân số theo giới còn được gọi là kết cấu nam nữ đó là tập hợp những nhóm người được sắp xếp theo giới (nam, nữ). Nhìn chung trên thế giới, số nữ thường cao hơn số nam một chút. Tuy nhiên lúc mới sinh ra số trẻ sơ sinh nam cao hơn số trẻ sơ sinh nữ (trung bình 103 - 106 trẻ là nam trên 100 trẻ là nữ). Đến tuôỉ trưởng thành thì tỷ số này gần ngang nhau, sang lứa tuổi già số nữ lại cao hơn số nam một chút.

Cơ cấu dân số theo giới tính là chỉ tiêu phản ảnh kết quả phân chia tổng số dân thành dân số nam và dân số nữ. Để biểu diễn cơ cấu dân số theo giới tính, người ta thường dùng các chỉ tiêu tỷ lệ nam (nữ) trong tổng số dân (%). Tỷ lệ nam (nữ) được xác định bằng số nam (số nữ) chia cho tổng số dân rồi nhân với 100. Chỉ số này cho biết: cứ 100 dân thì có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ.

Cũng có thể gọi là tỷ lệ giới tính (%). Tỷ lệ giới tính được xác định bằng cách: chia số nam cho số nữ rồi nhân với 100. Chỉ số này cho biết: bao nhiêu nam trên 100 nữ.

Tỷ số giới tính hiện nay của huyện Tĩnh Gia là 100/106 (năm 1990 là 100/108). Tỉ lệ nữ trong dân số năm l990 là 5l%, năng 2000 là 51% và năm 2008 là 51,33%. 

Trong những năm trước đây, tại Tĩnh Gia, tỷ lệ dân số nam, dân số nữ nhìn chung chênh lệch tương đối nhỏ (chênh lệch 2%) nếu không nói là khá cân bằng giới. Theo dòng thời gian và theo số liệu điều tra, tỷ lệ nam trong tổng số dân thay đổi như sau: năm 1990 là 49%; đến năm 2000, tỷ lệ này là 49%, còn tỷ lệ nam trong tổng số dân của huyện năm 2008 đã giảm xuống 48,63% còn tỷ lệ nữ có tăng lên chút ít la 51,52%. 

Trong khi đó, tỷ lệ dân số nam trong tổng số dân của nước ta là 49,09%. Điều đó nói lên tỷ lệ nam trong tổng số dân của huyện Tĩnh Gia tương đối phù hợp với tỷ lệ nam chung của toàn quốc, đồng thời cũng chứng tỏ rằng dân số nữ ở Tĩnh Gia nhiều hơn dân số nam. 

Ngay trên địa bàn từng huyện, thị, tỷ lệ dân số nam trong tổng số dân cũng thấp hơn tỷ lệ dân số nữ và tỷ lệ này giữa các huyện, thị chênh lệch nhau không nhiều. Tỷ trọng này cho biết cán cân nam - nữ trong dân số ở Tĩnh Gia như vậy là thừa nữ.

Bảng 3.8: Dân số Tĩnh Gia phân theo giới tính

	Năm
	Tổng số dân
	Nam
	Tỷ lệ(%)
	Nữ
	Tỷ lệ(%)

	1990
	199.101
	95.110
	49
	98.991
	51

	1995
	211.021
	103.401
	49
	107.620
	51

	1996
	213.612
	104.669
	49
	108.943
	51

	1997
	215.968
	105.825
	49
	110.143
	51

	1998
	217.283
	106.469
	49
	110.814
	51

	1999
	219.821
	107.713
	49
	112.108
	51

	2000
	220. 673
	108.130
	49
	112. 543
	51

	2001
	221.995
	108.778
	49
	113.217
	51

	2002
	222.835
	109.190
	49
	113.645
	51

	2003
	224.630
	110.069
	49
	114.561
	51

	2004
	226.333
	110.904
	49
	115.429
	51

	2005
	227.620
	110.395
	48,48
	117.261
	51,52

	2006
	229. 554
	112.482
	49
	117.072
	51

	2007
	231.148
	112.800
	48,8
	118.348
	51,2

	2008
	233.815
	114.295
	48,67
	119.520
	51,33


Nguồn: Phòng Thống kê huyện Tĩnh Gia

4. Kết cấu dân số theo trình độ văn hoá
Kết cấu dân số theo trình độ văn hoá phản ánh trình độ học vấn của dân cư trong một nước, một vùng. Ở mức độ nhất định, nó còn gián tiếp thể hiện tỉnh hình và khả năng phát triển kinh tế. Kết cấu dân số theo trình độ văn hoá, theo quan niệm của Liên Hiệp Quốc hiện nay là một trong ba thành phần cơ bản liên quan đến sự phát triển con người trong đó có: tỷ số người biết chữ và trình độ học vấn của dân cư.

Kết cấu trình độ văn hoá của huyện Tĩnh Gia có thể phản ánh qua số liệu trình độ học sinh các cấp học, tỷ lệ biết chữ của dân cư, trình độ văn hoá của công nhân viên chức, doanh nghiệp, trình độ tay nghề của các cán bộ và công nhân kỹ thuật ở các ngành kinh tế và dịch vụ. Chúng ta có thể điểm qua một số chỉ tiêu như sau:

Bảng 3.9: Số lượng học sinh Tĩnh Gia qua các năm

	
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	Mầm non
	8.432
	8.347
	8.592
	7.198
	7.350

	Tiểu học
	34.082
	32.455
	30.624
	24.706
	22,430

	THCS
	21.567
	22.312
	23.861
	23.747
	23.502

	PTTH
	9,180
	9.354
	9.694
	9.800
	10.094

	Tổng
	73.261
	72.468
	72.771
	65.451
	63.376

	Tổng số dân
	220.673
	221.995
	222.835
	224.630
	226.333

	Tỷ lệ %
	33.2
	32.6
	32.6
	29.1
	28.0

	
	Tỷ lệ nhập
	học các cấp
	học so với
	học sinh trong
	trong độ tuổi

	Mầm non
	44.6
	44.5
	47.7
	49.0
	50.4

	Tiểu học
	99.5
	99.6
	99.7
	99.8
	99.95

	THCS
	68.2
	69.4
	74.1
	74.9
	75.9

	PTTH
	57.0
	56.0
	54.9
	53.1
	50.8


Nguồn: Phòng Thống kê huyện Tĩnh Gia

Qua bảng 3.9 ta thấy, tổng số học sinh các cấp học giảm dần theo thời gian và tỷ lệ tổng số học sinh so với tổng dân số cũng giảm dần với các số liệu tương ứng, từ 73.261 học sinh các cấp học (năm 2000) giảm xuống còn 63.376 học sinh và từ 33,2% xuống còn 28%. Điều đó cũng có thể giải thích khi trên bảng ta thấy số học sinh mầm non và tiểu học giảm mạnh nhất, có nghĩa với tỷ suất gia tăng dân số giảm, đi theo là số lượng trẻ em giảm là đương nhiên.

Tuy nhiên cũng có một vấn đề cần quan tâm là tỷ lệ nhập học của các cư dân trong độ tuổi đi học theo các cấp là còn rất thấp, ngoại trừ cấp tiểu học (từ 99,5% đến xấp xỉ 100%), còn lại mầm non (từ 44,6% đến 50,4 %) trung học cơ sở (từ 68,2% đến 75,9%) và trung học phổ thông (từ 57% đến 50,8%). 

Thực trạng xoá mù chữ ở huyện Tĩnh Gia với tỷ lệ người lớn biết chữ ở huyện qua một số năm như sau:

Bảng 3.10: Tỷ lệ người lớn biết chữ huyện Tĩnh Gia

	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	98
	98.7
	99.2
	99.5
	99.5


Nguồn: Phòng Thống kê huyện Tĩnh Gia

Hiện tại mới có 29 đơn vị hành chính xã, thị trấn trong tổng số 34 đơn vị hành chính cấp cơ sở của huyện Tĩnh Gia được công nhận phổ cập trung học cơ sở năm 2009. 

Ngoài ra, trường Trung cấp Nghề của huyện Tĩnh Gia hàng năm cũng đào tạo được khoảng 1.800 công nhân kỹ thuật các ngành nghề.

Bảng 3.11: Cơ cấu cán bộ chủ chốt phân theo trình độ chuyên môn kỹ thuật huyện Tĩnh Gia năm 2004
	
	Tổng số
	Trình độ chuyên môn kỹ thuật

	
	
	Chưa qua đào tạo
	Sơ cấp, công nhân kỹ thuật
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Đại học trở lên

	
	
	
	
	
	
	

	Toàn huyện
	100
	30,56
	17,59
	39,81
	12,04
	 

	Xã Hải Châu
	100
	75
	
	25
	 
	 

	 Xã Thanh Thủy
	100
	66,67
	
	
	33,33
	 

	 Xã Thanh Sơn
	100
	33,34
	33,33
	33,33
	 
	 

	 Xã Triêu Dương
	100
	33,33
	
	66,67
	 
	 

	 Xã Hải Ninh
	100
	25
	
	25
	50
	 

	 Xã Anh Sơn
	100
	100
	
	
	 
	 

	Xã Ngọc Lĩnh
	100
	
	33,33
	66,67
	 
	 

	 Xã Hải An
	100
	
	
	100
	 
	 

	Xã Hùng Sơn
	100
	
	66,67
	33,33
	 
	 

	 Xã Các Sơn
	100
	
	25
	50
	25
	 

	 Xã Tân Dân
	100
	
	100
	
	 
	 

	 Xã Hải Lĩnh
	100
	
	
	100
	 
	 

	 Xã Định Hải
	100
	33,34
	33,33
	33,33
	 
	 

	 Xã Phú Sơn
	100
	
	
	100
	 
	 

	 Xã Ninh Hải
	100
	
	
	66,67
	33,33
	 

	 Xã Nguyên Bình
	100
	25
	25
	50
	 
	 

	 Xã Hải Nhân
	100
	75
	
	25
	 
	 

	 Xã Hải Hòa
	100
	
	
	33,33
	66,67
	 

	 Xã Bình Minh
	100
	33,33
	66,67
	
	 
	 

	 Xã Hải Thanh
	100
	75
	25
	
	 
	 

	 Xã Phú Lâm
	100
	66,67
	33,33
	
	 
	 

	 Xã Xuân Lâm
	100
	
	33,33
	
	66,67
	 

	 Xã Trúc Lâm
	100
	100
	
	
	 
	 

	 Xã Hải Bình
	100
	
	25
	50
	25
	 

	 Xã Tân Trường
	100
	25
	
	50
	25
	 

	 Xã Tùng Lâm
	100
	33,33
	
	66,67
	 
	 

	 Xã Tĩnh Hải
	100
	66,67
	
	33,33
	 
	 

	 Xã Mai Lâm
	100
	
	
	100
	 
	 

	 Xã Trường Lâm
	100
	
	
	50
	50
	 

	 Xã Hải Yến
	100
	
	33,33
	66,67
	 
	 

	 Xã Hải Thượng
	100
	33,33
	
	66,67
	 
	 

	 Xã Nghi Sơn
	100
	33,34
	33,33
	33,33
	 
	 

	 Xã Hải Hà
	100
	66,67
	33,33
	
	 
	 


Nguồn: Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2006 – Tổng cục Thống kê
Qua số liệu trong bảng 3.11 cho thấy trình độ cán bộ chủ chốt của các đơn vị hành chính cấp xã còn rất yếu và bất cập. Số cán bộ chưa qua đào tạo chiếm tới gần 31%, trình độ sơ cấp và công nhân kỹ thuật gần 20%, trình độ trung cấp gần 40%, cao đẳng hơn 12% và đặc biệt chưa có cán bộ có trình độ đại học. Rõ ràng đây là một vấn đề lớn mà huyện cần quan tâm trong chiến lược đào tạo đội ngũ cán bộ cả về quản lý và thực hành trong các ngành kinh tế cũng như khu vực dịch vụ của huyện. 
Bảng 3.12: Số bác sỹ, y sỹ, y tá của trạm y tế ở nông thôn phân theo địa phương huyện Tĩnh Gia năm 2005
	 
	Số bác sỹ
	Trong đó: Nữ bác sỹ
	Số y sỹ
	Trong đó: Nữ y sỹ
	Số y tá
	Trong đó: Nữ y tá
	Số bác sỹ trên 10.000 dân

	
	
	Tổng số
	Tỷ lệ (%)
	
	Tổng số
	Tỷ lệ (%)
	
	Tổng số
	Tỷ lệ (%)
	

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 Huyện Tĩnh Gia
	29
	11
	37,93
	106
	53
	50,00
	45
	31
	68,89
	1,37

	 Xã Hải Châu
	1
	1
	100,00
	2
	1
	50,00
	2
	1
	50,00
	1,14

	 Xã Thanh Thủy
	1
	
	
	3
	1
	33,33
	1
	
	
	1,59

	 Xã Thanh Sơn
	1
	
	
	4
	1
	25,00
	1
	1
	100,00
	1,44

	 Xã Triêu Dương
	1
	1
	100,00
	3
	1
	33,33
	1
	1
	100,00
	2,98

	 Xã Hải Ninh
	1
	1
	100,00
	5
	3
	60,00
	
	
	
	0,94

	 Xã Anh Sơn
	
	
	
	2
	1
	50,00
	3
	2
	66,67
	

	 Xã Ngọc Lĩnh
	1
	1
	100,00
	3
	1
	33,33
	
	
	
	1,69

	 Xã Hải An
	1
	1
	100,00
	4
	2
	50,00
	
	
	
	1,90

	 Xã Hùng Sơn
	1
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	2,34

	 Xã Các Sơn
	1
	
	
	4
	
	
	6
	4
	66,67
	1,22

	 Xã Tân Dân
	1
	
	
	3
	2
	66,67
	
	
	
	1,95

	 Xã Hải Lĩnh
	1
	
	
	3
	1
	33,33
	1
	1
	100,00
	1,72

	 Xã Định Hải
	1
	1
	100,00
	2
	1
	50,00
	
	
	
	3,48

	 Xã Phú Sơn
	1
	
	
	4
	2
	50,00
	
	
	
	2,24

	 Xã Ninh Hải
	1
	
	
	3
	2
	66,67
	1
	
	
	1,93

	 Xã Nguyên Bình
	1
	1
	100,00
	4
	2
	50,00
	
	
	
	1,13

	 Xã Hải Nhân
	1
	
	
	4
	3
	75,00
	
	
	
	1,14

	 Xã Hải Hòa
	1
	
	
	1
	
	
	2
	2
	100,00
	1,52

	 Xã Bình Minh
	1
	
	
	3
	3
	100,00
	
	
	
	1,83

	 Xã Hải Thanh
	2
	
	
	2
	1
	50,00
	3
	3
	100,00
	1,32

	 Xã Phú Lâm
	1
	1
	100,00
	3
	1
	33,33
	
	
	
	3,00

	 Xã Xuân Lâm
	1
	1
	100,00
	3
	2
	66,67
	1
	1
	100,00
	1,64

	 Xã Trúc Lâm
	
	
	
	1
	1
	100,00
	2
	2
	100,00
	

	 Xã Hải Bình
	1
	
	
	4
	3
	75,00
	2
	
	
	0,90

	 Xã Tân Trường
	
	
	
	7
	5
	71,43
	14
	10
	71,43
	

	 Xã Tùng Lâm
	1
	1
	100,00
	3
	1
	33,33
	
	
	
	2,47

	 Xã Tĩnh Hải
	1
	
	
	3
	1
	33,33
	
	
	
	1,79

	 Xã Mai Lâm
	1
	
	
	3
	1
	33,33
	
	
	
	1,54

	 Xã Trường Lâm
	1
	1
	100,00
	4
	
	
	2
	2
	100,00
	1,28

	 Xã Hải Yến
	
	
	
	4
	3
	75,00
	
	
	
	

	 Xã Hải Thượng
	
	
	
	4
	3
	75,00
	
	
	
	

	 Xã Nghi Sơn
	2
	
	
	2
	2
	100,00
	
	
	
	3,14

	 Xã Hải Hà
	
	
	
	4
	2
	50,00
	1
	1
	100,00
	


Nguồn: Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2006 – Tổng cục Thống kê 

Năm 2005, huyện Tĩnh Gia có số lượng cán bộ y tế (bác sĩ, y sĩ và y tá) là 180 người, có nghĩa trung bình có 7,91 cán bộ y tế cho 10. 000 dân. Tỷ lệ bác sĩ mới chỉ có 1,37 bác sĩ cho 10.000 dân cho toàn huyện. Tỷ lệ bác sĩ cho 10.000 dân ở huyện cũng không đồng nhất theo lãnh thổ hành chính, một số nơi có tỷ lệ cao hơn (Triêu Dương 2,98 bác sỹ; Hùng Sơn 2,34 bác sỹ; Định Hải 3,48 bác sỹ; Phú Lâm 3,00 bác sỹ; Tùng Lâm 2,47 bác sỹ; Nghi Sơn 3,14 bác sỹ trên 1.000 dân), một số nơi không có bác sĩ nào (Hải Hà, Hải Yến, Hải Thượng, Tân Trường). 

5. Kết cấu dân cư theo lao động và nghề nghiệp
Kết cấu dân cư theo lao động và nghề nghiệp, một mặt phụ thuộc vào lứa tuổi, mặt khác phụ thuộc vào cơ chế kinh tế mà trình độ kĩ thuật và tổ chức của hệ thống kinh tế xã hội từng thời kì tạo ra.

Tuổi lao động ở nước ta được tính từ 16 - 55 đối với nữ và từ 16 - 60 đối với nam.

Bảng 3.13: Cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế cơ bản

	
	
	2006
	2007
	2008

	Tổng số dân 
	Ngư​ời
	229. 554
	231.148
	233.815

	Số dân trong độ tuổi lao động 
	“
	137.732
	138.688
	140.289

	Tổng số lao động 
	Ngư​ời
	108.656
	109.445
	110.712

	- Trong nông lâm thuỷ sản 
	“
	88.279
	85.790
	84.437

	Trong công nghiệp và xây dựng 
	“
	8.047
	8.610
	 8.850

	- Dịch vụ 
	“
	12.330
	15.045
	17.425


Nguồn: Phòng Thống kê huyện Tĩnh Gia

Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động từ 15 tuổi đến 60 tuổi của huyện Tĩnh Gia năm 2004 chiếm tới 64,9% tổng số dân. Với xu thế bổ sung nguồn lao động của huyện trong mức tăng tự nhiên ổn định thì có thể cho rằng mỗi năm nguồn dân cư trong độ tuổi lao động của Tĩnh Gia chiếm khoảng 60% - 65% tổng số dân của huyện hàng năm.
Năm 2008, lao động trong ngành nông nghiệp - lâm nghiệp - thuỷ sản chiếm 76,27% tổng số lao động; lao động trong ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 7,12% tổng số lao động; lao động trong khu vực dịch vụ chiếm 15,74% tổng số lao động.

6. Kết cấu dân số thành thị, nông thôn

Tỷ lệ dân số thành thị phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế - xã hội của từng nước hoặc từng vùng. Nhìn vào cơ cấu dân số chia theo thành thị - nông thôn, người ta có thể biết được cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế của một nước, một vùng.

Tĩnh Gia vẫn còn là một huyện nông nghiệp. Dân số của huyện sống tập trung chủ yếu ở nông thôn do quá trình định canh định cư trong lịch sử và tốc độ đô thị hoá, gia tăng dân số đô thị còn rất chậm ở các thị tứ trung tâm các xã của khu vực nông thôn. 

Tĩnh Gia là một huyện có nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, mà đặc biệt là ruộng vùng đất trũng, độ phì thấp, nên đòi hỏi rất nhiều sức lao động. Mặt khác, nguồn thu nhập chính của phần lớn dân cư trong tỉnh dựa vào nông nghiệp và lâm nghiệp và ngư nghiệp nên dân cư sống tập trung ở vùng nông thôn. 

Bảng 3.14: Dân số huyện Tĩnh Gia phân theo đô thị, nông thôn

	Năm
	Tổng số dân

(người)
	Thành thị

(người)
	Tỷ lệ (%)
	Nông thôn

(người)
	Tỷ lệ (%)

	1990
	194.101
	4.580
	2,36
	189.521
	97,64

	1995
	211.021
	4.304
	2,36
	206.717
	97,64

	1996
	213.612
	4.357
	2,36
	209.255
	97,64

	1997
	215.968
	4.405
	2,36
	211.563
	97,64

	1998
	217.283
	4.780
	2,04
	212.513
	97,96

	1999
	219.821
	4.836
	2,04
	214.985
	97,96

	2000
	220. 673
	4.089
	2,04
	216.584
	97,96

	2001
	221.995
	4.704
	2,04
	217.291
	97,96

	2002
	222.835
	4.733
	2,20
	218.102
	97,80

	2003
	224.630
	4.805
	2,20
	219.825
	97,80

	2004
	226.333
	4.890
	1,85
	221.443
	98,15

	2005
	227.620
	4.916
	2,12
	222.704
	97,88

	2006
	229. 554
	5435
	2,12
	225.112
	97,88

	2007
	231.148
	5463
	2,14
	225.685
	97,86

	2008
	232.867
	5501
	2,16
	228.314
	97,84


Nguồn: Phòng Thống kê huyện Tĩnh Gia

Qua bảng trên cho thấy, tốc độ biến động dân số của Tĩnh Gia trong thời gian qua không lớn. Bình quân tốc độ tăng dân số khoảng 0,8%/năm, trong đó chủ yếu là tăng tự nhiên, dân số biến động cơ học rất thấp. Với tốc độ gia tăng dân số hàng năm 0,8% (nhỏ hơn nhiều so với mức chung của cả nước năm 2004 là 1,56%), có thể khẳng định Tĩnh Gia đã có những thành công nhất định trong chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.

Dân số nông thôn chiếm tỷ trọng tuyệt đối trong cơ cấu dân số theo đô thị và nông thôn và sự biến động cơ cấu dân số theo thành thị nông thôn diễn ra rất chậm. Tỷ lệ dân cư đô thị gần như không biến động theo chiều hướng gia tăng nếu không nói còn giảm trong suốt thời kỳ 1990 - 2009, điều này phản ánh một xu thế không thực sự tích cực trong quá trình công nghiệp hoá nông thôn ở huyện.

Theo số liệu thống kê, năm 1990, dân cư thành thị của huyện Tĩnh Gia có 4.580 người chiếm tỷ lệ 2,36% tổng số dân của huyện và dân cư nông thôn có 189.521 người chiếm tỷ lệ 97,64%. 

Mười năm sau, đến năm 2000, số dân trung bình toàn huyện là 220.673 người. Trong đó: cư dân đô thị có 4.089 người - chiếm tỷ lệ 1,86% tổng số dân của huyện; cư dân nông thôn có 216.584 người – chiếm tỷ lệ 98,14% tổng số dân toàn huyện. 

Năm 2008, số dân trung bình toàn huyện là 233.815 người, trong đó số dân đô thị tăng lên 5.501 người, chiếm tỷ lệ 2,35% tổng số dân toàn huyện; cư dân nông thôn có 228. 314 người, chiếm tỷ lệ 97,65% tổng số dân toàn huyện. 

Nhìn chung, như vậy, có thể nói tỷ lệ dân cư đô thị của huyện Tĩnh Gia trong gần hai mươi năm 1990 - 2008 hầu như không tăng và có lúc giảm xuống giữa thời kỳ (1,86% năm 2000) và năm 2008 lại quay trở lại mốc ban đầu. 

Điều này chứng tỏ quá trình đô thị hoá ở Tĩnh Gia còn gắn với quá nhiều vấn đề cần giải quyết của tiến trình phát triển công nghiệp hoá nông thôn cũng như cấu trúc lại cơ cấu các ngành kinh tế mặc dù tiềm năng phát triển kinh tế biển, du lịch và các lĩnh vực dịch vụ còn đang ở phía trước.

Một nét đặc thù của sự phân bố dân cư đô thị của huyện Tĩnh Gia là phần lớn dân cư đô thị tập trung ở vùng ven biển và đồng bằng, những nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi, điều kiện giao thông tiện đi lại như thị trấn Tĩnh Gia năm 2008 có 4.486 người, chiếm tỷ lệ 81,55 % tổng số dân cư đô thị toàn huyện (tổng số dân cư đô thị huyện năm 2008 có 5.501 người). Một số điểm thị tứ như ở xã Hải Châu năm 2004 có 608 người, chiếm 12,4% tổng số dân cư đô thị toàn huyện (tổng số dân cư đô thị huyện có 4.890 người), Thanh Sơn và Nguyên Bình chiếm khoảng 9,8% tổng số dân cư đô thị toàn huyện, còn lại phần lớn chiếm từ 3% đến 7% tổng số dân cư đô thị (năm 2004, thị trấn Tĩnh Gia chiếm 78,1%).

Ngoài ra còn 13 xã vùng núi và bán sơn địa hoàn toàn không có điểm dân cư đô thị như Phú Lâm, Xuân Lâm, Trúc Lâm, Tân Trường, Hải Bình, Hải Thượng, Tĩnh Hải... 

Còn ở Việt Nam, năm 2000, tỷ trọng dân số đô thị đã chiếm 23,97%, nông thôn chiếm 76,03%. Điều này chứng tỏ tỷ trọng dân cư đô thị của huyện Tĩnh Gia thấp hơn rất nhiều so với tỷ trọng dân cư đô thị chung của cả nước. Nó cũng chứng tỏ quá trình đô thị hoá ở Tĩnh Gia so với cả nước diễn ra còn chậm. Vấn đề này có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phân bố lại lao động của huyện Tĩnh Gia gắn liền với chuyển dịch cơ cấu kinh tế cùng với định hướng đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá nông thôn trong giai đoạn trước mắt.

Bảng 3.15: Dân cư nông thôn và đô thị phân theo lãnh thổ năm 2004

	

	Tổng số dân (người)
	Tổng số dân nông thôn (người)
	Tỷ lệ (%)
	Tổng số dân đô thị (người)
	Tỷ lệ (%)

	Huyện Tĩnh Gia
	226.333
	196.780
	
	29.553
	

	Thị trấn Tĩnh Gia
	4.890
	
	
	3.820
	

	Xã Hải Châu
	9.392
	8.784
	
	608
	

	Xã Thanh Thủy
	6.431
	6.279
	
	152
	

	Xã Thanh Sơn
	7.424
	6.945
	
	479
	

	Xã Triêu Dương
	3.508
	3.359
	
	149
	

	Xã Hải Ninh
	10.957
	10.593
	
	364
	

	Xã Anh Sơn
	5.067
	4.748
	
	319
	

	Xã Ngọc Lĩnh
	6.089
	5.925
	
	164
	

	Xã Hải An
	5.588
	5.253
	
	335
	

	Xã Hùng Sơn
	4.434
	4.270
	
	164
	

	Xã Các Sơn
	8.206
	8.101
	
	105
	

	Xã Tân Dân
	5.448
	5.136
	
	312
	

	Xã Hải Lĩnh
	6.027
	5.814
	
	213
	

	Xã Định Hải
	3.217
	2.872
	
	345
	

	Xã Phú Sơn
	4.474
	4.433
	
	41
	

	Xã Ninh Hải
	5,186
	5.176
	
	10
	

	Xã Nguyên Bình
	9.371
	8.854
	
	517
	

	Xã Hải Nhân
	9.079
	8.746
	
	333
	

	Xã Hải Hòa
	6.738
	6.558
	
	180
	

	Xã Bình Minh
	5.817
	5.476
	
	341
	

	Xã Hải Thanh
	15.567
	15.188
	
	379
	

	Xã Phú Lâm
	3.336
	3.322
	14
	
	

	Xã Xuân Lâm
	6.221
	6.085
	136
	
	

	Xã Trúc Lâm
	5.450
	5.238
	212
	
	

	Xã Hải Bình
	11.257
	11.164
	93
	
	

	Xã Tân Trường
	7.221
	7.028
	193
	
	

	Xã Tùng Lâm
	4.267
	4.045
	222
	
	

	Xã Tĩnh Hải
	5.723
	5.586
	137
	
	

	Xã Mai Lâm
	6.838
	6.513
	325
	
	

	Xã Trường Lâm
	8.344
	7.797
	547
	
	

	Xã Hải Yến
	3.553
	3.184
	369
	
	

	Xã Hải Thượng
	7.302
	6.417
	885
	
	

	Xã Nghi Sơn
	6.828
	6.370
	458
	
	

	Xã Hải Hà
	7.057
	6.963
	94
	
	


Nguồn: Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2006 - Tổng cục Thống kê

IV. PHÂN BỐ DÂN CƯ THEO LÃNH THỔ

1. Mật độ dân cư
Với tính đặc thù là một huyện đồng bằng ven biển có những điều kiện thiên nhiên thuận lợi cho cư dân sinh sống, cho nên mật độ cư trú tương đối cao là điều dễ hiểu (Trong khi mật độ dân số trung bình của tỉnh Thanh Hoá là 314 người/km2 năm 2000 và 333 người/km2 năm 2008).
Bảng 3.16: Mật độ dân số phân theo lãnh thổ hành chính huyện 

huyện Tĩnh Gia năm 2009

	Stt
	Tên xã
	Diện tích (km2)
	Mật độ dân số (người/km2)
	Số nhân khẩu (người)

	1
	Thị trấn Tĩnh Gia
	1,25
	3.584
	4.486

	2
	Định Hải
	26,71
	101
	2.689

	3
	Hải Châu
	9,09
	1.026
	9.327

	4
	Nghi Sơn
	3,03
	2.300
	6.964

	5
	Phú Lâm
	21
	136
	2.860

	6
	Tùng Lâm
	12,03
	311
	3.743

	7
	Thanh Sơn
	8,82
	762
	6.722

	8
	Hải Lĩnh
	8,27
	688
	5.690

	9
	Hải Hà
	12,25
	628
	7.693

	10
	Tân Dân
	9,64
	499
	4.813

	11
	Phú Sơn
	33,39
	138
	4.624

	12
	Hải Thượng
	24,22
	306
	7.417

	13
	Xuân Lâm
	9,86
	554
	5.464

	14
	Hải Yến
	6,63
	524
	3.471

	15
	Hải Hoà
	6,41
	1.025
	6.565

	16
	Thanh Thuỷ
	9,62
	606
	5.827

	17
	Hùng Sơn
	11,79
	348
	4.099

	18
	Bình Minh
	6,52
	725
	4.726

	19
	Hải Nhân
	17,66
	487
	8.604

	20
	Trường Lâm
	31,36
	251
	7.860

	21
	Triêu Dương
	3,88
	797
	3.091

	22
	Tân Trường
	37,04
	187
	6.927

	23
	Các Sơn
	24,50
	327
	8.008

	24
	Mai Lâm
	17, 93
	370
	6.631

	25
	Nguyên Bình
	32,12
	238
	7.643

	26
	Hải An
	6,16
	827
	5.101

	27
	Anh Sơn
	10,83
	428
	4.630

	28
	Hải Ninh
	6,14
	1.808
	11.103

	29
	Tĩnh Hải
	6,75
	761
	5.139

	30
	Ninh Hải
	6,56
	677
	4.439

	31
	Ngọc Lĩnh
	8,65
	654
	5.658

	32
	Hải Bình
	9,58
	1.112
	10.651

	33
	Hải Thanh
	2,74
	5.529
	15.147

	34
	Trúc Lâm
	15,85
	284
	4.503

	
	
	458,28
	469
	215.167


Nguồn: Phòng Thống kê huyện Tĩnh Gia
Từ số liệu bảng 3.16, đối chiếu với tiêu chí mật độ dân số, có thể thấy sự phân bố dân cư theo lãnh thổ của huyện Tĩnh Gia không đồng đều. Từ số liệu đã được phân tích và tính toán, ta có thể phân mức độ tập trung dân cư trên lãnh thổ huyện với các mức sau: 

+ Xã có mật độ dân số cao > 1.000 người/km2: Thị trấn Tĩnh Gia 3.584, Hải Châu 1.026, Nghi Sơn 2.300, Hải Hoà 1.025, Hải Ninh 1.808, Hải Bình 1.112, Hải Thanh 5.529. 

+ Xã có mật độ dân số trung bình > 600 – 1.000 người/km2: Thanh Sơn 762 người/km2, Hải Lĩnh 688 người/km2, Hải Hà 628 người/km2, Thanh Thuỷ 606 người/km2, Bình Minh 725 người/km2, Triều Dương 797 người/km2, Hải An 827 người/km2, Tĩnh Hải 761 người/km2, Ninh Hải 677 người/km2, Ngọc Lĩnh 654 người/km2. 

+ Xã có mật độ dân số thấp < 600 người/km2: Tân Dân 499 người/km2, Xuân Lâm 554 người/km2, Hải Yến 524 người/km2, Hải Nhân 487 người/km2, Anh Sơn 428 người/km2. 

+ Xã có mật độ dân số thấp nhất < 400 người/km2: Tân Trường 187 người/km2, Phú Lâm 136 người/km2, Tùng Lâm 311 người/km2, Hùng Sơn 348 người/km2, Các Sơn 327 người/km2, Định Hải 101 người/km2, Mai Lâm 370 người/km2, Phú Sơn 138 người/km2, Trường Lâm 25 người/km2, Nguyên Bình 238 người/km2, Hải Thượng 306 người/km2 và Trúc Lâm 284 người/km2.

Vùng địa hình núi non bán sơn địa cho phép Tĩnh Gia có thể sử dụng phát triển các ngành kinh tế đặc trưng như: lâm nghiệp, chăn nuôi đại gia súc, khai thác tài nguyên khoáng sản, đất đá. Vùng núi, các đỉnh núi cao từ 100 – 250 m ít thuận lợi để phát triển xây dựng, đặc biệt là nhu cầu xây dựng tập trung, tuy nhiên đây là vùng đầu nguồn nước, lá phổi xanh của huyện với tiềm năng làm sạch môi trường.
2. Phân bố dân cư theo lãnh thổ 
Như trên đã thấy, môi trường tự nhiên của huyện Tĩnh Gia phân hoá theo địa hình bề mặt lãnh thổ. Sự phân bố dân cư phụ thuộc nhiều vào điều kiện thiên nhiên. Với một tầm nhìn tổng quát, chúng ta thấy mạng lưới dân cư của huyện có thể phân biệt theo những vùng sau:

2.1. Vùng ven biển

Bao gồm thị trấn Tĩnh Gia với tổng số dân năm 2008 là 4.486 người, Hải Châu 9.327 người, Tân Dân 4.813 người, Hải Ninh 11.103 người, Hải An 5.101 người, Hải Lĩnh 5.690 người, Ninh Hải 4.439 người, Hải Hoà 6.565 người, Hải Thanh 15.147 người, Hải Bình 10.651 người, Tĩnh Hải 5.139 người, Hải Yến 3.471 người, Nghi Sơn 6.964 người, Hải Hà 7.693 người, Hải Thượng 7.417 người.

2.2. Vùng các xã miền núi và bán sơn địa 
Bao gồm 6 xã miền núi: Trường Lâm 7.860 người, Tân Trường 6.927 người, Tùng Lâm 3.743 người, Định Hải 2.689 người, Phú Lâm 2.860 người, Phú Sơn 4.624 người. 

Vùng này còn bao gồm 7 xã có địa hình bán sơn địa là: Hải Nhân 8.604 người, Nguyên Bình 7.643 người, Các Sơn 8.008 người, Anh Sơn 4.630 người, Hùng Sơn 4.099 người, Mai Lâm 6.631 người, Trúc Lâm 4.503 người 

2.3. Vùng đồng bằng

Bao gồm các xã đồng bằng phía bắc huyện như: Thanh Thuỷ 5.827 người, Thanh Sơn 6.722 người, Ngọc Lĩnh 5.658 người, Triêu Dương 3.091 người, Bình Minh 4.726 người và xã đồng bằng phía nam huyện như Xuân Lâm 5.464 người. 

Mật độ dân cư giữa các xã cách nhau nhiều: Thị trấn Tĩnh Gia có mật độ dân số năm 2008 là 3.584 người/km2, gấp 18 đến 19 lần mật độ trung bình của các xã Định Hải, Tân Trường, Phú lâm, Phú Sơn; gấp 11 lần Tùng Lâm, Hùng Sơn, Các Sơn, gấp 5 lần các xã Bình Minh, Triêu Dương, Hải An, Tĩnh Hải, Ninh Hải, Ngọc Lĩnh. 

Nếu so sánh tương tự thì mật độ dân số trung bình của xã Hải Thanh còn có độ chênh lệch cao hơn nữa. 

Nếu xét về số dân của các đơn vị hành chính trong huyện Tĩnh Gia qua một số năm, ta thấy phần lớn dân số tập trung tại thị trấn Tĩnh Gia: 4.486 người và các xã ven biển như: Hải Châu 9.327 người, Hải Bình 10.651 người, Hải Thanh 15.147 người, Hải Ninh 11.103 người, Hải Hoà 6.565 người. 

Nếu ta tính tổng diện tích tự nhiên của 6 đơn vị hành chính nói trên (thị trấn Tĩnh Gia 1,25 km2 và các xã ven biển Hải Châu 9,09 km2, Hải Bình 9,58 km2, Hải Thanh 2,74 km2, Hải Ninh 6,14 km2, Hải Hoà 6,41 km2) là 35,21 km2 thì với tổng dân số năm 2009 của 6 đơn vị là 57.229 người, mật độ dân số trung bình cho khu vực này lên đến 1.625 người/km2. Số này cao gấp gần 4 lần mật độ dân số trung bình của huyện Tĩnh Gia năm 2009 là 469 người/km2. 

Khu vực có ít dân nhất bao gồm các xã vùng núi và bán sơn địa như Tân Trường 6.927 người, Phú Lâm 2.860 người, Tùng Lâm 3.743 người, Hùng Sơn 4.099 người, Định Hải 2.689 người, Phú Sơn 4.624 người. 

Nếu ta tính tổng diện tích tự nhiên của 6 đơn vị hành chính nói trên (Tân Trường 37,04 km2, Phú Lâm 21 km2, Tùng Lâm 12,03 km2, Hùng Sơn 11,79 km2, Định Hải 26,71 km2, Phú Sơn 33,39 km2) là 141,96 km2 thì với tổng dân số năm 2009 của 6 đơn vị nói trên là 24.942 người, mật độ dân số trung bình cho khu vực này chỉ có 175 người/km2. Số này nhỏ hơn gần 3 lần mật độ dân số trung bình của huyện Tĩnh Gia năm 2009 là 469 người/km2. 

Bảng 3.17: Phân bố dân cư năm 2009 theo đơn vị hành chính
	STT
	Đơn vị hành chính
	Tổng số dân
	Cơ cấu (%)
	Diện tích (km2)
	Mật độ

(người/km2)

	
	Toàn huyện
	212.315
	100,00
	458,28
	463

	
	Vùng ven biển
	108.006
	50,87
	85,9
	1.257

	1
	Thị trấn Tĩnh Gia
	4.486
	2,11
	1,25
	3.588

	2
	Xã Hải Châu
	9.327
	4,39
	9.09
	1.026

	3
	Xã Hải An
	5.101
	2,40
	6,16
	828

	4
	Xã Tân Dân
	4.813
	2,27
	9,64
	499

	5
	Xã Hải Ninh
	11.103
	5,23
	6,14
	1.808

	6
	Xã Hải Lĩnh
	5.690
	2,68
	8,27
	688

	7
	Xã Ninh Hải
	4.439
	2,09
	6,56
	677

	8
	Xã Hải Hoà
	6.565
	3,09
	6,41
	1.024

	9
	Xã Hải Thanh
	15.147
	7,13
	2,74
	5.528

	10
	Xã Hải Bình
	10.651
	5,02
	9,58
	1.112

	11
	Xã Tĩnh Hải
	5.139
	2,42
	6,75
	761

	12
	Xã Hải Yến
	3.471
	1,63
	6,63
	524

	13
	Xã Nghi Sơn
	6.964
	3,28
	3,03
	2.298

	14
	Xã Hải Hà
	7.693
	3,62
	12,25
	628

	15
	Xã Hải Thượng
	7.417
	3,49
	24,22
	306

	
	Vùng đồng bằng
	31.488
	14,83
	47,35
	665

	16
	Xã Thanh Thuỷ
	5.827
	2,74
	9,62
	606

	17
	Xã Thanh Sơn
	6.722
	3,17
	8,82
	762

	18
	Xã Ngọc Lĩnh
	5.658
	2,66
	8,65
	654

	19
	Xã Triêu Dương
	3.091
	1,46
	3,88
	797

	20
	Xã Bình Minh
	4.726
	2,26
	6,52
	725

	21
	Xã Xuân Lâm
	5.464
	2,57
	9,86
	554

	
	Vùng núi và bán sơn địa
	72.821
	34,30
	292, 21
	249

	22
	Xã Định Hải
	2.689
	1,27
	26,71
	101

	23
	Xã Tùng Lâm
	3.743
	1,76
	12,03
	311

	24
	Xã Phú Lâm
	2.860
	1,35
	21
	136

	25
	Xã Phú Sơn
	4.624
	2,18
	33,39
	138

	26
	Xã Tân Trường
	6.927
	3,26
	37,04
	187

	27
	Xã Trường Lâm
	7.860
	3,70
	31,36
	251

	28
	Xã Hải Nhân
	8.604
	4,05
	17,66
	457

	29
	Xã Nguyên Bình
	7.643
	3,60
	32,12
	238

	30
	Xã Các Sơn
	8.008
	3,77
	24,50
	327

	31
	Xã Anh Sơn
	4.630
	2,18
	10,83
	428

	32
	Xã Hùng Sơn
	4.099
	1,93
	11,79
	348

	33
	Xã Mai Lâm
	6.631
	3,12
	17,93
	370

	34
	Xã Trúc Lâm
	4.503
	2,12
	15,85
	284


Nguồn: Phòng Thống kê huyện Tĩnh Gia
Qua bảng trên ta thấy rõ, dân cư của huyện Tĩnh Gia phân bố không đồng đều theo lãnh thổ. Dĩ nhiên sự phân bố dân cư phụ thuộc rất nhiều vào địa hình và các điều kiện tự nhiên cho con người sinh sống cũng như tiến hành thuận lợi các hoạt động kinh tế của mình. Nhìn một cách tổng quát, nổi bật trên lãnh thổ phân bố dân cư là vùng ven biển (theo địa giới quản lý hành chính cấp xã và thị trấn) với diện tích 85,9 km2 đã tập trung gần một nửa dân số toàn huyện, 108.006 người, có mật độ dân số trung bình 1.257 người/km2 (trên thực tế, có những tụ điểm dân cư có mật độ lớn như thị trấn Tĩnh Gia 3.584 người/km2, xã Hải Thanh 5.529 người/km2, xã Nghi Sơn 2.300 người/km2, xã Hải Ninh 1.808 người/km2). 

Trong khi đó, vùng núi và bán sơn địa có diện tích 292, 21 km2, dân số 72.821 người với mật độ dân số trung bình 249 người/km2.

Vùng đồng bằng có diện tích 47,35 km2 có dân số 31.488 người với mật độ dân số trung bình 665 người/km2. Điều đó thể hiện mật độ dân số trung bình vùng ven biển gấp 5 lần mật độ dân số trung bình vùng núi và bán sơn địa, gấp gần 2 lần mật độ dân số trung bình vùng đồng bằng. 

Tuy nhiên, cùng với sự biến động dân số theo thời gian thì mật độ dân số của huyện Tĩnh Gia cũng thay đổi, dù số lượng không lớn. Từ năm 1990 đến năm 2009, trung bình trên 1 km2 tăng thêm 4 - 6 người hàng năm. Nhìn vào bảng số liệu sau, ta sẽ thấy rõ điều đó.

Bảng 3.18: Biến động mật độ dân số huyện Tĩnh Gia qua thời gian

	Năm
	Diện tích
(km2)
	Dân số trung bình
(người)
	Mật độ
(người/km2)

	
	458,28
	Tĩnh Gia
	

	1986-1990
	
	185.471
	405

	1991-1995
	“
	202.981
	443

	1996-2000
	“
	217.716
	475

	2000
	“
	220.673
	481

	2001
	“
	221.995
	484

	2002
	“
	222.835
	486

	2003
	“
	224.630
	490

	2004
	“
	226.333
	494

	2005
	“
	227.620
	497

	2006
	“
	229.554
	501

	2007
	“
	231.148
	504

	2008
	“
	232.867
	510
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Ngay trên địa bàn huyện, mật độ dân số của các xã và thị trấn cũng thay đổi theo thời gian.
Bảng 3.19: Sự thay đổi mật độ dân cư trên lãnh thổ Tĩnh Gia qua thời gian

	Mật độ dân số (Người/km2)

	STT
	Tên xã
	1999
	2001
	2004
	2009

	1
	Thị trấn Tĩnh Gia
	3.868
	3.675
	3.820
	3.584

	2
	Định Hải
	120
	121
	122
	101

	3
	Hải Châu
	967
	932
	1.037
	1.026

	4
	Nghi Sơn
	2.149
	2.169
	2.260
	2.300

	5
	Phú Lâm
	158
	156
	158
	136

	6
	Tùng Lâm
	351
	353
	355
	311

	7
	Thanh Sơn
	835
	841
	863
	762

	8
	Hải Lĩnh
	702
	713
	730
	688

	9
	Hải Hà
	529
	504
	533
	628

	10
	Tân Dân
	550
	562
	566
	499

	11
	Phú Sơn
	133
	132
	132
	138

	12
	Hải Thượng
	294
	299
	291
	306

	13
	Xuân Lâm
	617
	626
	630
	554

	14
	Hải Yến
	524
	518
	536
	524

	15
	Hải Hoà
	1.024
	1.018
	1.052
	1.025

	16
	Thanh Thuỷ
	658
	666
	669
	606

	17
	Hùng Sơn
	372
	375
	376
	348

	18
	Bình Minh
	884
	887
	893
	725

	19
	Hải Nhân
	517
	515
	515
	487

	20
	Trường Lâm
	258
	262
	266
	251

	21
	Triêu Dương
	915
	908
	906
	797

	22
	Tân Trường
	189
	191
	195
	187

	23
	Các Sơn
	331
	339
	336
	327

	24
	Mai Lâm
	327
	376
	382
	370

	25
	Nguyên Bình
	294
	291
	292
	238

	26
	Hải An
	886
	893
	907
	827

	27
	Anh Sơn
	458
	455
	469
	428

	28
	Hải Ninh
	1.726
	1.730
	1.790
	1.808

	29
	Tĩnh Hải
	792
	829
	849
	761

	30
	Ninh Hải
	781
	787
	790
	677

	31
	Ngọc Lĩnh
	692
	700
	704
	654

	32
	Hải Bình
	1.120
	1.444
	1.177
	1.112

	33
	Hải Thanh
	5.271
	5.471
	5.702
	5.529

	34
	Trúc Lâm
	337
	340
	344
	284
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Phần lớn mật độ dân số của các đơn vị hành chính cấp thị trấn và xã không có biến động lớn, có chiều hướng tăng lên, ngoại trừ một số nơi có mật độ dân số tăng lên khá mạnh như xã Hải Châu tăng từ 967 người/km2 (1999) lên 1.026 người/km2 (2009), xã Hải Thanh tăng từ 5.271 người/km2 (1999) lên 5.529 người/km2 (2009). 

Tình hình phân bố dân cư của huyện như vậy là chưa hợp lý, nhiều nơi đất rộng, tài nguyên thiên nhiên còn nhiều thì dân lại ở ít. Để khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho việc phát triển kinh tế toàn diện, huyện Tĩnh Gia cần có kế hoạch phân bố lại dân cư, lao động trên toàn lãnh thổ.
3. Các loại hình quần cư

Trong khung cảnh thiên nhiên nhiệt đới đa dạng có cả đồng bằng, miền núi và tiếp giáp biển với nền tảng một cộng đồng dân tộc nhiều thành phần và trình độ phát triển khác nhau, ở huyện Tĩnh Gia đã hình thành các loại hình cư trú đan xen, hoà nhập vào nhau trên các địa vực không lớn về diện tích nhưng rất khác nhau về địa hình, khí hậu và điều kiện giao thông. Nền sản xuất nhỏ, chủ yếu là nông nghiệp nhiệt đới, đã làm cho hệ thống quần cư trên lãnh thổ càng thêm đa dạng. 

Tuy mang tính đa dạng nhiều hình nhiều vẻ nhưng bao trùm toàn bộ hệ thống quần cư đó lại thể hiện một tính thống nhất rất rõ nét, tạo ra sức sống chung của cộng đồng dân cư, một mặt hoà nhập với thiên nhiên nhiệt đới để tạo riêng cho mình một khung cảnh sống thích hợp ở nông thôn cũng như ở thành thị, mặt khác lại giảm bớt những khắc nghiệt và nhiễu động của thiên nhiên.

Làng xã là đơn vị tụ cư, đơn vị kinh tế - xã hội, đơn vị hành chính cơ sở của xã hội Việt Nam. Đó là nơi sản sinh và bảo tồn những giá trị văn hoá dân tộc. 

Tổ chức xã hội và hình thái cư trú của người Việt rất chặt chẽ. Thôn xóm, làng xã, phố phường xếp đặt theo một trật tự thống nhất về truyền thống nhưng đa dạng theo từng địa phương. Mật độ cư trú và hình thế làng gắn liền với nền kinh tế lúa nước, nghề thủ công và nghề đánh cá, đi sông, đi biển, trồng rừng.

3.1. Đặc điểm các điểm quần cư ở Tĩnh Gia 
Với hơn 98% tổng số cư dân sống ở nông thôn, hoạt động chủ yếu trong nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp truyền thống, các loại hình quần cư ở nông thôn giữ vị trí nổi bật trong hệ thống quần cư của huyện Tĩnh Gia. Các loại hình đó vừa gắn liền với đặc điểm tự nhiên, đặc điểm sản xuất của từng địa phương, vừa phản ánh đặc thù văn hoá của cộng đồng người cư trú tại địa phương đó. Sự khác biệt địa phương thể hiện rõ nét trong các loại hình cư trú truyền thống tại đồng bằng ven biển, vùng bán sơn địa và miền núi. 

Trong từng khu vực địa lý cư trú lại có sự khác biệt giữa nơi này với nơi khác. Ngày nay các loại hình cư trú truyền thồng đó đang biến đổi mạnh mẽ. Một số yếu tố mới và loại hình cư trú mới (các thị tứ, các điểm đô thị mới sẽ hình thành như Nghi Sơn, Hải Ninh, các vùng ven biển và trung tâm huyện) đang xuất hiện làm cho diện mạo cư trú nông thôn Tĩnh Gia càng trở nên phong phú và đa dạng hơn.

3.2. Các loại hình quần cư nông thôn
Trong loại hình cư trú nông thôn, dân cư thường tham gia sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với các ngành nghề truyền thống có từ lâu đời như trồng lúa nước, chăn nuôi gia súc và gia cầm, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản, các ngành nghề thủ công mỹ nghệ... 

Việc tạo ra đầy đủ những phương tiện vật chất cần thiết để cho các ngành sản xuất đó vận hành và ngày càng phát triển, cũng như việc hình thành các ngành sản xuất mới, duy trì các ngành nghề truyền thống của địa phương, đưa dân vào chuyên môn hoá và phát triển tổng hợp... đã làm cho mối giao lưu kinh tế giữa các ngành nghề, giữa các địa phương ngày càng phát triển; tăng cường các mối liên kết kinh tế, nhu cầu của thị trường và cùng với nó là sự phát triển của mạng lưới giao thông vận tải giữa các vùng nông thôn với nhau, nông thôn với thành thị sẽ giữ vai trò quyết định cho sự hình thành cơ cấu kinh tế trong loại hình quần cư nông thôn.

3.2.1. Loại hình cư trú truyền thống ở đồng bằng

Tĩnh Gia là địa bàn cư trú chủ yếu của người Việt đa số. Tại đây người Việt (Kinh) cư trú tập trung thành từng làng bao gồm các thôn và được đặt dưới sự quản lý hành chính cấp xã. Làng là khối dân cư ở nông thôn làm thành một đơn vị có đời sống riêng về nhiều mặt, là đơn vị hành chính thấp nhất thời phong kiến. Suốt nhiều thế kỉ, làng là đơn vị tụ cư cổ truyền lâu đời ở nông thôn người Việt và là nhân tố cơ sở cho hệ thống nhà nước quân chủ từ xa xưa. Từ thời phong kiến, “làng” là tên gọi nôm tồn tại trong dân gian, mang tính truyền thống. “Xã” là tên gọi Hán Việt tồn tại chính thức trong văn bản hành chính nhà nước. 

Làng là một đơn vị hành chính, được quy định bởi một không gian xác định, ở đây bao gồm: không gian ở (đất ở) của các hộ, cá nhân trong làng; không gian sản xuất (đất sản xuất - đảm bảo nhu cầu lương thực của làng); không gian thiêng của làng (nghĩa địa, rừng thiêng – nơi đảm bảo nhu cầu tâm linh của làng); không gian sinh hoạt cộng đồng (đất dành cho xây dựng các thiết chế vui chơi - đảm bảo nhu cầu vui chơi, giải trí của các thành viên trong làng), không gian ở (đất dành cho các hộ làm nhà - đảm bảo nhu cầu ở của các thành viên trong làng). Hầu như ở các vùng khác nhau trong cả nước luôn có những không gian này, tuy ranh giới và diện tích dành cho những không gian ấy là khác nhau.

Làng là một tập hợp những gia đình cùng sinh sống và chia sẻ quyền lợi cũng như trách nhiệm với cộng đồng. Có thể những gia đình ở nhiều nơi tới cộng cư hoặc cùng chuyển cư từ một địa phương khác tới sinh sống, làng thường có từ 20 nóc nhà trở nên, làng nhiều có tới vài trăm nóc nhà. Làng là một đơn vị thiêng đối với bất kì thành viên nào, không chỉ là nơi “chôn rau cắt rốn” mà làng còn là nơi bảo vệ, che chở và nuôi dưỡng tâm hồn cũng như thể xác mỗi người, vậy nên hai từ “quê hương” trở nên thiêng liêng đối với bất kỳ ai. Trong phong tục truyền thống, tội nặng nhất là bị đuổi ra khỏi làng, ngày nay, hiện tượng này không còn phổ biết ở các làng quê Việt nữa, tuy nhiên, một cá nhân hay một gia đình không được làng xóm yêu mến thì cũng trở nên đơn độc giữa cộng đồng của mình; vì vậy người Việt luôn lấy câu “Bán anh em xa mua láng giềng gần” làm trọng.

Làng có thể được hình thành từ nhiều dòng họ hoặc một dòng họ (họ lớn), điều này không phải là phổ biến nhưng cũng không khó để bắt gặp ở các làng quê Việt Nam. Là một đơn vị cộng cư nhỏ, và có thể được hình thành từ nhiều Xóm, mỗi xóm có 5 – 7 nóc nhà và tên xóm thường được gọi theo một hiện tượng xã hội, tự nhiên, con người tiêu biểu (xóm ông Thịnh, xóm mít, xóm chùa, xóm cả, xóm đồi,...). Làng Việt dù ở bất kỳ nơi nào cũng thường có tính cố kết cộng đồng khá cao, làng cổ xưa là một “pháo đài” biệt lập, có cổng làng, hàng rào bảo vệ làng, và “tính làng” rất rõ, người cùng làng luôn là ưu tiên số một trong bất kỳ việc chia sẻ quyền lợi và trách nhiệm nào. Ngày nay, tính làng đã bị mai một nhiều, tuy nhiên tinh thần làng vẫn là yếu tố mạnh trong mọi hoạt động cộng đồng của người dân. Các làng mạc thường tập trung ven các dòng sông hoặc trên các sống đất cao và dọc vùng đồng bằng ven biển. 

Các đơn vị hành chính xã của Tĩnh Gia thường có quy mô khác nhau về dân số. Nhỏ nhất là vài trăm người, trung bình đến ba, bốn nghìn người, cũng có khi lên tới hơn một vạn người. Những điểm quần cư này phù hợp với nền nông nghiệp cổ truyền mà đặc điểm chủ yếu là sản xuất lúa nước, thủ công nghiệp gắn liền với hoạt động nông nghiệp hoặc dưới hình thức hoạt động phụ trong những thời gian nông nhàn hoặc đã trở thành độc lập, chuyên môn hoá một hay vài sản phẩm nhất định (thêu ren, đan lát, dệt, rèn, mỹ nghệ truyền thống, thậm chí một bộ phận nhất định của một sản phẩm hàng hoá như khung nón, nắp bồ, tấm tre đan). 

Trung tâm xã thường là trụ sở Uỷ ban nhân dân cùng với nhà văn hoá và cơ sở giáo dục, y tế. Mạng lưới đường sá trong làng xã cũng từng bước được cải tạo và mở rộng cho xe thô sơ và cơ giới đi lại. Tuy nhiên, trong từng loại hình cư trú truyền thồng ấy của đồng bằng, tuỳ thuộc vào đặc điểm phân hoá tự nhiên, lịch sử văn hoá xã hội, cũng có những đặc tính riêng biệt. Về cơ bản chúng ta thấy nổi lên một số loại hình sau đây: 

· Loại hình cư trú vùng trồng lúa nước

Loại này đặc trưng cho vùng trồng lúa hai hoặc ba vụ. Làng mạc ở đây vừa theo trật tự dày, vừa có quy mô lớn và chiếm ưu thế về số lượng trong nông thôn Tĩnh Gia như ở các xã dọc quốc lộ 1A: Hải Châu, Tân Dân, Hài Hòa, Bình Minh, Xuân Lâm.
· Loại hình cư trú kết hợp nông nghiệp với thủ công nghiệp

Đây là loại hình cư trú phổ biến ở những vùng quanh các điểm đô thị như Hải Ninh, Hải Bình và thị trấn Tĩnh Gia với hoạt động sản xuất có tỷ trọng hàng hoá cao hơn nơi khác. Hoạt động thủ công nghiệp khẩn trương quanh năm hoặc theo thời vụ. Quy mô làng xóm thường lớn, nhà cửa khang trang, trật tự quần cư dày đặc có khi chen chúc dọc theo đường làng ngõ xóm lát gạch hoặc đổ bê tông.

· Loại hình cư trú kết hợp giữa nông nghiệp và ngư nghiệp

Loại hình này phổ biến dọc sông, nam giới hướng ra sông đánh cá và khai thác sản vật biển, nữ giới thường hướng về đồng ruộng để trồng trọt và chăn nuôi, tuy gần đây có tham gia vào đánh bắt thuỷ sản. Các điểm dân cư này thường không lớn, phân bố theo tuyến dài, trên các bờ sông hoặc trên các gò cao gần sông và sát biển (như các làng xã ở Hải Châu, Hải Ninh, Hải Thanh, Hải Bình, v.v…) vừa tiện cho việc khai thác thuỷ sản phía trước, vừa tiện cho công việc trên đồng ruộng phía sau. Các làng ven biển phân bố trên các dải đất cao song song với bờ biển. 
3.2.2. Các loại hình cư trú ở vùng bán sơn địa - vùng núi

Loại hình này đặc trưng cho nền sản xuất nông - lâm nghiệp kết hợp của các cư dân cư trú tại vùng bán sơn địa và vùng núi của huyện Tĩnh Gia (chủ yếu ở các xã Tân Trường, Trường Lâm, Phú Lâm, Phú Sơn, Định Hải, v.v…). 

Nói chung, các điểm quần cư theo kiểu này thường phân bố ở ven bờ suối, dọc thung lũng, trên các cánh đồng bồn địa, hoặc tập trung men theo sườn đồi, hướng về một đường giao thông bộ hay một con suối lấy nước, hoặc rải ra theo những sườn đồi hướng về các cánh đồng ruộng khác nhau nhưng đều gần nguồn nước và gần nơi lao động nông - lâm kết hợp.

Kiểu quần cư nông thôn ven núi nằm rải rác theo sườn núi và các thung lũng kéo dài. Làng xóm thường tập trung ven đồi, cư trú trên sườn hay thung lũng và rải theo các tuyến giao thông đường bộ như ở Các Sơn, Hùng Sơn và Định Hải. ''Làng đồi'' rất đẹp, hài hòa với cảnh trí thiên nhiên ngoạn mục xung quanh. 

Các làng xóm loại hình cư trú này có quy mô lớn hay nhỏ là phụ thuộc vào diện tích đất canh tác nông - lâm nghiệp. Phần lớn các điểm dân cư này có số dân hạn chế so với số dân ở các vùng đồng bằng.

Để tránh ẩm thấp và nhờ nguồn vật liệu có sẵn ở miền núi, nhà cửa đồng bào phần lớn là nhà trệt, cao ráo, thoáng mát. Trước đây ở gần nhà là chuồng gia súc; ngày nay các chuồng gia súc đã được tách riêng và rời xa nhà ở. Miền núi đang có những biến đổi mới về diện mạo cư trú. Tại nhiều địa phương đã xây dựng các công trình công cộng; hầu hết các làng đã có điện thắp sáng, tiện cho việc phát triển kinh tế và sinh hoạt văn hoá.

Sản xuất của cư dân trong loại hình quần cư này đã theo cung cách mới: trồng trọt, chăn nuôi, tu bổ rừng, lập vườn rừng và khai thác lâm sản. 

3.2.3. Các điểm dân cư mới xuất hiện

Trong công cuộc bước đầu đi vào xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, trên phạm vi toàn tỉnh đã xuất hiện một số loại hình cư trú mới: đó là các nông, lâm trường, các công trường xây dựng giao thông, công nghiệp, quốc phòng, cùng với các điểm dân cư mới ở trung du và miền núi.
Đặc trưng chung của các loại hình cư trú mới nêu trên là có quy hoạch mặt bằng sản xuất, sinh hoạt với cơ cấu hạ tầng tương đối rõ nét; nhà cửa được xây dựng theo một quy hoạch kiến trúc tổng thể, hướng về tương lai. Đời sống đồng bào đi dần vào tổ chức, với trường học, trạm xá, nhà chiếu bóng, nhà văn hoá, hệ thống truyền thanh. Cơ sở sản xuất bao gồm các trạm, trại, các xí nghiệp sơ chế hoặc tinh chế, các cơ sở sửa chữa, v.v... Tĩnh Gia đang phấn đấu hướng tới loại hình quần cư mới này trong định hướng phát triển các điểm thị tứ tiềm năng như Nghi Sơn, Hải Ninh, Tân Dân.

3.3. Các loại hình quần cư đô thị

Thời điểm năm 2008, dân số đô thị của Tĩnh Gia có 5.501 người, chiếm 2,16% tổng số dân toàn huyện (năm 1990 là 2,36%). Sự phát triển đô thị chậm, nếu không nói còn suy giảm, đã phản ánh rõ nét thực tế mở mang công nghiệp và dịch vụ của huyện. 

Thị trấn Tĩnh Gia là trung tâm huyện lỵ, ra đời khá sớm do có vị trí địa lý thuận lợi.

Về mặt quản lý theo thể chế hiện nay, trên lãnh thổ Tĩnh Gia có các loại hình quần cư đô thị như sau: thị trấn Tĩnh Gia là thủ phủ, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá chính của huyện; thị tứ thường là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá chính của xã, nhưng cũng có thể chỉ là một nơi sinh hoạt kinh tế tấp nập, không phải là huyện lỵ và do huyện quản lý, thường là trung tâm của thôn xã tổ chức theo kiểu thị tứ với các cơ sở buôn bán, dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp và bán dịch vụ, trao đổi hàng hoá liên xã.

Một nét đặc thù của sự phân bố dân cư đô thị của huyện Tĩnh Gia là phần lớn dân cư đô thị tập trung ở vùng ven biển và đồng bằng, những nơi có điều kiện tự nhiên rhuận lợi, điều kiện giao thông tiện đi lại như thị trấn Tĩnh Gia năm 2008 có 4.486 người, chiếm tỷ lệ 81,55% tổng số dân cư đô thị toàn huyện (tổng số dân cư đô thị huyện năm 2008 có 5.501 người). Một số điểm thị tứ lớn như ở xã Hải Châu năm 2004 có 608 người, chiếm 12,4% tổng số dân cư đô thị toàn huyện (tổng số dân cư đô thị huyện có 4.890 người), Thanh Sơn và Nguyên Bình chiếm khoảng 9,8% tổng số dân cư đô thị toàn huyện, còn lại phần lớn chiếm từ 3% đến 7% tổng số dân cư đô thị.

Theo thuyết minh quy hoạch xây dựng vùng huyện Tĩnh Gia – Thanh Hoá đến năm 2025 (Viện Quy hoạch xây dựng Thanh Hoá), dự báo quá trình dịch chuyển cơ cấu dân cư nông thôn và dân cư đô thị của huyện Tĩnh Gia sẽ diễn ra mạnh mẽ sau năm 2015 khi các trung tâm công nghiệp đô thị mới hoàn thành cơ bản hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các dự án đầu tư bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tỷ lệ dân số đô thị 2,26 % (năm 2009) sẽ tăng lên 60% (năm 2020) và đến 80% vào năm 2025. 

Quá trình phát triển kinh tế gắn liền với đẩy mạnh tốc độ đô thị hoá của huyện Tĩnh Gia trong những điều kiện kinh tế xã hội cụ thể có thể phát triển theo hai phương án sau: 

+ Vùng huyện Tĩnh Gia sẽ được phát triển trên cơ sở chú trọng đẩy mạnh phát triển khu kinh tế Nghi Sơn theo hướng lấp đầy các khu công nghiệp để tạo động lực cho vùng huyện Tĩnh Gia. Giới hạn khu kinh tế Nghi Sơn mở rộng hạn chế về phía bắc, lấy thêm hai xã Nguyên Bình và Bình Minh để phát triển đô thị, lấy đất mở rộng các khu công nghiệp và xây dựng các khu tái định cư dân. Trung tâm huyện Tĩnh Gia sẽ mở rộng về phía đông và phía bắc để phát triển đô thị, về phía tây để phát triển các khu công nghiệp phụ trợ cho khu kinh tế Nghi Sơn. Khu vực Chợ Kho – Hải Ninh và Tân Dân chỉ dừng ở mức các điểm dân cư đô thị. 

+ Hệ thống đô thị của vùng Tĩnh Gia có hạt nhân là cụm đô thị công nghiệp Nghi Sơn với quy mô dân số dự báo đến năm 2025 là 320.000 người, với diện tích xây dựng đô thị là 15.000 ha, các thị trấn Tĩnh Gia, Hải Ninh dự báo có quy mô 15.000 đến 25.000 người, với diện tích xây dựng đô thị là 250 ha, trung tâm dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Tân Dân có quy mô dân số đến năm 2025 là 10.000 người với diện tích xây dựng đô thị là 200 ha.
Với tầm nhìn xa hơn sau năm 2025, trong điều kiện khu kinh tế Nghi Sơn và các khu, cụm công nghiệp của vùng Tĩnh Gia đã phát huy được hiệu quả, thì Khu kinh tế Nghi Sơn sẽ được mở rộng thêm đến Cầu Hang, Hải Lĩnh. Hình thành các đô thị vệ tinh loại V: Chợ Kho – Hải Ninh và Tân Dân. 

Theo Quyết định gần đây của Thủ tướng Chính phủ, ngày 16 tháng 9 năm 2009 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ đến năm 2025 và tầm nhìn sau năm 2025, thì vùng huyện Tĩnh Gia được phê duyệt quy hoạch thành phố Nghi Sơn là đô thi loại II với dân số đến năm 2025 là 400.000 người, có diện tích xây dựng 15.000 ha và điểm dân cư đô thị Hải Ninh và Tân Dân sẽ là đô thị loại V với dự kiến quy mô dân số mỗi đô thị là 5.000 – 10.000 dân, có diện tích xây dựng đô thị là 100 - 200 ha. 
1 Thứ là nơi đóng, vị trí hay chỗ của vì sao; Thuần Vỹ là tên riêng, vị thứ của vì sao đóng.


1 Đào Duy Anh, Đất nước qua các đời vua, Nxb Khoa học, Hà Nội, 1963, tr.13,14. Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử lược, Quyển I. Bộ Giáo dục, 1971, tr.12,13. Đại Nam nhất thống chí (tỉnh Thanh Hóa tập Thượng), Quyển thứ XVI, tr.3.


1 Theo Đại Việt sử ký toàn thư có trích dẫn thì Tượng quận là tên quận đời Tần. Rất nhiều sách sử của ta và Trung Quốc đều chú giải Tượng quận là quận Nhật Nam, hay bao gồm cả ba quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam (Đại Việt sử ký toàn thư, tập 1, Nxb KHXH, H,2009, tr. 159).


2 Đào Duy Anh, Đất nước qua các đời vua, Nxb Khoa học, Hà Nội 1963 , tr.29.


3 Theo Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú, quận Cửu Chân có 5 huyện (Lịch triều hiến chương loại chí, tập 1. Nxb KHXH, Hà Nội, 1992 tr.28).


4 Theo Đào Duy Anh căn cứ vào các sử liệu (Tiền Hán thư, Thủy kinh chú): huyện Cư Phong vị trí ở phía Hữu Ngạn sông Bồn Giang, bao gồm một dải đất suốt từ Quảng Xương, Đông Sơn, Nông Cống đến Thọ Xuân (Đào Duy Anh, Đất nước qua các đời vua, Nxb Khoa học, Hà Nội, 1963, tr.39).


1 Tên Giao Châu có từ thời Hậu Hán (vào năm Qúi Mùi - 203, quan Thứ sử Trương Tân cùng quan Thái thú Sĩ Nhiếp dâng sớ xin cải Giao Chỉ thành Giao Châu); Theo sách Tấn Thư ghi chép: Đào Hoàng là Giao Châu mục ở Giao Châu đã xin vua Ngô tách đất Giao Chỉ mà đặt thêm 2 quận là Vĩnh Bình và Tân Xương, tách đất Cửu Chân lập thêm Cửu Đức, như vậy đến cuối nhà Ngô, Giao Châu bao gồm 6 quận.


2 Di Phong là huyện Cư Phong thời Hán.


3 Huyện Thường Lạc là huyện An Thuận đời Đường; Cũng theo Thái Bình hoàn vũ ký thì An Thuận là mảnh đất nằm ở phía nam của Ái Châu (Đào Duy Anh, Sđd, tr. 60).


4 Đào Duy Anh dẫn (Ngô Lục nói rằng: Nhà Tấn chia huyện Thường Lạc mà lập thành).


5 Các huyện thuộc quận Cửu Chân: Tư Phố, Di Phong, Trạm Ngô, Kiến Sơ, Phù Lạc, Thường Lạc, Tùng Nguyên, Can An, Quân An, Vũ Ninh, Ninh Di.


1 Theo Đại Nam nhất thống chí dẫn Tùy thư địa lý chí: Huyện Long An nguyên trước kia là huyện Cao An, năm Khai Hoàng thứ 18 mới đổi thành Long An; An Thuận nguyên trước kia là Thường Lạc đổi tên, vào năm Khai Hoàng thứ 16 mới đổi ra tên đó (Sđd: Đại Nam nhất thống chí, quyển XVI, tr.4).


2 Theo An Nam chí lược của Lê Tắc dẫn theo Lịch đại quận huyện địa lý thư - 30 quyển ghi chép về các châu quận thuộc An Nam Đô hộ phủ đời Đường - thì quận Ái Châu gồm có 5 huyện là Cửu Chân, An Thuận, Sùng Bình, Nhật Nam, Quân Ninh, Trường Lâm (Sđd: Lê Tắc, Nxb Thuận Hóa, 2002, tr.68).


1 Thời Nhà Đường, huyện Tĩnh Gia tương đương huyện An Thuận thuộc quận Ái Châu.


2 Hiện nay không rõ danh hiệu và vị trí các lộ, phủ, châu ấy như thế nào mà sử cũ vẫn dùng tên các châu thời nhà Đường (Dẫn theo sách: Lịch sử Việt Nam qua các đời vua của Đào duy Anh, tr.88).


3 Theo sách Cương mục và Toàn thư chỉ chép 12 lộ là Thiên Trường lộ, Quốc Oai lộ, Hải Đông lộ, Kiến Xương lộ, Khoái lộ, Hoàng Giang lộ, Long Hưng lộ, Bắc Giang lộ, Trường Giang lộ, Hồng lộ, Thanh Hóa lộ, Diễn Châu lộ (Sđd: Lịch sử Việt Nam qua các đời vua của Đào duy Anh).


4 Châu Hoan, Châu Ái lúc này được nhà Lý đổi làm trại.


1 Giao Chỉ chia làm 13 châu, 4 phủ, 3 trại, các phủ là Đô Hộ, Đại Thông, Thanh Hóa, Phú Lương; các châu là châu Vĩnh An, Vĩnh Thái, Vạn Xuân, Phong Đạo, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Già Phong, Trà Lô, Yên Phong, châu Tô, châu Mậu, châu Lạng; các trại là Hòa Ninh, Đại Bàn, Tân Yên.


2 Sách Lịch triều hiến chương loại chí chỉ chép có 12 lộ; Theo sách An Nam chí lược của Lê Tắc thì chép 15 lộ: Đại La thành, Bắc Giang, Nam Sách Giang, Khoái, Hồng, Như Nguyệt Giang, Quy Hóa Giang, Tuyên Hóa Giang, Lạng Châu, Đại Hoàng, Thanh Hóa (phủ, lộ), Diễn Châu (phủ, lộ), Nghệ An (phủ, lộ), Bố Chính (châu, lộ); Theo các nguồn tư liệu lịch sử lại ghi chép 15 lộ: Thiên Trường, Long Hưng, An Khang, An Tiêm, Bắc Giang, Tam Giang, Quốc Oai, Tam Đới, Lạng Giang, Sơn Nam, Khoái, Hồng, Diễn, Trường Yên, Đà Giang.


3 Theo Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú thì Nhà Trần đổi thành Thanh Hoa hoặc phủ Thanh Hóa (phủ Thanh Hoa có phủ Ái Châu, Cửu Chân).


4 Theo Đại Nam nhất thống chí (Thanh Hóa) chép rằng huyện Ngọc Sơn xưa là huyện Cổ Chiến. Huyện Ngọc Sơn trước do phủ Tĩnh Gia kiêm lý, tương đương với huyện Tĩnh Gia ngày nay, nằm phía đông nam tỉnh Thanh Hóa.


5 Theo sách Thanh nhất thống chí, Thanh Hóa phủ lĩnh 4 châu: Cửu Chân, Ái Châu, Thanh Hóa, Qui Châu, 11 huyện là: An Định, Vĩnh Ninh, Cổ Đằng, Lương Giang, Đông San, Cổ Lôi, Nông Cống, Tống Giang, Nga Lạc, Lỗi Giang và An Lạc; theo sách Thiên hạ quận quốc lợi - bệnh có ghi chép: Năm thứ 5 Nhà Minh (1407), mới đặt ra phủ Thanh Hóa, lãnh 3 châu 19 huyện; Phủ thì kiêm trị 7 huyện là Cổ Đằng, Cổ Hoằng, Đông San, Cổ Lôi, Vĩnh Ninh, An Định và Lương Giang; Châu Thanh Hóa lãnh 4 huyện là: Nga Lạc, Tế Giang, An Lạc và Lỗi Giang; Ái Châu lãnh 4 huyện là: Hà Trung, Thống Ninh (nguyên tên là Thống Bình), Tống Giang và Chi Nga; Châu Cửu Chân lãnh 4 huyện là Cổ Bình, Kết Thuế, Duyên Giác và Nông Cống. Năm thứ 8, các huyện Tế Giang, Chi Nga và Cổ Bình sáp nhập thành bản châu. Năm thứ 13, cho huyện Cổ Hoằng sát nhập vào Cổ Đằng, còn các huyện Hà Trung, Thống Ninh, Duyên Giác, Kết Thuế thì đem đất thuộc vào bản châu. Năm thứ 15, mới đem Qùy Châu, Diễn Châu cho sang thuộc vào. Năm 17 lại đem An Định vào Vĩnh Ninh, Ninh Giang vào Cổ Lôi, Đông San vào Cổ Đằng, An Lạc vào châu Thanh Hóa, Lỗi Giang vào Nga Lạc, Tống Giang vào Ái Châu và Nông Cống vào châu Cửu Chân (Sđd: Đại Nam nhất thống chí, Quyển 16, tr.5).


1 Các đạo thời Lê là: Nam Đạo, Bắc Đạo, Đông Đạo, Tây Đạo, Hải Tây Đạo.


2 Theo Đại Nam nhất thống chí gọi là huyện Ngọc San.


3 Thời Lê Trang Tông do húy với vua, nên đổi Tĩnh Gia thành Tĩnh Giang.


4 Theo Bản đồ Hồng Đức gọi xứ Thanh Hoa sau đời Trung Hưng là Thanh Hoa nội trấn, đến năm 1802 (đời Gia Long) gọi là Thanh Hoa trấn.


1 Hữu Kỳ gồm các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa.


2 Tên làng xã Việt Nam đầu thế kỷ XIX (thuộc các tỉnh từ Nghệ Tĩnh trở ra): các tổng trấn xã danh bị lãm, Biên dịch (Dương Thị The, Phạm Thị Thoa) (Tên làng xã Việt Nam đầu thế kỷ 19, Nxb KHXH, Hà Nội, 1981. tr.115, 116).


1 5 tổng thuộc huyện Tĩnh Gia là Văn Trường, Yên Thai, Sen Trì, Vân Trai, Tuần La.


� Các tiểu khu 1, 2 trước thuộc làng Đồng Từ; tiểu khu 3, 4, 6 trước thuộc làng Hạ Hòa; tiểu khu 5, 7 trước thuộc làng Văn Bài.


� Tên cũ của các thôn thuộc xã Hải Châu: Làng Hòa Bình (tên cũ làng Hoàng Xá); Nam Châu (tên cũ Văn Mỹ); Bắc Châu (tên cũ làng Hiếu Hiền); Thanh Bình (tên gọi cũ là làng Sen Bình); Thanh Đông (trước thuộc làng Liên Thành); Liên Hải (trước thuộc làng Liên Thành); Thắng Lợi (tên cũ là Thanh Châu); Thanh Châu (trước thuộc làng Thanh Châu)


� 8 thôn thuộc xã Hải Ninh hiện nay vốn trước đây thuộc thôn Năng Cải, tổng Liên Trì.


� Các thôn 11, 12, 13 trước đều thuộc làng làng Hậu, tên Nôm gọi là Hậu Thôn.


� Thôn 14, 15 trước thuộc làng Đông Lý.


� Các thôn 1, 2, 3 trước thuộc làng Phong Thái, thôn 4,5 trước thuộc làng Biện Trung.


� Xã Các Sơn trước có tên là Yên Tôn (An Tôn), năm 1945 đổi thành xã Duy Tân, năm 1947 lấy thêm 2 xã Hùng Sơn, Anh Sơn, đến năm 1956 lại tách thành 3 xã.


� Xã Hải Lĩnh được thành lập năm 1947.


� Trước năm 1945, xã thuộc tổng Vân Trai, gồm các làng: làng Pheo, làng Đồng Thồi, làng Chan, làng Còng, làng Văn Liễu, làng Yam; năm 1946-1954 thuộc xã Hải Hòa, 1954 lại chia thành 2 xã Hải Hòa và Hải Nhân (Tư liệu điều tra các xã).


� Tên địa danh cũ của các thôn xã Hải Hòa: Thôn Xuân Hòa, Trung Chính trước là một phần thuộc Làng Còng; Tân Hòa trước là một phần của làng Lê tên nôm là Lê Xá; Tiền Phong (tên gọi chữ Nôm là Làng Nồi thuộc tổng Liên Trì); Nhân Hưng (trước thuộc làng Chay); Đông Hải trước là một phần của làng Nồi (Tư liệu điều tra tại xã Hải Hòa)


� Thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6 trước có tên là làng Khóa Giáp.


� Thôn Thanh Xuyên cùng với thôn Thanh Đông, Thanh Nam trước thuộc làng Do.


� Xã Phú Lâm được thành lập ngày 15/3/1973.


� Làng Sa Thôn trước có tên là làng Sa, thuộc tổng Tuần La.


� Xã Trường Lâm trước là một phần của xã Đồng Loan thuộc tổng Tuần La.


� Trước đây gồm các làng Văn Sơn, Đông Hải (Hải Hòa).


� Thôn Tân Thanh được sáp nhập 2 xóm 17 và 14,


� Trước Cách mạng tháng 8 có tên là Yên Hòa, sau năm 1945 đổi thành xã Hải An, năm 1956 đổi thành xã Hải Yến gồm: Hà Nẫm, Ngọc Văn, Văn Yên, Ngọc Đường; sau năm 1956 đổi thành Hải Thượng (Tư liệu điều tra xã Yên Hòa).


� Thôn Bắc Hải thành lập từ các xóm Đền, Đồn, Thờ, Chợ.


� Xã Hải Hà được thành lập ngày 14/12/1984.


� Theo thống kê năm 2008, Phòng Thống kê huyện Tĩnh Gia.


� Nguồn: Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội huyện Tĩnh Gia năm 2006-2009 và Niên giám thống kê Tĩnh Gia năm 2008, Phòng Thống kê Tĩnh Gia.
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